
BQ GIAO DUC VA DAO T4O
TRTIONG DAI HOC M6 - DIA CHAT

CONG HdA xA IISI CITO NGHIA VIDT NAM
EQc l$p - Trp do - H4nh phric

s6: 972 /QD-i!DC Hd NOi, ngayI\ thAng f ndm 2018

QUYETEINH
Vd vipc c6ng nh$n k6t qui il6nh giri, phAn lo4i t$p th6 vn ci nhAn

nim hgc 2017 - 2018

HrEU TRT'ONG TRTJONG DA.r HQC MO -DIA CHAr
i .. ,

Cdn ct Quydt dinh s6 70/2014/QD-TTg ngdy l0ll2l20I4 c0a Tht tu6ng Chinh phri
vd viQc'ban hdnh Di0u lQ trudng dai hgc;

CIn cri Thdng tu s6 OIIZOOSTrLT-BGDET-BNV ngdy l5l4l2\09 cria BQ Gi6o
dyc vd Ddo tpo vd BQ NQi vq hudng ddn thgc hiQn quydn tU chri, tg chiu tr6ch nhiQm vA

thgc hiQn nhiOm vu, t6 chric bQ mriy, bi6n ch6 d6i vOi don vi sg nghiQp c6ng l{p gi6o dpc
vd cldo tao;

i. ,. ,
Cdn cf Quy6t dinh sd 809/QD-MDC ngiry 14/612017 cria HiQu tru0ng Trudng D4i

hgc M6 - Efa chdt ban hinh Quy dinh dhnh gi6, phdn loai tQp th6 vd c6 nhAn thuQc Trudng
D4i hqc M6 - Dia ch6t;

.d -,.Can cf Quy6t dinh sd 360/QD-MEC ngiry 091412018 cria Hi€u truOng Trudng D4i
hgc M6 - Oia ch6t vC viQc sria d6i, b6 sung mQt sti.di€u cria Quy dinh drinh gi6, phdn 1o4i tfp
th€ vd c6 nhdn thu6c Trudng Dai hgc M6 - Eia ch6t;

^. -. ,Cdn cu Quy€t dinh sd 878/QE-MEC ngiry 05/712017 cta HiQu tru&ng Trubng D4i
hoc M6 - Dia ch6t vC vi6c ban hdnh Quy dinl vC c6ng t6c Thi dua, khen thu&ng;

Cdn cr? K6t lu{n cu6c hgp cria HQi d6ng drinh gi6, phl,nloai vd thi dua, khen thudng
nf,m hoc 2017 - 2018 ngdy l9l7l20l8 vd ngdy 27 17l20I8;

-,', 'iXet dd nghl cfa Truong phdng Td chrlc - Crin bQ,

QUYETD!NH:

Diitu 1. C6ng nhin k6t qua drinh giri, phdn lo4i tip th6 vd c6 nhdn ndm hgc 2017 -
2018 g6m c6c c6nhdn vd dffr vi c6 t6n trong danh s6ch kdm theo.

Di6u 2. Quy6t dinh ndy co hiQu hlc ke tu ngay ki.
C6c 6ng (bd) Truong phdng T6 chtc - Ciin bQ, Truong c6c don vi c6 li6n quan vd c6c

cdn b0 c6 tdn trong danh s6ch kdm theo chiu tr6ch nhiQm thi hAnh Quy€t <linh ndy./.
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A+ A B+ B C KĐG

1 Lê Thanh Huệ BM Tin học Kinh tế x

2 Dương Thị Hiền Thanh BM Tin học Kinh tế x

3 Nguyễn Thu Hằng BM Tin học Kinh tế x

4 Vũ Thị Kim Liên BM Tin học Kinh tế x

5 Phạm Thị Nguyệt BM Tin học Kinh tế x

6 Võ Thị Thu Trang BM Tin học Kinh tế x

7 Nguyễn Thế Bình BM Tin học Kinh tế x

8 Phạm Quang Hiển BM Tin học Kinh tế x

9 Trương Xuân Luận BM Tin học Địa chất x

10 Nguyễn Thị Hải Yến BM Tin học Địa chất x

11 Dương Thị Tâm BM Tin học Địa chất x

12 Phạm An Cương BM Tin học Địa chất x

13 Ngô Hùng Long BM Tin học Địa chất x

14 Trương Xuân Bình BM Tin học Địa chất x

15 Bùi Thị Ánh Nguyệt BM Tin học Địa chất x

16 Tạ Quang Chiểu BM Tin học Cơ bản x

17 Đào Thị Thu Vân BM Tin học Cơ bản x

18 Đặng Hữu Nghị BM Tin học Cơ bản x

19 Bùi Thị Vân Anh BM Tin học Cơ bản x

20 Vũ Lan Phương BM Tin học Cơ bản x

21 Vương Thị Như Quỳnh BM Tin học Cơ bản x

22 Trần Thị Như Hoa BM Tin học Cơ bản x

23 Phạm Đức Hậu BM Tin học Cơ bản x

24 Đặng Quốc Trung BM Tin học Cơ bản x

25 Dương Chí Thiện BM Tin học Cơ bản x

26 Nguyễn Trường Xuân BM Tin học Trắc địa x

27 Nguyễn Quang Khánh BM Tin học Trắc địa x

28 Trần Trung Chuyên BM Tin học Trắc địa x

29 Nguyễn Thị Mai Dung BM Tin học Trắc địa x

30 Ngô Thị Phương Thảo BM Tin học Trắc địa x

31 Trần Mai Hương BM Tin học Trắc địa x

32 Diêm Thị Thùy BM Tin học Trắc địa x

33 Nguyễn Thị Phấn BM Tin học Trắc địa x

34 Nguyễn Hoàng Long BM Tin học Trắc địa x

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN LOẠI, ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC

 NĂM HỌC 2017 - 2018

(Kèm theo Quyết định số 972/TB-MĐC ngày 03 tháng  8  năm 2018)

Đơn vịHọ và tênTT
Kết quả phân loại, đánh giá
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35 Trần Thị Hòa BM Tin học Trắc địa x

36 Trần Trường Giang BM Tin học Trắc địa x

37 Đinh Bảo Ngọc BM Tin học Trắc địa x

38 Nguyễn Tuấn Anh BM Tin học Trắc địa x

39 Đoàn Khánh Hoàng BM Tin học Trắc địa x

40 Nguyễn Trường Linh BM Tin học Trắc địa x

41 Lê Hồng Anh BM Khoa học máy tính x

42 Nguyễn Thị Phương Bắc BM Khoa học máy tính x

43 Nguyễn Thùy Dương BM Khoa học máy tính x

44 Nguyễn Duy Huy BM Khoa học máy tính x

45 Đặng Văn Nam BM Khoa học máy tính x

46 Nông Thị Oanh BM Khoa học máy tính x

47 Diêm Công Hoàng BM Mạng máy tính x

48 Trần Thị Thu Thúy BM Mạng máy tính x

49 Đỗ Như Hải BM Mạng máy tính x

50 Đào Anh Thư BM Mạng máy tính x

51 Phạm Đình Tân BM Mạng máy tính x

52 Đào Thị Tuyết BM Mạng máy tính x

53 Đặng Xuân Điệp BM Mạng máy tính x

54 Phan Mạnh Tiến BM Mạng máy tính x

55 Lê Văn Hưng BM Công nghệ Phần mềm x

56 Hoàng Anh Đức BM Công nghệ Phần mềm x

57 Phạm Văn Đồng BM Công nghệ Phần mềm x

58 Nguyễn Thị Hữu Phương BM Công nghệ Phần mềm x

59 Đỗ Anh Tuấn BM Công nghệ Phần mềm x

60 Hồ Thị Thảo Trang BM Công nghệ Phần mềm x

61 Nguyễn Thị Thanh BM Công nghệ Phần mềm x

62 Phạm Thị Hải Vân BM Công nghệ Phần mềm x

63 Nguyễn Thế Lộc BM Công nghệ Phần mềm x

64 Bùi Thế Vinh BM Công nghệ Phần mềm x

65 Phạm Hữu Lợi Phòng thí nghiệm Địa tin học x

66 Trần Thị Hải Vân Phòng thí nghiệm Địa tin học x

67 Đào Thị Hồng Thắm Phòng thí nghiệm Địa tin học x

68 Phan Thiên Hương BM Địa vật lý x

69 Lê Hải An BM Địa vật lý x

70 Trương Thị Chinh BM Địa vật lý x

71 Phạm Ngọc Kiên BM Địa vật lý x

72 Phan Thị Hồng BM Địa vật lý x
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73 Trần Quang Trung BM Địa vật lý x

74 Vũ Hồng Dương BM Địa vật lý x

75 Kiều Duy Thông BM Địa vật lý x

76 Trần Danh Hùng BM Địa vật lý x

77 Dương Văn Hào BM Địa vật lý x

78 Trần Văn Hữu BM Địa vật lý x

79 Phạm Văn Tuấn BM Địa chất dầu khí x

80 Lê Ngọc Ánh BM Địa chất dầu khí x

81 Nguyễn Thị Minh Hồng BM Địa chất dầu khí x

82 Bùi Thị Ngân BM Địa chất dầu khí x

83 Nguyễn Thị Thu Hằng BM Địa chất dầu khí x

84 Nguyễn Minh Hòa BM Địa chất dầu khí x

85 Nguyễn Duy Mười BM Địa chất dầu khí x

86 Trần Đình Kiên BM Khoan - Khai thác x

87 Hồ Quốc Hoa BM Khoan - Khai thác x

88 Vũ Thiết Thạch BM Khoan - Khai thác x

89 Nguyễn Thế Vinh BM Khoan - Khai thác x

90 Lê Quang Duyến BM Khoan - Khai thác x

91 Doãn Thị Trâm BM Khoan - Khai thác x

92 Nguyễn Văn Thành BM Khoan - Khai thác x

93 Nguyễn Trần Tuân BM Khoan - Khai thác x

94 Nguyễn Tiến Hùng BM Khoan - Khai thác x

95 Lê Văn Nam BM Khoan - Khai thác x

96 Nguyễn Văn Vinh BM Khoan - Khai thác x

97 Trương Văn Từ BM Khoan - Khai thác x

98 Tô Hữu Toàn BM Khoan - Khai thác x

99 Nguyễn Khắc Long BM Khoan - Khai thác x

100 Tống Trần Anh BM Khoan - Khai thác x

101 Trần Hữu Kiên BM Khoan - Khai thác x

102 Bùi Thanh Bình BM Khoan - Khai thác x

103 Đỗ Thành Sỹ BM Khoan - Khai thác x

104 Nguyễn Anh Dũng BM Lọc - Hóa dầu x

105 Ngô Thanh Hải BM Lọc - Hóa dầu x

106 Tống Thị Thanh Hương BM Lọc - Hóa dầu x

107 Nguyễn Thị Linh BM Lọc - Hóa dầu x

108 Phạm Xuân Núi BM Lọc - Hóa dầu x

109 Công Ngọc Thắng BM Lọc - Hóa dầu x

110 Bùi Thị Lệ Thủy BM Lọc - Hóa dầu x
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111 Vũ Văn Toàn BM Lọc - Hóa dầu x

112 Ngô Hà Sơn BM Lọc - Hóa dầu x

113 Nguyễn Mai Hà BM Lọc - Hóa dầu x

114 Trần Ngọc Tuân BM Lọc - Hóa dầu x

115 Phạm Trung Kiên BM Lọc - Hóa dầu x

116 Đoàn Văn Huấn BM Lọc - Hóa dầu x

117 Hồ Văn Sơn BM Lọc - Hóa dầu x

118 Dương Viết Cường BM Lọc - Hóa dầu x

119 Nguyễn Văn Giáp BM Thiết bị DK và CT x

120 Lê Đức Vinh BM Thiết bị DK và CT x

121 Nguyễn Văn Thịnh BM Thiết bị DK và CT x

122 Hoàng Anh Dũng BM Thiết bị DK và CT x

123 Triệu Hùng Trường BM Thiết bị DK và CT x

124 Nguyễn Thanh Tuấn BM Thiết bị DK và CT x

125 Vũ Cúc Phương BM Thiết bị DK và CT x

126 Trần Thiện Căn BM Thiết bị DK và CT x

127 Nguyễn Thị Hải Yến BM Thiết bị DK và CT x

128 Đào Thị Uyên BM Thiết bị DK và CT x

129 Nguyễn Phùng Hưng BM Thiết bị DK và CT x

130 Bùi Xuân Nam BM Khai thác lộ thiên x

131 Vũ Đình Hiếu BM Khai thác lộ thiên x

132 Trần Quang Hiếu BM Khai thác lộ thiên x

133 Phạm Văn Hòa BM Khai thác lộ thiên x

134 Lê Văn Quyển BM Khai thác lộ thiên x

135 Lê Thị Thu Hoa BM Khai thác lộ thiên x

136 Nguyễn Đình An BM Khai thác lộ thiên x

137 Nguyễn Anh Tuấn BM Khai thác lộ thiên x

138 Lê Quí Thảo BM Khai thác lộ thiên x

139 Phạm Văn Việt BM Khai thác lộ thiên x

140 Nguyễn Hoàng BM Khai thác lộ thiên x

141 Lê Thị Minh Hạnh BM Khai thác lộ thiên x

142 Nhữ Văn Phúc BM Khai thác lộ thiên x

143 Lê Thị Hải BM Khai thác lộ thiên x

144 Đỗ Ngọc Hoàn BM Khai thác lộ thiên x

145 Trần Đình Bão BM Khai thác lộ thiên x

146 Trần Văn Thanh BM Khai thác hầm lò x

147 Đặng Vũ Chí BM Khai thác hầm lò x

148 Nguyễn Cao Khải BM Khai thác hầm lò x
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149 Đỗ Anh Sơn BM Khai thác hầm lò x

150 Vũ Trung Tiến BM Khai thác hầm lò x

151 Phạm Đức Hưng BM Khai thác hầm lò x

152 Đào Văn Chi BM Khai thác hầm lò x

153 Nguyễn Phi Hùng BM Khai thác hầm lò x

154 Bùi Mạnh Tùng BM Khai thác hầm lò x

155 Nguyễn Văn Thịnh BM Khai thác hầm lò x

156 Đặng Quang Hưng BM Khai thác hầm lò x

157 Đặng Phương Thảo BM Khai thác hầm lò x

158 Nguyễn Văn Quang BM Khai thác hầm lò x

159 Lê Tiến Dũng BM Khai thác hầm lò x

160 Đinh Thị Thanh Nhàn BM Khai thác hầm lò x

161 Nguyễn Hồng Cường BM Khai thác hầm lò x

162 Vũ Thái Tiến Dũng BM Khai thác hầm lò x

163 Lê Quang Phục BM Khai thác hầm lò x

164 Nhữ Thị Kim Dung BM Tuyển khoáng x

165 Nguyễn Hoàng Sơn BM Tuyển khoáng x

166 Phạm Văn Luận BM Tuyển khoáng x

167 Trần Văn Được BM Tuyển khoáng x

168 Phạm Thị Nhung BM Tuyển khoáng x

169 Vũ Thị Chinh BM Tuyển khoáng x

170 Nguyễn Ngọc Phú BM Tuyển khoáng x

171 Phùng Tiến Thuật BM Tuyển khoáng x

172 Trần Trung Tới BM Tuyển khoáng x

173 Lê Việt Hà BM Tuyển khoáng x

174 Hoàng Hữu Đường BM Tuyển khoáng x

175 Phạm Thanh Hải BM Tuyển khoáng x

176 Phạm Tuấn Long BM Sức bền vật liệu x

177 Nguyễn Như Hùng BM Sức bền vật liệu x

178 Đỗ Ngọc Tú BM Sức bền vật liệu x

179 Đinh Thị Thu Hà BM Sức bền vật liệu x

180 Nguyễn Viết Thắng BM Sức bền vật liệu x

181 Dương Đức Hùng BM Sức bền vật liệu x

182 Nguyễn Nam Hòa BM Sức bền vật liệu x

183 Bùi Thị Thuyết BM Sức bền vật liệu x

184 Trần Mạnh Tiến BM Sức bền vật liệu x

185 Nguyễn Thị Thu Hương BM Đường lối CM của ĐCSVN x

186 Nguyễn Thị Thúy Hà BM Đường lối CM của ĐCSVN x
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187 Nguyễn Tuấn Vương BM Đường lối CM của ĐCSVN x

188 Đặng Thị Thanh Trâm BM Đường lối CM của ĐCSVN x

189 Lê Quốc Hiệp BM Đường lối CM của ĐCSVN x

190 Nguyễn Thi Phương BM Nguyên lý CN Mác - Lênin x

191 Phí Mạnh Phong BM Nguyên lý CN Mác - Lênin x

192 Nguyễn Thị Bích Lệ BM Nguyên lý CN Mác - Lênin x

193 Trần Thị Lan Hương BM Nguyên lý CN Mác - Lênin x

194 Ngô Văn Hưởng BM Nguyên lý CN Mác - Lênin x

195 Bùi Thị Thùy Dương BM Nguyên lý CN Mác - Lênin x

196 Trần Thị Phúc An BM Tư tưởng HCM x

197 Nguyễn Thị Kim Dung BM Tư tưởng HCM x

198 Nguyễn Văn Sơn BM Tư tưởng HCM x

199 Lê Thị Yến BM Tư tưởng HCM x

200 Đỗ Thị Vân Hà BM Tư tưởng HCM x

201 Nguyễn Bình Yên BM Pháp luật x

202 Đào Thị Tuyết BM Pháp luật x

203 Nguyễn Lê Hà Giang BM Pháp luật x

204 Dương Thị Tuyết Nhung BM Pháp luật x

205 Phan Quang Văn BM Kỹ thuật môi trường x

206 Nguyễn Hoàng Nam BM Kỹ thuật môi trường x

207 Đào Đình Thuần BM Kỹ thuật môi trường x

208 Đặng Thị Ngọc Thủy BM Kỹ thuật môi trường x

209 Đào Trung Thành BM Kỹ thuật môi trường x

210 Nguyễn Thị Hòa BM Kỹ thuật môi trường x

211 Nguyễn Thị Hồng BM Kỹ thuật môi trường x

212 Trần Thị Ngọc BM Kỹ thuật môi trường x

213 Nguyễn Thị Thu Huyền BM Kỹ thuật môi trường x

214 Nguyễn Phương Đông BM Kỹ thuật môi trường x

215 Nguyễn Phương BM Môi trường cơ sở x

216 Đỗ Văn Nhuận BM Môi trường cơ sở x

217 Nguyễn Quốc Phi BM Môi trường cơ sở x

218 Nguyễn Văn Dũng BM Môi trường cơ sở x

219 Nguyễn Văn Bình BM Môi trường cơ sở x

220 Vũ Thị Lan Anh BM Môi trường cơ sở x

221 Nguyễn Thị Cúc BM Môi trường cơ sở x

222 Hoàng Thị Chung BM Môi trường cơ sở x

223 Phan Thị Mai Hoa BM Môi trường cơ sở x

224 Hạ Quang Hưng BM Môi trường cơ sở x
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225 Đỗ Văn Bình BM Địa sinh thái & CNMT x

226 Trần Thị Kim Hà BM Địa sinh thái & CNMT x

227 Phạm Khánh Huy BM Địa sinh thái & CNMT x

228 Đỗ Cao Cường BM Địa sinh thái & CNMT x

229 Trần Thị Thanh Thủy BM Địa sinh thái & CNMT x

230 Nguyễn Mai Hoa BM Địa sinh thái & CNMT x

231 Trần Thị Thu Hương BM Địa sinh thái & CNMT x

232 Nguyễn Quang Minh BM Địa sinh thái & CNMT x

233 Đỗ Thị Hải BM Địa sinh thái & CNMT x

234 Vũ Thị Phương Thảo BM Địa sinh thái & CNMT x

235 Trần Anh Quân BM Địa sinh thái & CNMT x

236 Trần Hồng Hà BM Địa sinh thái & CNMT x

237 Tô Xuân Bản BM Khoáng thạch và Địa hóa x

238 Phạm Thị Vân Anh BM Khoáng thạch và Địa hóa x

239 Lê Tiến Dũng BM Khoáng thạch và Địa hóa x

240 Nguyễn Khắc Giảng BM Khoáng thạch và Địa hóa x

241 Đặng Thị Vinh BM Khoáng thạch và Địa hóa x

242 Phạm Trường Sinh BM Khoáng thạch và Địa hóa x

243 Lê Thị Ngọc Tú BM Khoáng thạch và Địa hóa x

244 Hà Thành Như BM Khoáng thạch và Địa hóa x

245 Nguyễn Trung Thành BM Khoáng thạch và Địa hóa x

246 Nguyễn Hữu Trọng BM Khoáng thạch và Địa hóa x

247 Lê Trọng Thắng BM Địa chất công trình x

248 Bùi Trường Sơn BM Địa chất công trình x

249 Nguyễn Văn Phóng BM Địa chất công trình x

250 Nguyễn Viết Tình BM Địa chất công trình x

251 Tô Xuân Vu BM Địa chất công trình x

252 Phạm Minh Tuấn BM Địa chất công trình x

253 Nguyễn Thị Nụ BM Địa chất công trình x

254 Nhữ Việt Hà BM Địa chất công trình x

255 Phạm Thị Ngọc Hà BM Địa chất công trình x

256 Phùng Hữu Hải BM Địa chất công trình x

257 Dương Văn Bình BM Địa chất công trình x

258 Vũ Thái Linh BM Địa chất công trình x

259 Nguyễn Văn Hùng BM Địa chất công trình x

260 Nguyễn Đức Tuấn BM Địa chất công trình x

261 Bùi Văn Bình BM Địa chất công trình x

262 Nguyễn Thành Dương BM Địa chất công trình x
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263 Phạm Thị Việt Nga BM Địa chất công trình x

264 Nguyễn Ngọc Dũng BM Địa chất công trình x

265 Nguyễn Văn Lâm BM Địa chất thủy văn x

266 Nguyễn Bách Thảo BM Địa chất thủy văn x

267 Nguyễn Thị Thanh Thủy BM Địa chất thủy văn x

268 Kiều Thị Vân Anh BM Địa chất thủy văn x

269 Dương Thị Thanh Thủy BM Địa chất thủy văn x

270 Vũ Thu Hiền BM Địa chất thủy văn x

271 Trần Vũ Long BM Địa chất thủy văn x

272 Đào Đức Bằng BM Địa chất thủy văn x

273 Nguyễn Hữu Mạnh BM Địa chất thủy văn x

274 Vũ Văn Hưng BM Địa chất thủy văn x

275 Trần Quang Tuấn BM Địa chất thủy văn x

276 Trần Thanh Hải BM Địa chất x

277 Ngô Xuân Thành BM Địa chất x

278 Nguyễn Quốc Hưng BM Địa chất x

279 Vũ Anh Đạo BM Địa chất x

280 Ngô Thị Kim Chi BM Địa chất x

281 Nguyễn Hữu Hiệp BM Địa chất x

282 Phan Văn Bình BM Địa chất x

283 Bùi Thị Thu Hiền BM Địa chất x

284 Vũ Thị Hiền Bảo tàng địa chất x

285 Nguyễn Trường Tài BM Địa chất x

286 Nguyễn Minh Quyền BM Địa chất x

287 Đào Văn Nghiêm BM Địa chất x

288 Hoàng Đình Quế BM Địa chất x

289 Vũ Anh Thư BM Địa chất x

290 Bùi Vinh Hậu BM Địa chất x

291 Nguyễn Tiến Dũng Tìm kiếm thăm dò x

292 Lương Quang Khang Tìm kiếm thăm dò x

293 Bùi Hoàng Bắc Tìm kiếm thăm dò x

294 Phan Viết Sơn Tìm kiếm thăm dò x

295 Khương Thế Hùng Tìm kiếm thăm dò x

296 Trần Thị Vân Anh Tìm kiếm thăm dò x

297 Đỗ Mạnh An Tìm kiếm thăm dò x

298 Bùi Thanh Tịnh Tìm kiếm thăm dò x

299 Nguyễn Văn Lâm Tìm kiếm thăm dò x

300 Nguyễn Thị Thanh Thảo Tìm kiếm thăm dò x
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301 Tạ Thị Toán Tìm kiếm thăm dò x

302 Phạm Thị Thanh Hiền Tìm kiếm thăm dò x

303 Trần Bỉnh Chư Tìm kiếm thăm dò x

304 Lê Thị Thu Tìm kiếm thăm dò x

305 Hoàng Thị Thoa Tìm kiếm thăm dò x

306 Trương Hữu Mạnh Tìm kiếm thăm dò x

307 Nguyễn Duy Hưng Tìm kiếm thăm dò x

308 Nguyễn Xuân Phú Tìm kiếm thăm dò x

309 Phạm Như Sang Tìm kiếm thăm dò x

310 Nguyễn Khắc Du Tìm kiếm thăm dò x

311 Lê Xuân Trường Tìm kiếm thăm dò x

312 Ngô Xuân Đắc Tìm kiếm thăm dò x

313 Nguyễn Đình Luyện Tìm kiếm thăm dò x

314 Nguyễn Minh Mẫn BM Toán x

315 Nguyễn Văn Ngọc BM Toán x

316 Tô Văn Đinh BM Toán x

317 Nguyễn Thị Hằng BM Toán x

318 Đào Xuân Hưng BM Toán x

319 Nguyễn Thị Lan Hương BM Toán x

320 Phạm Tuấn Cường BM Toán x

321 Nguyễn Trường Thanh BM Toán x

322 Phạm Ngọc Anh BM Toán x

323 Nguyễn Thị Kim Sơn BM Toán x

324 Hoàng Ngự Huấn BM Toán x

325 Lê Bích Phượng BM Toán x

326 Hà Hữu Cao Trình BM Toán x

327 Nguyễn Thế Lâm BM Toán x

328 Nguyễn Thu Hằng BM Toán x

329 Lê Thị Hương Giang BM Toán x

330 Nguyễn Thị Hiền BM Toán x

331 Nguyễn Thùy Linh BM Toán x

332 Trần Đình Sơn BM Cơ lý thuyết x

333 Nguyễn Huy Thế BM Cơ lý thuyết x

334 Bùi Thị Thúy BM Cơ lý thuyết x

335 Trần Thị Trâm BM Cơ lý thuyết x

336 Phạm Ngọc Chung BM Cơ lý thuyết x

337 Đinh Công Đạt BM Cơ lý thuyết x

338 Nguyễn Quang Huy BM Giáo dục thể chất x
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339 Thái Việt Hưng BM Giáo dục thể chất x

340 Lương Anh Hùng BM Giáo dục thể chất x

341 Nguyễn Khắc Anh Vũ BM Giáo dục thể chất x

342 Lê Văn Nam BM Giáo dục thể chất x

343 Lý Kế Cường BM Giáo dục thể chất x

344 Lã Ngọc Linh BM Giáo dục thể chất x

345 Lê Viết Tuấn BM Giáo dục thể chất x

346 Nguyễn Huy Thông BM Giáo dục thể chất x

347 Trần Lan Hương BM Giáo dục thể chất x

348 Nguyễn Trường Đông BM Giáo dục thể chất x

349 Chu Thị Hồng Hạnh BM Giáo dục thể chất x

350 Đỗ Tiến Thiết BM Giáo dục thể chất x

351 Vũ Thị Hương Giang BM Giáo dục thể chất x

352 Công Tiến Dũng BM Hóa x

353 Phạm Tiến Dũng BM Hóa x

354 Lê Thị Duyên BM Hóa x

355 Nguyễn Đình Độ BM Hóa x

356 Nguyễn Mạnh Hà BM Hóa x

357 Nguyễn Thu Hà BM Hóa x

358 Võ Thị Hạnh BM Hóa x

359 Đỗ Thị Hải BM Hóa x

360 Nguyễn Thị Thu Hiền BM Hóa x

361 Vũ Thị Minh Hồng BM Hóa x

362 Hà Mạnh Hùng BM Hóa x

363 Nguyễn Viết Hùng BM Hóa x

364 Lê Thị Phương Thảo BM Hóa x

365 Vũ Duy Thịnh BM Hóa x

366 Nguyễn Thị Kim Thoa BM Hóa x

367 Vũ Kim Thư BM Hóa x

368 Lê Thị Vinh BM Hóa x

369 Cao Xuân Hiển BM Ngoại ngữ x

370 Nguyễn  Mộng Lân BM Ngoại ngữ x

371 Trần Đình Thước BM Ngoại ngữ x

372 Nguyễn Thị Thu Phúc BM Ngoại ngữ x

373 Trương Thị Thanh Thủy BM Ngoại ngữ x

374 Lê Thị Thúy Hà BM Ngoại ngữ x

375 Đặng Thanh Mai BM Ngoại ngữ x

376 Nguyễn Hồng Vân BM Ngoại ngữ x
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377 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh BM Ngoại ngữ x

378 Dương Thúy Hường BM Ngoại ngữ x

379 Nguyễn Thị Thảo BM Ngoại ngữ x

380 Vũ Thanh Tâm BM Ngoại ngữ x

381 Nguyễn Ánh Hoa BM Ngoại ngữ x

382 Nguyễn Thị Mai Hương BM Ngoại ngữ x

383 Trịnh Thị Vân BM Ngoại ngữ x

384 Nguyễn Thị Cúc BM Ngoại ngữ x

385 Trần Hồng Hải BM Hình Họa x

386 Thạc Thu Hiền BM Hình Họa x

387 Lê Thị Thanh Hằng BM Hình Họa x

388 Vũ Hữu Tuyên BM Hình Họa x

389 Hoàng Văn Tài BM Hình Họa x

390 Đỗ Việt Anh BM Hình Họa x

391 Phạm Thị Mai Anh BM Hình Họa x

392 Hồ Quỳnh Anh BM Vật lý x

393 Vũ Bá Dũng BM Vật lý x

394 Đỗ Thị Hồng Hải BM Vật lý x

395 Nguyễn Mạnh Hùng BM Vật lý x

396 Dư Thị Xuân Thảo BM Vật lý x

397 Nguyễn Thị Diệu Thu BM Vật lý x

398 Phạm Thị Trang BM Vật lý x

399 Lê Đắc Tuyên BM Vật lý x

400 Trần Thị Hà BM Vật lý x

401 Tống Bá Tuấn BM Vật lý x

402 Đào Việt Thắng BM Vật lý x

403 Đinh Văn Thiên BM Vật lý x

404 Nguyễn Xuân Chung BM Vật lý x

405 Bùi Hữu Nguyên BM Vật lý x

406 Nguyễn Thị Hậu BM Vật lý x

407 Bùi Ngọc Quý BM Bản đồ x

408 Đỗ Thị Phương Thảo BM Bản đồ x

409 Trần Quỳnh An BM Bản đồ x

410 Dương Anh Quân BM Bản đồ x

411 Phạm Văn Hiệp BM Bản đồ x

412 Trần Thị Tuyết Vinh BM Bản đồ x

413 Nguyễn Danh Đức BM Bản đồ x

414 Nguyễn Văn Lợi BM Bản đồ x
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415 Trần Thị Hương Giang BM Bản đồ x

416 Trần Thùy Dương BM Địa chính x

417 Nguyễn Thị Dung BM Địa chính x

418 Trần Đình Thành BM Địa chính x

419 Nguyễn Thị Kim Yến BM Địa chính x

420 Phạm Thế Huynh BM Địa chính x

421 Nguyễn Thế Công BM Địa chính x

422 Phạm Thị Kim Thoa BM Địa chính x

423 Đặng Thị Hoàng Nga BM Địa chính x

424 Đinh Hải Nam BM Địa chính x

425 Trần Xuân Miễn BM Địa chính x

426 Phùng Minh Sơn BM Địa chính x

427 Nguyễn Thị Hiền BM Địa chính x

428 Trần Xuân Trường BM Đo ảnh và Viễn thám x

429 Trần Vân Anh BM Đo ảnh và Viễn thám x

430 Trần Trung Anh BM Đo ảnh và Viễn thám x

431 Trần Đình Trí BM Đo ảnh và Viễn thám x

432 Nguyễn Văn Trung BM Đo ảnh và Viễn thám x

433 Phạm Hà Thái BM Đo ảnh và Viễn thám x

434 Trần Thanh Hà BM Đo ảnh và Viễn thám x

435 Trần Hồng Hạnh BM Đo ảnh và Viễn thám x

436 Lê Thu Trang BM Đo ảnh và Viễn thám x

437 Lê Thanh Nghị BM Đo ảnh và Viễn thám x

438 Nguyễn Minh Hải BM Đo ảnh và Viễn thám x

439 Phạm Thị Thanh Hòa BM Đo ảnh và Viễn thám x

440 Nguyễn Bá Duy BM Đo ảnh và Viễn thám x

441 Đoàn Thị Nam Phương BM Đo ảnh và Viễn thám x

442 Trần Phương Ly BM Đo ảnh và Viễn thám x

443 Trương Hoài Anh BM Đo ảnh và Viễn thám x

444 Dương Vân Phong BM Trắc địa cao cấp x

445 Vũ Văn Trí BM Trắc địa cao cấp x

446 Lê Minh Tá BM Trắc địa cao cấp x

447 Đặng Hồng Thúy BM Trắc địa cao cấp x

448 Nguyễn Văn Sáng BM Trắc địa cao cấp x

449 Nguyễn Gia Trọng BM Trắc địa cao cấp x

450 Lê Thị Thanh Tâm BM Trắc địa cao cấp x

451 Phạm Ngọc Quang BM Trắc địa cao cấp x

452 Nguyễn Văn Lâm BM Trắc địa cao cấp x
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453 Kim Thị Thu Hương BM Trắc địa cao cấp x

454 Trần Thị Thu Trang BM Trắc địa cao cấp x

455 Bùi Khắc Luyên BM Trắc địa cao cấp x

456 Nguyễn Thái Chinh BM Trắc địa cao cấp x

457 Vũ Đình Toàn BM Trắc địa cao cấp x

458 Nguyễn Việt Hà BM Trắc địa công trình x

459 Phạm Quốc Khánh BM Trắc địa công trình x

460 Lê Đức Tình BM Trắc địa công trình x

461 Trần Khánh BM Trắc địa công trình x

462 Nguyễn Quang Thắng BM Trắc địa công trình x

463 Nguyễn Quang Phúc BM Trắc địa công trình x

464 Trần Viết Tuấn BM Trắc địa công trình x

465 Hoàng Thị Minh Hương BM Trắc địa công trình x

466 Đinh Thị Lệ Hà BM Trắc địa công trình x

467 Nguyễn Hà BM Trắc địa công trình x

468 Phạm Trung Dũng BM Trắc địa công trình x

469 Nguyễn Thị Kim Thanh BM Trắc địa công trình x

470 Trần Thùy Linh BM Trắc địa công trình x

471 Đinh Công Hòa BM Trắc địa phổ thông và SS x

472 Nguyễn Quang Minh BM Trắc địa phổ thông và SS x

473 Lưu Anh Tuấn BM Trắc địa phổ thông và SS x

474 Hoàng Thị Thủy BM Trắc địa phổ thông và SS x

475 Dương Thành Trung BM Trắc địa phổ thông và SS x

476 Nguyễn Thị Thu Hương BM Trắc địa phổ thông và SS x

477 Lã Phú Hiến BM Trắc địa phổ thông và SS x

478 Lê Ngọc Giang BM Trắc địa phổ thông và SS x

479 Phạm Thanh Thạo BM Trắc địa phổ thông và SS x

480 Hoàng Anh Tuấn BM Trắc địa phổ thông và SS x

481 Trần Anh Tuấn BM Trắc địa phổ thông và SS x

482 Trương Minh Hùng BM Trắc địa phổ thông và SS x

483 Đào Văn Khánh BM Trắc địa phổ thông và SS x

484 Nguyễn Quốc Long BM Trắc địa mỏ x

485 Lê Thị Thu Hà BM Trắc địa mỏ x

486 Phạm Công Khải BM Trắc địa mỏ x

487 Vương Trọng Kha BM Trắc địa mỏ x

488 Nguyễn Viết Nghĩa BM Trắc địa mỏ x

489 Phạm Văn Chung BM Trắc địa mỏ x

490 Cao Xuân Cường BM Trắc địa mỏ x
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491 Phạm Thị Làn BM Trắc địa mỏ x

492 Võ Ngọc Dũng BM Trắc địa mỏ x

493 Lê Văn Cảnh BM Trắc địa mỏ x

494 Hoàng Lê Minh Tổ máy trắc địa x

495 Nguyễn Thế Hiệp Tổ máy trắc địa x

496 Nguyễn Quang Thắng Tổ máy trắc địa x

497 Nguyễn Thị Mến Tổ máy trắc địa x

498 Cù Thị Thu Hà Tổ máy trắc địa x

499 Vũ Trung Rụy Tổ máy trắc địa x

500 Võ Trọng Hùng BM Xây dựng CTN&Mỏ x

501 Ngô Doãn Hào BM Xây dựng CTN&Mỏ x

502 Đỗ Ngọc Anh BM Xây dựng CTN&Mỏ x

503 Đặng Trung Thành BM Xây dựng CTN&Mỏ x

504 Nguyễn Duyên Phong BM Xây dựng CTN&Mỏ x

505 Đặng Văn Kiên BM Xây dựng CTN&Mỏ x

506 Trần Tuấn Minh BM Xây dựng CTN&Mỏ x

507 Đào Viết Đoàn BM Xây dựng CTN&Mỏ x

508 Phạm Thị Yến BM Xây dựng CTN&Mỏ x

509 Nguyễn Văn Trí BM Xây dựng CTN&Mỏ x

510 Đỗ Mạnh Tấn BM Xây dựng CTN&Mỏ x

511 Đỗ Ngọc Thái BM Xây dựng CTN&Mỏ x

512 Nguyễn Tài Tiến BM Xây dựng CTN&Mỏ x

513 Phan Tuấn Anh BM Xây dựng CTN&Mỏ x

514 Nguyễn Chí Thành BM Xây dựng CTN&Mỏ x

515 Nguyễn Trọng Dũng BM  Hạ tầng cơ sở x

516 Phạm Đức Thọ BM  Hạ tầng cơ sở x

517 Hoàng Đình Phúc BM  Hạ tầng cơ sở x

518 Tạ Đức Thịnh BM  Hạ tầng cơ sở x

519 Vũ Minh Ngạn BM  Hạ tầng cơ sở x

520 Bùi Anh Thắng BM  Hạ tầng cơ sở x

521 Ngọ Thị Hương Trang BM  Hạ tầng cơ sở x

522 Phạm Văn Hùng BM  Hạ tầng cơ sở x

523 Trần Mạnh Hùng BM  Hạ tầng cơ sở x

524 Đặng Quang Huy BM  Hạ tầng cơ sở x

525 Nguyễn Xuân Mãn BM Kỹ thuật xây dựng x

526 Nguyễn Văn Mạnh BM Kỹ thuật xây dựng x

527 Phạm Thị Nhàn BM Kỹ thuật xây dựng x

528 Đặng Văn Phi BM Kỹ thuật xây dựng x
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529 Bùi Văn Đức BM Kỹ thuật xây dựng x

530 Phạm Ngọc Anh BM Kỹ thuật xây dựng x

531 Tăng Văn Lâm BM Kỹ thuật xây dựng x

532 Đinh Hải Nam BM Kỹ thuật xây dựng x

533 Lê Huy Việt BM Kỹ thuật xây dựng x

534 Ngô Xuân Hùng BM Kỹ thuật xây dựng x

535 Kim Ngọc Linh BM Kỹ thuật Điện - Điện tử x

536 Đinh Văn Thắng BM Kỹ thuật Điện - Điện tử x

537 Cung Quang Khang BM Kỹ thuật Điện - Điện tử x

538 Nguyễn Thạc Khánh BM Kỹ thuật Điện - Điện tử x

539 Nguyễn Trường Giang BM Kỹ thuật Điện - Điện tử x

540 Kim Thị Cẩm Ánh BM Kỹ thuật Điện - Điện tử x

541 Hà Thị Chúc BM Kỹ thuật Điện - Điện tử x

542 Tống Ngọc Anh BM Kỹ thuật Điện - Điện tử x

543 Nguyễn Tiến Sỹ BM Kỹ thuật Điện - Điện tử x

544 Bùi Ngọc Hùng BM Kỹ thuật Điện - Điện tử x

545 Vũ Đỗ Dũng BM Kỹ thuật Điện - Điện tử x

546 Nguyễn Đức Khoát BM Tự động hóa XN Mỏ và DK x

547 Đặng Văn Chí BM Tự động hóa XN Mỏ và DK x

548 Khổng Cao Phong BM Tự động hóa XN Mỏ và DK x

549 Phan Minh Tạo BM Tự động hóa XN Mỏ và DK x

550 Nguyễn Chí Tình BM Tự động hóa XN Mỏ và DK x

551 Phạm Minh Hải BM Tự động hóa XN Mỏ và DK x

552 Nguyễn Chí Dũng BM Tự động hóa XN Mỏ và DK x

553 Phạm Thị Thanh Loan BM Tự động hóa XN Mỏ và DK x

554 Uông Quang Tuyến BM Tự động hóa XN Mỏ và DK x

555 Thái Hải Âu BM Tự động hóa XN Mỏ và DK x

556 Đào Hiếu BM Tự động hóa XN Mỏ và DK x

557 Nguyễn Thế Lực BM Tự động hóa XN Mỏ và DK x

558 Phan Thị Mai Phương BM Tự động hóa XN Mỏ và DK x

559 Nguyễn Thanh Lịch BM Tự động hóa XN Mỏ và DK x

560 Phùng Văn Trang BM Tự động hóa XN Mỏ và DK x

561 Nguyễn Ánh Dương BM Tự động hóa XN Mỏ và DK x

562 Nguyễn Hanh Tiến BM Điện khí hóa XN x

563 Đỗ Như Ý BM Điện khí hóa XN x

564 Lê Xuân Thành BM Điện khí hóa XN x

565 Bùi Đình Thanh BM Điện khí hóa XN x

566 Phạm Trung Sơn BM Điện khí hóa XN x
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567 Ngô Thanh Tuấn BM Điện khí hóa XN x

568 Hồ Việt Bun BM Điện khí hóa XN x

569 Nguyễn Thị Bích Hậu BM Điện khí hóa XN x

570 Nguyễn Duy Tuấn BM Điện khí hóa XN x

571 Lê Văn Tuần BM Điện khí hóa XN x

572 Nguyễn Xuân Nhỉ BM Điện khí hóa XN x

573 Bùi Thị Thu Hiền BM Điện khí hóa XN x

574 Đào Thị Thủy BM Điện khí hóa XN x

575 Đỗ Đức Thành BM Điện khí hóa XN x

576 Phạm Đức Thiên BM Kỹ thuật Cơ khí x

577 Nguyễn Văn Lại BM Kỹ thuật Cơ khí x

578 Phạm Thị Thủy BM Kỹ thuật Cơ khí x

579 Nguyễn Văn Tuệ BM Kỹ thuật Cơ khí x

580 Nguyễn Thanh Tùng BM Kỹ thuật Cơ khí x

581 Bùi Minh Hoàng BM Kỹ thuật Cơ khí x

582 Nguyễn Duy Chỉnh BM Kỹ thuật Cơ khí x

583 Trần Đức Huân BM Kỹ thuật Cơ khí x

584 Nguyễn Sơn Tùng BM Kỹ thuật Cơ khí x

585 Đoàn Kim Bình BM Kỹ thuật Cơ khí x

586 Nguyễn Văn Xô BM Máy & Thiết bị công nghiệp x

587 Vũ Nam Ngạn BM Máy & Thiết bị công nghiệp x

588 Đoàn Văn Giáp BM Máy & Thiết bị công nghiệp x

589 Phạm Văn Tiến BM Máy & Thiết bị công nghiệp x

590 Vũ Ngọc Trà BM Máy & Thiết bị công nghiệp x

591 Nguyễn Thế Hoàng BM Máy & Thiết bị công nghiệp x

592 Trần Viết Linh BM Máy & Thiết bị công nghiệp x

593 Nguyễn Đăng Tấn BM Máy & Thiết bị công nghiệp x

594 Nguyễn Khắc Lĩnh BM Máy & Thiết bị công nghiệp x

595 Trần Bá Trung BM Máy & Thiết bị công nghiệp x

596 Kiều Đức Thịnh BM Máy & Thiết bị công nghiệp x

597 Đoàn Công Luận BM Máy & Thiết bị công nghiệp x

598 Đặng Vũ Đinh BM Máy & Thiết bị công nghiệp x

599 Hà Văn Thủy Xưởng Cơ - Điện x

600 Đặng Viết Khuê Xưởng Cơ - Điện x

601 Chu Mạnh Cường Xưởng Cơ - Điện x

602 Lê Thị Hồng Diệp Xưởng Cơ - Điện x

603 Nguyễn Duy Lạc BM Kế toán doanh nghiệp x

604 Bùi Thị Thu Thuỷ BM Kế toán doanh nghiệp x
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605 Phí Thị Kim Thư BM Kế toán doanh nghiệp x

606 Nguyễn Thị Bích Phượng BM Kế toán doanh nghiệp x

607 Nguyễn Thị Kim Oanh BM Kế toán doanh nghiệp x

608 Phạm Thị Hồng Hạnh BM Kế toán doanh nghiệp x

609 Lưu Thị Thu Hà BM Kế toán doanh nghiệp x

610 Nguyễn Tiến Hưng BM Kế toán doanh nghiệp x

611 Phạm Minh Hải BM Kế toán doanh nghiệp x

612 Dương Thị Nhàn BM Kế toán doanh nghiệp x

613 Phạm Thu Hương BM Kế toán doanh nghiệp x

614 Nguyễn Thị Minh Thu BM Kế toán doanh nghiệp x

615 Hoàng Thị Thuỷ BM Kế toán doanh nghiệp x

616 Lê Thị Thu Hồng BM Kế toán doanh nghiệp x

617 Vũ Ngọc Thịnh BM Kế toán doanh nghiệp x

618 Nguyễn Thị Huyền Trang BM Kế toán doanh nghiệp x

619 Nguyễn Thục Anh BM Kế toán doanh nghiệp x

620 Phan Minh Quang BM Kế toán doanh nghiệp x

621 Nguyễn Văn Bưởi BM Kinh tế cơ sở x

622 Nguyễn Thị Bích Ngọc BM Kinh tế cơ sở x

623 Nguyễn Thị Hồng Loan BM Kinh tế cơ sở x

624 Phí Mạnh Cường BM Kinh tế cơ sở x

625 Trần Anh Dũng BM Kinh tế cơ sở x

626 Vũ Diệp Anh BM Kinh tế cơ sở x

627 Phạm Thu Trang BM Kinh tế cơ sở x

628 Nguyễn Thị Ngọc Anh BM Kinh tế cơ sở x

629 Nguyễn Thanh Thảo BM Kinh tế cơ sở x

630 Vũ Thị Hiền BM Kinh tế cơ sở x

631 Nguyễn Đức Thành BM QTDN Địa chất - Dầu khí x

632 Đỗ Hữu Tùng BM QTDN Địa chất - Dầu khí x

633 Phan Thị Thái BM QTDN Địa chất - Dầu khí x

634 Nguyễn Thanh Thủy BM QTDN Địa chất - Dầu khí x

635 Lê Minh Thống BM QTDN Địa chất - Dầu khí x

636 Nguyễn Lan Hoàng Thảo BM QTDN Địa chất - Dầu khí x

637 Nguyễn Thu Hà BM QTDN Địa chất - Dầu khí x

638 Phạm Ngọc Tuấn BM QTDN Địa chất - Dầu khí x

639 Nguyễn Thị Kim Ngân BM QTDN Địa chất - Dầu khí x

640 Trần Văn Hiệp BM QTDN Địa chất - Dầu khí x

641 Nguyễn Ngọc Khánh Bộ môn QTDN Mỏ x

642 Nguyễn Thị Hoài Nga Bộ môn QTDN Mỏ x
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643 Đào Anh Tuấn Bộ môn QTDN Mỏ x

644 Đặng Huy Thái Bộ môn QTDN Mỏ x

645 Đồng Thị Bích Bộ môn QTDN Mỏ x

646 Lê Thị Thu Hường Bộ môn QTDN Mỏ x

647 Phan Thị Thùy Linh Bộ môn QTDN Mỏ x

648 Nguyễn Đức Thắng Bộ môn QTDN Mỏ x

649 Nguyễn Thị Hường Bộ môn QTDN Mỏ x

650 Phạm Kiên Trung Bộ môn QTDN Mỏ x

651 Lê Đình Chiều Bộ môn QTDN Mỏ x

652 Lê Văn Chiến Bộ môn QTDN Mỏ x

653 Nguyễn Văn Thưởng Bộ môn QTDN Mỏ x

654 Trịnh Thế Lực Trung tâm PT, TN và CN cao x

655 Nguyễn Văn Quảng Khoa GDQP x

656 Phạm Quốc Đảm Khoa GDQP x

657 Trần Bắc Bộ Khoa GDQP x

658 Vũ Quang Hay Khoa GDQP x

659 Trần Văn Độ Khoa GDQP x

660 Hoàng Xuân Trường Khoa GDQP x

661 Nguyễn Văn Phong Khoa GDQP x

662 Trần Thanh Hanh Khoa GDQP x

663 Vũ Thanh Hà Khoa GDQP x

664 Phạm Trường Sơn Phòng Bảo vệ x

665 Hoàng Văn Sinh Phòng Bảo vệ x

666 Lưu Hữu Phước Phòng Bảo vệ x

667 Lê Hoài Nam Phòng Bảo vệ x

668 Nguyễn Quang Hải Phòng Bảo vệ x

669 Lý Hồng Khanh Phòng Bảo vệ x

670 Nguyễn Đức Toàn Phòng Bảo vệ x

671 Trần Văn Huyên Phòng Bảo vệ x

672 Đặng Quang Tuyến Phòng Bảo vệ x

673 Chu Thế Mạnh Phòng Bảo vệ x

674 Lê Đức Minh Phòng Bảo vệ x

675 Nguyễn Ngọc Sự Phòng Bảo vệ x

676 Hàn Văn Tưởng Phòng Bảo vệ x

677 Dương Thành Quảng Phòng Bảo vệ x

678 Phạm Văn Khương Phòng Bảo vệ x

679 Đỗ Thúy Mai Phòng Y tế x

680 Nguyễn Thanh Huyền Phòng Y tế x
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681 Bùi Thị Thanh Vân Phòng Y tế x

682 Nguyễn Thị Thu Thụy Phòng Y tế x

683 Mai Ngọc Liên Phòng Y tế x

684 Nguyễn Gia Khuê Ban quản lý các dự án x

685 Nguyễn Tiến Dũng Ban quản lý các dự án x

686 Lại Thiên Nguyên Ban quản lý các dự án x

687 Nguyễn Chí Hiếu Ban quản lý các dự án x

688 Nguyễn Thị Sơn Ban quản lý các dự án x

689 Nguyễn Thu Hà Phòng Công tác sinh viên x

690 Trương Thúy Hà Phòng Công tác sinh viên x

691 Nguyễn Thị Tâm Phòng Công tác sinh viên x

692 Nguyễn Thị Hồng Vân Phòng Công tác sinh viên x

693 Nguyễn Thùy Linh Phòng Công tác sinh viên x

694 Phan Thị Thúy Phòng Công tác sinh viên x

695 Đào Thị Thơm Phòng Công tác sinh viên x

696 Nguyễn Thị Hương Phòng Công tác sinh viên x

697 Lê Thị Thúy Nga Phòng Công tác sinh viên x

698 Chu Thị Thúy Nga Phòng Công tác sinh viên x

699 Trần Thị Hải Vân Phòng Công tác sinh viên x

700 Nguyễn Thị Dàng Phòng Hành chính - Tổng hợp x

701 Nguyễn Ngọc Dương Phòng Hành chính - Tổng hợp x

702 Vũ Hội Khánh Hà Phòng Hành chính - Tổng hợp x

703 Trần Thị Lan Phương Phòng Hành chính - Tổng hợp x

704 Nguyễn Thị Thắm Phòng Hành chính - Tổng hợp x

705 Nguyễn Minh Thu Phòng Hành chính - Tổng hợp x

706 Lê Đức Cường Phòng Hành chính - Tổng hợp x

707 Nguyễn Đức Năng Phòng Hành chính - Tổng hợp x

708 Hà Ngọc Trường Phòng Hành chính - Tổng hợp x

709 Bùi Huy Văn Phòng Hành chính - Tổng hợp x

710 Dương Mai Yến Khảo thí & ĐBCLGD x

711 Dương Thị Hồng Đài Khảo thí & ĐBCLGD x

712 Trần Văn Hiệp Khảo thí & ĐBCLGD x

713 Ngô Thái Vinh Khảo thí & ĐBCLGD x

714 Nguyễn Thị Ngọc Dung P. Khoa học, CN và HTQT x

715 Hoàng Thu Hằng P. Khoa học, CN và HTQT x

716 Nguyễn Thanh Hải P. Khoa học, CN và HTQT x

717 Phạm Đức Nghiệp P. Khoa học, CN và HTQT x

718 Nguyễn Thị Phương Thảo P. Khoa học, CN và HTQT x
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719 Đỗ Thị Thanh Thủy TT Ngoại ngữ - Tin học x

720 Vũ Thị Hoài Thu TT Ngoại ngữ - Tin học x

721 Hà Thùy Linh TT Ngoại ngữ - Tin học x

722 Ngô Huyền Giang TT Ngoại ngữ - Tin học x

723 Trần Thị Thu Hiền TT Ngoại ngữ - Tin học x

724 Nguyễn Văn Đức Phòng Đào tạo Đại học x

725 Nguyễn Tuấn Thành Phòng Đào tạo Đại học x

726 Đặng Thị Hồng Vân Phòng Đào tạo Đại học x

727 Nguyễn Thị Thanh Thủy Phòng Đào tạo Đại học x

728 Phạm Thị Nguyên Phòng Đào tạo Đại học x

729 Bùi Thị Mai Phòng Đào tạo Đại học x

730 Nguyễn Thị Minh Thu Phòng Đào tạo Đại học x

731 Nguyễn Quốc Dũng Phòng Đào tạo Đại học x

732 Lại Kim Cương Phòng Đào tạo Đại học x

733 Hồ Văn Quân Phòng Đào tạo Đại học x

734 Đào Duy Nam Phòng Đào tạo Đại học x

735 Huỳnh Thanh Tùng Phòng Quản trị - Thiết bị x

736 Nguyễn Thúy Hà Phòng Quản trị - Thiết bị x

737 Nguyễn Thế Tĩnh Phòng Quản trị - Thiết bị x

738 Nguyễn Thị Thu Hà Phòng Quản trị - Thiết bị x

739 Lê Tiến Dũng Phòng Quản trị - Thiết bị x

740 Trần Thị Hương Phòng Quản trị - Thiết bị x

741 Đỗ Thị Dung Phòng Quản trị - Thiết bị x

742 Nguyễn Hồng Hải Yến Phòng Quản trị - Thiết bị x

743 Nguyễn Duy Hiệp Phòng Quản trị - Thiết bị x

744 Phạm Đăng Tích Phòng Quản trị - Thiết bị x

745 Tạ Văn Minh Phòng Quản trị - Thiết bị x

746 Ninh Ngọc Cương Phòng Quản trị - Thiết bị x

747 Nguyễn Văn Bình Phòng Quản trị - Thiết bị x

748 Nguyễn Đình Cường Phòng Quản trị - Thiết bị x

749 Nguyễn Thế Phòng Quản trị - Thiết bị x

750 Trịnh Thị Hợp Phòng Quản trị - Thiết bị x

751 Phạm Thị Sâm Phòng Quản trị - Thiết bị x

752 Nguyễn Thị Thúy Phòng Quản trị - Thiết bị x

753 Trần Thị Thu Huyền Phòng Quản trị - Thiết bị x

754 Đoàn Thị Kim Quy Phòng Quản trị - Thiết bị x

755 Hà Ngọc Kiên Phòng ĐT SĐH x

756 Hoàng Thị Phương Dung Phòng ĐT SĐH x



A+ A B+ B C KĐG
Đơn vịHọ và tênTT

Kết quả phân loại, đánh giá

757 Nguyễn Thị Vân Phòng ĐT SĐH x

758 Phạm Ngọc Hà Phòng ĐT SĐH x

759 Phạm Quang Ba TT Hỗ trợ sinh viên x

760 Lê Chí Phúc TT Hỗ trợ sinh viên x

761 Nguyễn Thế Anh TT Hỗ trợ sinh viên x

762 Nguyễn Thị Nga TT Hỗ trợ sinh viên x

763 Nguyễn Văn Khẩn TT Hỗ trợ sinh viên x

764 Nguyễn Thị Chi TT Hỗ trợ sinh viên x

765 Nguyễn Văn Hùng TT Hỗ trợ sinh viên x

766 Nguyễn Thị Thu TT Hỗ trợ sinh viên x

767 Nguyễn Thị Sim TT Hỗ trợ sinh viên x

768 Đinh Hữu Khánh TT Hỗ trợ sinh viên x

769 Trần Thị Dược TT Hỗ trợ sinh viên x

770 Phạm Thị Thanh Tâm TT Hỗ trợ sinh viên x

771 Vũ Thị Phương Thùy TT Hỗ trợ sinh viên x

772 Lê Thị Thanh Xuân TT Hỗ trợ sinh viên x

773 Phan Thanh Chương TT Hỗ trợ sinh viên x

774 Phạm Thị Quy TT Hỗ trợ sinh viên x

775 Nguyễn Thị Hồng TT Hỗ trợ sinh viên x

776 Quách Thị Thu Phương TT Hỗ trợ sinh viên x

777 Đỗ Khắc Điệp TT Hỗ trợ sinh viên x

778 Nguyễn Xuân Thuận TT Hỗ trợ sinh viên x

779 Đoàn Thị Luyên TT Hỗ trợ sinh viên x

780 Vũ Thế Hùng TT Hỗ trợ sinh viên x

781 Hà Tú Hương TT Hỗ trợ sinh viên x

782 Đoàn Hồng Thắng TT Hỗ trợ sinh viên x

783 Phạm Tuyết Mai TT Hỗ trợ sinh viên x

784 Bùi Thị Kim Anh TT Hỗ trợ sinh viên x

785 Nguyễn Hồng Trường TT Thông tin - Thư viện x

786 Vũ Thị Ngọc TT Thông tin - Thư viện x

787 Phạm Vĩnh Tuấn TT Thông tin - Thư viện x

788 Đặng Ngọc Cương TT Thông tin - Thư viện x

789 Nguyễn Duy Hiếu TT Thông tin - Thư viện x

790 Nguyễn Thị Hải Yến TT Thông tin - Thư viện x

791 Nguyễn Thị Thu Thủy TT Thông tin - Thư viện x

792 Hoàng Thị Thúy TT Thông tin - Thư viện x

793 Đỗ Lệ Chi TT Thông tin - Thư viện x

794 Hoàng Thị Nga TT Thông tin - Thư viện x



A+ A B+ B C KĐG
Đơn vịHọ và tênTT

Kết quả phân loại, đánh giá

795 Đỗ Thị Mường TT Thông tin - Thư viện x

796 Nguyễn Hữu Độ TT Thông tin - Thư viện x

797 Trần Văn Duy TT Thông tin - Thư viện x

798 Nguyễn Quang Phú TT Thông tin - Thư viện x

799 Ngô Thị Thanh Hương TT Thông tin - Thư viện x

800 Hoàng Thị Hiền TT Thông tin - Thư viện x

801 Nguyễn Thị Minh Nguyệt TT Thông tin - Thư viện x

802 Hoàng Thị Thu Hằng TT Thông tin - Thư viện x

803 Ngô Thị Hương Liên TT Thông tin - Thư viện x

804 Đào Thị Hồng Diệp TT Thông tin - Thư viện x

805 Phan Thị Phượng TT Thông tin - Thư viện x

806 Nguyễn Kim Chung Phòng CTCT - Truyền thông x

807 Nguyễn Hồng Hạnh Phòng CTCT - Truyền thông x

808 Hà Thị Hiến Phòng CTCT - Truyền thông x

809 Nguyễn Thị Biên Phòng CTCT - Truyền thông x

810 Phạm Thị Thu Hường Phòng CTCT - Truyền thông x

811 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Phòng Xuất bản x

812 Võ Thị Công Chính Phòng Xuất bản x

813 Trịnh Trọng An Phòng Xuất bản x

814 Vũ Duy Tấn Phòng Tổ chức - Cán bộ x

815 Nguyễn Thị Thúy Hằng Phòng Tổ chức - Cán bộ x

816 Hà Thị Liễu Phòng Tổ chức - Cán bộ x

817 Đoàn Nguyễn Thanh Hương Phòng Tổ chức - Cán bộ x

818 Lê Thị Thu Phòng Tổ chức - Cán bộ x

819 Phạm Thị Thu Thủy Phòng Tài vụ x

820 Phạm Thị Phương Chi Phòng Tài vụ x

821 Qúach Thị Nhịp Phòng Tài vụ x

822 Nhâm Quỳnh Giang Phòng Tài vụ x

823 Trương Thị Thanh Huyền Phòng Tài vụ x

824 Cao Thu Hoài Phòng Tài vụ x

825 Nguyễn Thị Phương Thảo A Phòng Tài vụ x

826 Nguyễn Thi Thu Hiền Phòng Tài vụ x

827 Nguyễn Thị Phương Thảo B Phòng Tài vụ x

828 Đỗ Thủy Trà My Phòng Tài vụ x

829 Lê Thị Hồng Thắng BM Máy &TBCN x

830 Nguyễn Thị Thanh Loan BM Tự động hóa XN x

831 Phạm Thị Thanh Hải BM Kỹ thuật cơ khí x

832 Nguyễn Thị Liên VPK Cơ - Điện x



A+ A B+ B C KĐG
Đơn vịHọ và tênTT

Kết quả phân loại, đánh giá

833 Đào Thị Hiền VPK Cơ - Điện x

834 Nguyễn Thị Hương VPK Xây dựng x

835 Phạm Thanh Huyền VPK Xây dựng x

836 Nguyễn Thị Loan VPK Công nghệ thông tin x

837 Nguyễn Đức Quân VPK Công nghệ thông tin x

838 Nguyễn Thu Thủy VPK Dầu khí x

839 Phan Thị Thùy Dương VPK KH và KT Địa chất x

840 Hồ Thanh Bình VPK KH và KT Địa chất x

841 Hoàng Hồng Hà VPK Khoa học cơ bản x

842 Phạm Công Tú Khoa GDQP x

843 Lê Thị Định Khoa GDQP x

844 Hoàng Thị Nga VPK Mỏ x

845 Nguyễn Thị Tuyết Mai VPK Mỏ x

846 Tạ Thị Thu Hường VPK TĐ-BĐ và QLĐĐ x

847 Nguyễn Thị Hà VPK TĐ-BĐ và QLĐĐ x

848 Nguyễn Thu Hương VPK Lý luận chính trị x

849 Nguyễn Thị Hậu VPK Môi trường x

850 Hoàng Thu Trang VPK Môi trường x

851 Phạm Châu Giang VP Khoa Kinh Tế - QTKD x

852 Phan Thùy Linh VP Khoa Kinh Tế - QTKD x

853 Nguyễn Thị Thu Dung VP Khoa Kinh Tế - QTKD x

854 Trần Thị Khánh Vân BM Quản trị DN Mỏ x

855 Phạm Thị Thanh Phương VP Công đoàn x

856 Phạm Thị Việt Nga VP Công đoàn x

857 Phạm Tố Uyên VP Đảng ủy x

858 Đặng Thị Hằng Nga VP Đảng ủy x

859 Vũ Thu Hường VP Chương trình tiến tiến x

860 Đỗ Thanh Dũng VP Chương trình tiến tiến x

861 Nguyễn Thị Thu Thảo Văn phòng Đoàn x

862 Nguyễn Vân Anh Văn phòng Đoàn x

863 Trương Phạm Phương Anh Văn phòng Đoàn x

864 Đồng Hữu Tiến Cơ sở Đào tạo Vũng Tàu x



A+ A B+ B C KĐG

1 Khoa Cơ - Điện x

2 BM Kỹ thuật Điện - Điện tử x

3 BM Tự động hóa XN Mỏ và DK x

4 BM Điện khí hóa XN x

5 BM Kỹ thuật Cơ khí x

6 BM Máy & Thiết bị Công nghiệp x

7 Xưởng Cơ - Điện x

8 Khoa Công nghệ thông tin x

9 BM Tin học Kinh tế x

10 BM Tin học Địa chất x

11 BM Tin học Cơ bản x

12 BM Tin học Trắc địa x

13 BM Khoa học máy tính x

14 BM Mạng máy tính x

15 BM Công nghệ Phần mềm x

16 Phòng thí nghiệm Địa tin học x

17 Khoa Dầu khí x

18 BM Địa vật lý x

19 BM Địa chất dầu khí x

20 BM Khoan - Khai thác x

21 BM Lọc - Hóa dầu x

22 BM Thiết bị DK và CT x

23 Khoa GDQP x

24 BM Đường lối quân sự x

25 BM Kỹ thuật quân sự x

26 Khoa Khoa học cơ bản x

27 BM Toán x

28 BM Cơ lý thuyết x

29 BM Giáo dục thể chất x

30 BM Hóa x

31 BM Ngoại ngữ x

32 BM Hình Họa x

33 BM Vật lý x

34 Khoa Khoa học và KTĐC x

35 BM Khoáng thạch và Địa hóa x

36 BM Địa chất công trình x

37 BM Địa chất thủy văn x

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ TẬP THỂ

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Kèm theo Quyết định số 972/QĐ-MĐC ngày  03 tháng   8  năm 2018)

Kết quả phân loại đánh giá
Đơn vị



A+ A B+ B C KĐG

Kết quả phân loại đánh giá
Đơn vị

38 BM Địa chất x

39 BM Tìm kiếm thăm dò x

40 Khoa Kinh tế - QTKD x

41 BM Kế toán doanh nghiệp x

42 BM Kinh tế cơ sở x

43 BM QTDN Địa chất - Dầu khí x

44 BM QTDN Mỏ x

45 Khoa Lý luận chính trị x

46 BM Đường lối CM của ĐCSVN x

47 BM Nguyên lý CN Mác - Lênin x

48 BM Tư tưởng HCM x

49 BM Pháp luật x

50 Khoa Mỏ x

51 BM Khai thác lộ thiên x

52 BM Khai thác hầm lò x

53 BM Tuyển khoáng x

54 BM Sức bền vật liệu x

55 Khoa Môi trường x

56 BM Kỹ thuật môi trường x

57 BM Môi trường cơ sở x

58 BM Địa sinh thái & CNMT x

59 Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

60 BM Bản đồ x

61 BM Địa chính x

62 BM Đo ảnh và Viễn thám x

63 BM Trắc địa cao cấp x

64 BM Trắc địa công trình x

65 BM Trắc địa phổ thông và SS x

66 BM Trắc địa mỏ x

67 Tổ máy trắc địa x

68 Khoa Xây dựng x

69 BM Xây dựng CTN&Mỏ x

70 BM Hạ tầng cơ sở x

71 BM Kỹ thuật xây dựng x

72 Phòng Bảo vệ x

73 Phòng Y tế x

74 Ban quản lý các dự án x

75 Phòng Công tác sinh viên x

76 Phòng Hành chính - Tổng hợp x

77 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD x

78 Phòng Khoa học, CN và HTQT x

79 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học x



A+ A B+ B C KĐG

Kết quả phân loại đánh giá
Đơn vị

80 Phòng Đào tạo Đại học x

81 Phòng Quản trị - Thiết bị x

82 Phòng Đào tạo Sau đại học x

83 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên x

84 Trung tâm Thông tin - Thư viện x

85 Phòng CTCT - Truyền thông x

86 Phòng Xuất bản x

87 Phòng Tổ chức - Cán bộ x

88 Phòng Tài vụ x

89 VP Chương trình tiến tiến x

90 Trung tâm Phân tích, TN và CN cao x



BO GIAO DUC VA DAO T4O
TRTIdNG DAI HQC MO - DIA CHAT

set: 'l0tt0 /QE-MDC

QUY6T DINH
Vd viQc c6ng nh{n k5t que d{nh gi6, phen logi tip th6 vi ci nhin

nim hgc 2018 - 2019

HIEU TRIIdNG TRI'ONG DAI HQC MO - DlA CHAT

Cdn cri Quyijt dinh s6 7012014/QD-TTg ngdy IOll2/2014 cia Tht tudng Chinh phu
vd viQc ban hdnh Di6u 16 trudng d4i hoc;

cdn ct Th6ng $ s6 ollzooglttrT-BGDDT-BNV ngity 15/412009 cria B$ Gi6o
dgc vir Ddo tao vd BO NQi vg hu6ng dAn thUc hi€n quydn tg chrl, tu chiu trdch nhidm re
thuc hiQn nhiQln vu, t6 chric bQ m6y, bien ch6 d6i vdi don vi s{ nghiQp c6ng l{p girio dgc
vd ddo taoi

Cnn cri Quyilt dinh s6 809/QD-MEC ngdy 14/612017 cria HiCu trudng Truong D4i
hqc M6 - Dia chAt ban hdnh Quy dinh drinh giri, phdn lo4i tap the v,r cd nhan thuoc Trudng
Dai hea M6 - Dia chat;

Cdn cri Quyiir dinh sd 360/QD-MDC ngdy 09/4/2018 cta HiCu trudng Trudng Dai
hoc M6 - Dla ch6t vd vigc sta ddi, b6 sung mQt s6 di6u cria Quy dinh d6nh giri, phdn loai t4p

thd vd cd nhdn thuQc Truong D4i hgc Mo - Dja chrir:

Can cir Quy6t dinh s6 832/QD-MDC ngity 271612019 cria HiQu trudng Truong D4i

. , hor Mo - Dia chAt ve vidc sta d6i, b6 sung m6t s6,diAu cna Quy dinh d6nh gi6, phan loai tAp

thd r d cd nhrin thuoc fruong Dqi hoc Mo - Dia chdt:

Cbn ct K6t ludn cuoc hqp.cria HOi d6ng d6nh giri, phdn 1o4i vd thi dua, khen thudng
ndm hqc 2018 - 2019 ngiry 30/7/2019 vit ngity 07/8/2019;

Xer di nghl cia Truong phong fo chuc ' Cdn bo.

QUYET DINH:

Didu 1. Cdng nh{n ktit qud d6nh gi6, ph0n loai tap thi: vd cii nhdn ndm hgc 2018 -
2019 g6m cdc c6 nhan vd don vi c6 t6n trong danh siich kdm theo.

Didu 2. Quyi:t dinh ndy c6 hieu luc kC tir ngdy ki.
C6c Ong (bd) Truong phong T6 chuc - Cdn bQ. Truong cdc don vi c6 1i6n quan vd cdc
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- Nhu Dieu 3 (dC thuc hien):
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A+ A B+ B C

1 Ban quản lý các dự án X

2 Phòng Cơ sở vật chất X

3 Phòng Công tác CT-SV X

4 Phòng Đào tạo Đại học X

5 Phòng ĐBCLGD X

6 Phòng ĐT Sau đại học X

7 Phòng Hành chính - Tổng hợp X

8 Phòng Hợp tác quốc tế X

9 Phòng Kế hoạch tài chính X

10 Phòng Khoa học - Công nghệ X

11 Phòng QHCC và DN X

12 Phòng Tổ chức - Cán bộ X

13 Phòng Xuất bản X

14 Trạm Y tế X

15 Trung tâm dịch vụ X

16 TT Ngoại ngữ - Tin học X

17 TT Phân tích CNC X

18 TT Thông tin - Thư viện X

19 VP Chương trình tiến tiến X

20 VP Đại diện X

21 VP Đảng - Đoàn thể X

22 Khoa Cơ - Điện X

23 BM Điện khí hóa XN X

24 BM Kỹ thuật Cơ khí X

25 BM Kỹ thuật điện - Điện tử X

26 BM Máy và TBCN X

27 BM Tự động hóa xí nghiệp X

28 Xưởng Cơ - Điện X

29 Khoa Công nghệ thông tin X

30 BM Công nghệ phần mềm X

31 BM HTTT&TT X

32 BM Khoa học máy tính X

33 BM Mạng máy tính X

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI TẬP THỂ 

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Kèm theo Quyết định số:   1040 /MĐC-TCCB ngày   12  tháng 8  năm 2019)

Đơn vị
Mức phân loại đánh giá

TT



34 BM Tin học Địa chất X

35 BM Tin học Kinh tế X

36 BM Tin học Trắc Địa X

37 Phòng Thí nghiệm ĐTH X

38 Khoa Dầu khí X

39 BM Địa chất dầu khí X

40 BM Địa vật lý X

41 BM Khoan - Khai thác X

42 BM Lọc - Hóa dầu X

43 BM TBDK&CT X

44 Khoa Khoa học cơ bản X

45 BM Cơ lý thuyết X

46 BM Giáo dục thể chất X

47 BM Hình Họa X

48 BM Hóa X

49 BM Ngoại ngữ X

50 BM Toán X

51 BM Vật lý X

52 Khoa Khoa học và KTĐC X

53 BM Địa chất X

54 BM Địa chất công trình X

55 BM Địa chất thủy văn X

56 BM Khoáng Thạch và ĐH X

57 BM Tìm kiếm thăm dò X

58 Khoa Kinh tế - QTKD X

59 BM Kế toán DN X

60 BM Kinh tế cơ sở X

61 BM QTDN ĐC-DK X

62 BM QTDN Mỏ X

63 Khoa Lý luận chính trị X

64 BM ĐLCMĐCSVN X

65 BM Nguyên lý CN Mác - Lênin X

66 BM Pháp luật X

67 BM Tư tưởng HCM X

68 Khoa Mỏ X

69 BM Khai thác hầm lò X

70 BM Khai thác lộ thiên X

71 BM Sức bền vật liệu X



72 BM Tuyển khoáng X

73 Khoa Môi trường X

74 BM Địa sinh thái &CNMT X

75 BM Kỹ thuật môi trường X

76 BM Môi trường cơ sở X

77 Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ X

78 BM Bản đồ X

79 BM Địa chính X

80 BM Đo ảnh và Viễn thám X

81 BM Trắc địa cao cấp X

82 BM Trắc địa công trình X

83 BM Trắc đia mỏ X

84 BM Trắc địa PT&SS X

85 Tổ máy trắc địa X

86 Khoa Xây dựng X

87 BM Kỹ thuật xây dựng X

88 BM Xây dựng HTCS X

89 BM XDCTN&Mỏ X

90 Khoa GDQP X

91 Bộ môn Đường lối quân sự X

92 Bộ môn Kỹ thuật quân sự X



A
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1 Đỗ Mạnh An BM Tìm kiếm thăm dò X

2 Trần Thị Phúc An BM TT HCM X

3 Nguyễn Đình An BM Khai thác lộ thiên X

4 Trần Quỳnh An BM Bản đồ X

5 Trịnh Trọng An Phòng Xuất bản X

6 Phạm Thị Vân Anh BM Khoáng Thạch và ĐH X

7 Phạm Ngọc Anh BM Toán X

8 Hồ Quỳnh Anh BM Vật lý X

9 Phạm Thị Mai Anh BM Hình Họa X

10 Đỗ Việt Anh BM Hình Họa X

11 Vũ Diệp Anh BM Kinh tế cơ sở X

12 Nguyễn Thị Ngọc Anh BM Kinh tế cơ sở X

13 Nguyễn Thục Anh BM Kế toán DN X

14 Trần Vân Anh BM Đo ảnh và Viễn thám X

15 Trần Trung Anh BM Đo ảnh và Viễn thám X

16 Đỗ Ngọc Anh BM XDCTN&Mỏ X

17 Phan Tuấn Anh BM XDCTN&Mỏ X

18 Lê Hồng Anh BM Khoa học máy tính X

19 Bùi Thị Vân Anh BM HTTT&TT X

20 Nguyễn Tuấn Anh BM Tin học Trắc Địa X

21 Tống Trần Anh BM Khoan - Khai thác X

22 Vũ Thị Lan Anh BM Môi trường cơ sở X

23 Tống Ngọc Anh BM Kỹ thuật điện - Điện tử X

24 Kiều Thị Vân Anh BM Địa chất thủy văn X

25 Trần Thị Vân Anh BM Tìm kiếm thăm dò X

26 Trương Hoài Anh BM Đo ảnh và Viễn thám X

27 Bùi Thị Kim Anh Trung tâm dịch vụ X

28 Nguyễn Thế Anh Phòng QHCC và DN X

29 Nguyễn Vân Anh VP Đảng - Đoàn thể X

30 Trương Phạm Phương Anh VP Đảng - Đoàn thể X

31 Phạm Ngọc Anh BM Kỹ thuật xây dựng X

32 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh BM Ngoại ngữ X

33 Lê Ngọc Ánh BM Địa chất dầu khí X

34 Kim Thị Cẩm Ánh BM Kỹ thuật điện - Điện tử X

35 Thái Hải Âu BM Tự động hóa xí nghiệp X

36 Phạm Quang Ba Trung tâm dịch vụ X

37 Bùi Hoàng Bắc BM Tìm kiếm thăm dò X

38 Nguyễn Thị Phương Bắc BM Khoa học máy tính X

39 Tô Xuân Bản BM Khoáng Thạch và ĐH X

40 Đào Đức Bằng BM Địa chất thủy văn X

41 Trần Đình Bão BM Khai thác lộ thiên X

42 Đồng Thị Bích BM QTDN Mỏ X

43 Nguyễn Thị Biên Phòng QHCC và DN X

44 Dương Văn Bình BM Địa chất công trình X

45 Bùi Văn Bình BM Địa chất công trình X

46 Nguyễn Thế Bình BM Tin học Kinh tế X

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC 

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Kèm theo Quyết đinh số:     1040 /MĐC-TCCB ngày   12   tháng 8    năm 2019)

TT Họ và tên Đơn vị
Mức phân loại, đánh giá
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TT Họ và tên Đơn vị
Mức phân loại, đánh giá

47 Trương Xuân Bình BM Tin học Địa chất X

48 Bùi Thanh Bình BM Khoan - Khai thác X

49 Đỗ Văn Bình BM Địa sinh thái &CNMT X

50 Nguyễn Văn Bình BM Môi trường cơ sở X

51 Hồ Thanh Bình VPK Khoa học và KTĐC X

52 Nguyễn Văn Bình Phòng Cơ sở vật chất X

53 Phan Văn Bình BM Địa chất X

54 Trần Bắc Bộ GDQP X

55 Hồ Việt Bun BM Điện khí hóa XN X

56 Nguyễn Văn Bưởi BM Kinh tế cơ sở X

57 Trần Thiện Căn BM TBDK&CT X

58 Lê Văn Cảnh BM Trắc đia mỏ X

59 Ngô Thị Kim Chi BM Địa chất X

60 Đào Văn Chi BM Khai thác hầm lò X

61 Nguyễn Thị Chi Trung tâm dịch vụ X

62 Đỗ Lệ Chi TT Thông tin - Thư viện X

63 Phạm Thị Phương Chi Phòng Kế hoạch tài chính X

64 Đặng Vũ Chí BM Khai thác hầm lò X

65 Đặng Văn Chí BM Tự động hóa xí nghiệp X

66 Lê Văn Chiến BM QTDN Mỏ X

67 Lê Đình Chiều BM QTDN Mỏ X

68 Tạ Quang Chiểu BM HTTT&TT X

69 Vũ Thị Chinh BM Tuyển khoáng X

70 Nguyễn Thái Chinh BM Trắc địa cao cấp X

71 Trương Thị Chinh BM Địa vật lý X

72 Võ Thị Công Chính Phòng Xuất bản X

73 Nguyễn Duy Chỉnh BM Kỹ thuật Cơ khí X

74 Hà Thị Chúc BM Kỹ thuật điện - Điện tử X

75 Nguyễn Xuân Chung BM Vật lý X

76 Phạm Ngọc Chung BM Cơ lý thuyết X

77 Phạm Văn Chung BM Trắc đia mỏ X

78 Hoàng Thị Chung BM Môi trường cơ sở X

79 Nguyễn Kim Chung Phòng QHCC và DN X

80 Phan Thanh Chương Trung tâm dịch vụ X

81 Trần Trung Chuyên BM Tin học Trắc Địa X

82 Nguyễn Thế Công BM Địa chính X

83 Nguyễn Thị Cúc BM Ngoại ngữ X

84 Nguyễn Thị Cúc BM Môi trường cơ sở X

85 Phạm An Cương BM Tin học Địa chất X

86 Lại Kim Cương Phòng Đào tạo Đại học X

87 Ninh Ngọc Cương Phòng Cơ sở vật chất X

88 Đặng Ngọc Cương TT Thông tin - Thư viện X

89 Phạm Tuấn Cường BM Toán X

90 Lý Kế Cường BM Giáo dục thể chất X

91 Phí Mạnh Cường BM Kinh tế cơ sở X

92 Nguyễn Hồng Cường BM Khai thác hầm lò X

93 Cao Xuân Cường BM Trắc đia mỏ X

94 Dương Viết Cường BM Lọc - Hóa dầu X

95 Đỗ Cao Cường BM Địa sinh thái &CNMT X

96 Chu Mạnh Cường Xưởng Cơ - Điện X

97 Lê Đức Cường Phòng HCTH X
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98 Nguyễn Đình Cường Phòng Cơ sở vật chất X

99 Ngô Xuân Đắc BM Tìm kiếm thăm dò X

100 Dương Thị Hồng Đài Phòng ĐBCLGD X

101 Phạm Quốc Đảm GDQP X

102 Nguyễn Thị Dàng Phòng HCTH X

103 Vũ Anh Đạo BM Địa chất X

104 Đinh Công Đạt BM Cơ lý thuyết X

105 Lê Thị Hồng Diệp Xưởng Cơ - Điện X

106 Đào Thị Hồng Diệp TT Thông tin - Thư viện X

107 Đặng Xuân Điệp BM Mạng máy tính X

108 Đỗ Khắc Điệp Trung tâm dịch vụ X

109 Đặng Vũ Đinh BM Máy và TBCN X

110 Lê Thị Định VP Khoa GDQP X

111 Nguyễn Đình Độ BM Hóa X

112 Trần Văn Độ GDQP X

113 Nguyễn Hữu Độ TT Thông tin - Thư viện X

114 Đào Viết Đoàn BM XDCTN&Mỏ X

115 Nguyễn Trường Đông BM Giáo dục thể chất X

116 Nguyễn Phương Đông BM Kỹ thuật môi trường X

117 Phạm Văn Đồng BM Công nghệ phần mềm X

118 Nguyễn Khắc Du BM Tìm kiếm thăm dò X

119 Bùi Văn Đức BM Kỹ thuật xây dựng X

120 Hoàng Anh Đức BM Công nghệ phần mềm X

121 Nguyễn Danh Đức BM Bản đồ X

122 Nguyễn Văn Đức Phòng Đào tạo Đại học X

123 Nguyễn Thị Kim Dung BM TT HCM X

124 Nhữ Thị Kim Dung BM Tuyển khoáng X

125 Nguyễn Thị Dung BM Địa chính X

126 Nguyễn Thị Mai Dung BM Tin học Trắc Địa X

127 Nguyễn Thị Thu Dung VPK Kinh tế - QTKD X

128 Nguyễn Thị Ngọc Dung Phòng Khoa học, CN X

129 Đỗ Thị Dung Phòng Cơ sở vật chất X

130 Hoàng Thị Phương Dung Phòng ĐT Sau đại học X

131 Nguyễn Ngọc Dũng BM Địa chất công trình X

132 Lê Tiến Dũng BM Khoáng Thạch và ĐH X

133 Nguyễn Tiến Dũng BM Tìm kiếm thăm dò X

134 Vũ Bá Dũng BM Vật lý X

135 Công Tiến Dũng BM Hóa X

136 Phạm Tiến Dũng BM Hóa X

137 Trần Anh Dũng BM Kinh tế cơ sở X

138 Lê Tiến Dũng BM Khai thác hầm lò X

139 Vũ Thái Tiến Dũng BM Khai thác hầm lò X

140 Phạm Trung Dũng BM Trắc địa công trình X

141 Võ Ngọc Dũng BM Trắc đia mỏ X

142 Nguyễn Trọng Dũng BM Xây dựng HTCS X

143 Nguyễn Anh Dũng BM Lọc - Hóa dầu X

144 Hoàng Anh Dũng BM TBDK&CT X

145 Nguyễn Văn Dũng BM Môi trường cơ sở X

146 Vũ Đỗ Dũng BM Kỹ thuật điện - Điện tử X

147 Nguyễn Tiến Dũng Ban quản lý các dự án X

148 Nguyễn Quốc Dũng Phòng Đào tạo Đại học X
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149 Lê Tiến Dũng Phòng Cơ sở vật chất X

150 Đỗ Thanh Dũng VP Chương trình tiến tiến X

151 Trần Thị Dược Trung tâm dịch vụ X

152 Trần Văn Được BM Tuyển khoáng X

153 Nguyễn Thành Dương BM Địa chất công trình X

154 Bùi Thị Thùy Dương BM NLCNMLN X

155 Trần Thùy Dương BM Địa chính X

156 Nguyễn Thùy Dương BM Khoa học máy tính X

157 Vũ Hồng Dương BM Địa vật lý X

158 Phan Thị Thùy Dương VPK Khoa học và KTĐC X

159 Nguyễn Ngọc Dương Phòng HCTH X

160 Nguyễn Ánh Dương BM Tự động hóa xí nghiệp X

161 Hoàng Hữu Đường BM Tuyển khoáng X

162 Nguyễn Bá Duy BM Đo ảnh và Viễn thám X

163 Trần Văn Duy TT Thông tin - Thư viện X

164 Lê Thị Duyên BM Hóa X

165 Lê Quang Duyến BM Khoan - Khai thác X

166 Lê Thị Hương Giang BM Toán X

167 Vũ Thị Hương Giang BM Giáo dục thể chất X

168 Nguyễn Lê Hà Giang BM Pháp luật X

169 Trần Thị Hương Giang BM Bản đồ X

170 Lê Ngọc Giang BM Trắc địa PT&SS X

171 Trần Trường Giang BM Tin học Trắc Địa X

172 Nguyễn Trường Giang BM Kỹ thuật điện - Điện tử X

173 Phạm Thị Châu Giang VPK Kinh tế - QTKD X

174 Ngô Huyền Giang TT Ngoại ngữ - Tin học X

175 Nhâm Quỳnh Giang Phòng Kế hoạch tài chính X

176 Nguyễn Khắc Giảng BM Khoáng Thạch và ĐH X

177 Nguyễn Văn Giáp BM TBDK&CT X

178 Đoàn Văn Giáp BM Máy và TBCN X

179 Nhữ Việt Hà BM Địa chất công trình X

180 Trần Thị Hà BM Vật lý X

181 Nguyễn Mạnh Hà BM Hóa X

182 Nguyễn Thu Hà BM Hóa X

183 Lê Thị Thúy Hà BM Ngoại ngữ X

184 Nguyễn Thu Hà BM QTDN ĐC-DK X

185 Lưu Thị Thu Hà BM Kế toán DN X

186 Nguyễn Thị Thúy Hà BM ĐLCMĐCSVN X

187 Đỗ Thị Vân Hà BM TT HCM X

188 Đinh Thị Thu Hà BM Sức bền vật liệu X

189 Trần Thanh Hà BM Đo ảnh và Viễn thám X

190 Nguyễn Việt Hà BM Trắc địa công trình X

191 Đinh Thị Lệ Hà BM Trắc địa công trình X

192 Nguyễn Hà BM Trắc địa công trình X

193 Hoàng Ngọc Hà BM Trắc địa PT&SS X

194 Lê Thị Thu Hà BM Trắc đia mỏ X

195 Vũ Thanh Hà GDQP X

196 Trần Thị Kim Hà BM Địa sinh thái &CNMT X

197 Trần Hồng Hà BM Địa sinh thái &CNMT X

198 Phạm Thị Ngọc Hà BM Địa chất công trình X

199 Lê Việt Hà BM Tuyển khoáng X
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200 Cù Thị Thu Hà Tổ máy trắc địa X

201 Nguyễn Thị Hà
VPK Khoa Trắc địa - BĐ 

và QLĐĐ
X

202 Nguyễn Mai Hà BM Lọc - Hóa dầu X

203 Trương Thúy Hà Phòng Công tác CT-SV X

204 Vũ Hội Khánh Hà Phòng HCTH X

205 Nguyễn Thúy Hà Phòng Cơ sở vật chất X

206 Nguyễn Thị Thu Hà Phòng Cơ sở vật chất X

207 Phạm Ngọc Hà Phòng ĐT Sau đại học X

208 Nguyễn Thu Hà Phòng Kế hoạch tài chính X

209 Trần Thanh Hải BM Địa chất X

210 Đỗ Thị Hồng Hải BM Vật lý X

211 Đỗ Thị Hải BM Hóa X

212 Trần Hồng Hải BM Hình Họa X

213 Phạm Minh Hải BM Kế toán DN X

214 Phạm Thanh Hải BM Tuyển khoáng X

215 Nguyễn Minh Hải BM Đo ảnh và Viễn thám X

216 Đỗ Như Hải BM Mạng máy tính X

217 Ngô Thanh Hải BM Lọc - Hóa dầu X

218 Đỗ Thị Hải BM Địa sinh thái &CNMT X

219 Phạm Minh Hải BM Tự động hóa xí nghiệp X

220 Phùng Hữu Hải BM Địa chất công trình X

221 Lê Thị Hải BM Khai thác lộ thiên X

222 Phạm Thị Thanh Hải BM Kỹ thuật cơ khí X

223 Nguyễn Quang Hải Phòng HCTH X

224 Nguyễn Thanh Hải Phòng Khoa học, CN X

225 Nguyễn Thị Hằng BM Toán X

226 Nguyễn Thu Hằng BM Toán X

227 Lê Thị Thanh Hằng BM Hình Họa X

228 Nguyễn Thu Hằng BM Tin học Kinh tế X

229 Nguyễn Thị Thu Hằng BM Địa chất dầu khí X

230 Hoàng Thu Hằng Phòng Khoa học, CN X

231 Hoàng Thị Thu Hằng TT Thông tin - Thư viện X

232 Nguyễn Thị Thúy Hằng Phòng Tổ chức - Cán bộ X

233 Trần Thanh Hanh GDQP X

234 Võ Thị Hạnh BM Hóa X

235 Chu Thị Hồng Hạnh BM Giáo dục thể chất X

236 Phạm Thị Hồng Hạnh BM Kế toán DN X

237 Lê Thị Minh Hạnh BM Khai thác lộ thiên X

238 Trần Hồng Hạnh BM Đo ảnh và Viễn thám X

239 Nguyễn Hồng Hạnh Phòng QHCC và DN X

240 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Phòng Xuất bản X

241 Ngô Doãn Hào BM XDCTN&Mỏ X

242 Dương Văn Hào BM Địa vật lý X

243 Bùi Vinh Hậu BM Địa chất X

244 Nguyễn Thị Hậu BM Vật lý X

245 Phạm Đức Hậu BM HTTT&TT X

246 Nguyễn Thị Bích Hậu BM Điện khí hóa XN X

247 Nguyễn Thị Hậu VPK Môi trường X

248 Vũ Quang Hay GDQP X

249 Hà Thị Hiến VPK Khoa học cơ bản X
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250 Vũ Thu Hiền BM Địa chất thủy văn X

251 Phạm Thị Thanh Hiền BM Tìm kiếm thăm dò X

252 Nguyễn Thị Hiền BM Toán X

253 Nguyễn Thị Thu Hiền BM Hóa X

254 Vũ Thị Hiền BM Kinh tế cơ sở X

255 Bùi Thị Thu Hiền BM Điện khí hóa XN X

256 Bùi Thị Thu Hiền BM Địa chất X

257 Vũ Thị Hiền Bảng tàng địa chất X

258 Nguyễn Thị Hiền BM Địa chính X

259 Đào Thị Hiền VPK Cơ - Điện X

260 Trần Thị Thu Hiền TT Ngoại ngữ - Tin học X

261 Hoàng Thị Hiền TT Thông tin - Thư viện X

262 Cao Xuân Hiển BM Ngoại ngữ X

263 Phạm Quang Hiển BM Tin học Kinh tế X

264 Nguyễn Hữu Hiệp BM Địa chất X

265 Trần Văn Hiệp BM QTDN ĐC-DK X

266 Lê Quốc Hiệp BM ĐLCMĐCSVN X

267 Phạm Văn Hiệp BM Bản đồ X

268 Nguyễn Thế Hiệp Tổ máy trắc địa X

269 Trần Văn Hiệp Phòng ĐBCLGD X

270 Nguyễn Duy Hiệp Phòng Cơ sở vật chất X

271 Vũ Đình Hiếu BM Khai thác lộ thiên X

272 Trần Quang Hiếu BM Khai thác lộ thiên X

273 Đào Hiếu BM Tự động hóa xí nghiệp X

274 Nguyễn Duy Hiếu TT Thông tin - Thư viện X

275 Nguyễn Chí Hiếu Phòng QHCC và DN X

276 Nguyễn Ánh Hoa BM Ngoại ngữ X

277 Lê Thị Thu Hoa BM Khai thác lộ thiên X

278 Nguyễn Mai Hoa BM Địa sinh thái &CNMT X

279 Phan Thị Mai Hoa BM Môi trường cơ sở X

280 Trần Thị Như Hoa BM HTTT&TT X

281 Phạm Văn Hòa BM Khai thác lộ thiên X

282 Phạm Thị Thanh Hòa BM Đo ảnh và Viễn thám X

283 Đinh Công Hòa BM Trắc địa PT&SS X

284 Trần Thị Hòa BM Tin học Trắc Địa X

285 Nguyễn Minh Hòa BM Địa chất dầu khí X

286 Nguyễn Thị Hòa BM Kỹ thuật môi trường X

287 Nguyễn Nam Hòa BM Sức bền vật liệu X

288 Cao Thu Hoài Phòng Kế hoạch tài chính X

289 Đỗ Ngọc Hoàn BM Khai thác lộ thiên X

290 Nguyễn Hoàng BM Khai thác lộ thiên X

291 Đoàn Khánh Hoàng BM Tin học Trắc Địa X

292 Diêm Công Hoàng BM Mạng máy tính X

293 Nguyễn Thế Hoàng BM Máy và TBCN X

294 Bùi Minh Hoàng BM Kỹ thuật Cơ khí X

295 Vũ Thị Minh Hồng BM Hóa X

296 Lê Thị Thu Hồng BM Kế toán DN X

297 Phan Thị Hồng BM Địa vật lý X

298 Nguyễn Thị Minh Hồng BM Địa chất dầu khí X

299 Nguyễn Thị Hồng BM Kỹ thuật môi trường X

300 Nguyễn Thị Hồng Trung tâm dịch vụ X
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301 Trịnh Thị Hợp Phòng Cơ sở vật chất X

302 Trần Đức Huân BM Kỹ thuật Cơ khí X

303 Hoàng Ngự Huấn BM Toán X

304 Đoàn Văn Huấn BM Lọc - Hóa dầu X

305 Lê Thanh Huệ BM Tin học Kinh tế X

306 Nguyễn Văn Hùng BM Địa chất công trình X

307 Khương Thế Hùng BM Tìm kiếm thăm dò X

308 Nguyễn Mạnh Hùng BM Vật lý X

309 Hà Mạnh Hùng BM Hóa X

310 Nguyễn Viết Hùng BM Hóa X

311 Lương Anh Hùng BM Giáo dục thể chất X

312 Nguyễn Phi Hùng BM Khai thác hầm lò X

313 Nguyễn Như Hùng BM Sức bền vật liệu X

314 Phạm Văn Hùng BM Xây dựng HTCS X

315 Trần Mạnh Hùng BM Xây dựng HTCS X

316 Ngô Xuân Hùng BM Kỹ thuật xây dựng X

317 Võ Trọng Hùng BM XDCTN&Mỏ X

318 Trần Danh Hùng BM Địa vật lý X

319 Nguyễn Tiến Hùng BM Khoan - Khai thác X

320 Bùi Ngọc Hùng BM Kỹ thuật điện - Điện tử X

321 Trương Minh Hùng BM Trắc địa PT&SS X

322 Nguyễn Văn Hùng Trung tâm dịch vụ X

323 Vũ Thế Hùng Trung tâm dịch vụ X

324 Nguyễn Quốc Hưng BM Địa chất X

325 Vũ Văn Hưng BM Địa chất thủy văn X

326 Nguyễn Duy Hưng BM Tìm kiếm thăm dò X

327 Đào Xuân Hưng BM Toán X

328 Thái Việt Hưng BM Giáo dục thể chất X

329 Nguyễn Tiến Hưng BM Kế toán DN X

330 Phạm Đức Hưng BM Khai thác hầm lò X

331 Đặng Quang Hưng BM Khai thác hầm lò X

332 Lê Văn Hưng BM Công nghệ phần mềm X

333 Nguyễn Phùng Hưng BM TBDK&CT X

334 Hạ Quang Hưng BM Môi trường cơ sở X

335 Nguyễn Thị Lan Hương BM Toán X

336 Trần Lan Hương BM Giáo dục thể chất X

337 Phạm Thu Hương BM Kế toán DN X

338 Nguyễn Thị Thu Hương BM ĐLCMĐCSVN X

339 Trần Thị Lan Hương BM NLCNMLN X

340 Kim Thị Thu Hương BM Trắc địa cao cấp X

341 Nguyễn Thị Thu Hương BM Trắc địa PT&SS X

342 Trần Mai Hương BM Tin học Trắc Địa X

343 Phan Thiên Hương BM Địa vật lý X

344 Tống Thị Thanh Hương BM Lọc - Hóa dầu X

345 Trần Thị Thu Hương BM Địa sinh thái &CNMT X

346 Nguyễn Thu Hương VPK Lý luận chính trị X

347 Nguyễn Thị Hương Phòng Công tác CT-SV X

348 Hà Tú Hương Trung tâm dịch vụ X

349 Ngô Thị Thanh Hương TT Thông tin - Thư viện X

350 Trần Thị Mai Hương VP Đại diện X

351 Nguyễn Thị Hương VPK Xây dựng X
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352 Trần Thị Hương Phòng Cơ sở vật chất X

596 Đoàn Nguyễn Th.Hương Phòng Tổ chức - Cán bộ X

353 Dương Thúy Hường BM Ngoại ngữ X

354 Lê Thị Thu Hường BM QTDN Mỏ X

355 Nguyễn Thị Hường BM QTDN Mỏ X

356 Tạ Thị Thu Hường
VPK Khoa Trắc địa - BĐ 

và QLĐĐ
X

357 Phạm Thị Thu Hường Phòng QHCC và DN X

358 Vũ Thu Hường VP Chương trình tiến tiến X

359 Ngô Văn Hưởng BM NLCNMLN X

360 Trần Văn Hữu BM Địa vật lý X

361 Nguyễn Quang Huy BM Giáo dục thể chất X

362 Đặng Quang Huy BM Xây dựng HTCS X

363 Nguyễn Duy Huy BM Khoa học máy tính X

364 Phạm Khánh Huy BM Địa sinh thái &CNMT X

365 Trần Văn Huyên Phòng HCTH X

366 Nguyễn Thị Thu Huyền BM Kỹ thuật môi trường X

367 Nguyễn Thanh Huyền Trạm Y tế X

368 Trần Thị Thu Huyền Phòng Cơ sở vật chất X

369 Trương Thị Thanh Huyền Phòng Kế hoạch tài chính X

370 Phạm Thanh Huyền VPK Xây dựng X

371 Phạm Thế Huynh BM Địa chính X

372 Vương Trọng Kha BM Trắc đia mỏ X

373 Nguyễn Cao Khải BM Khai thác hầm lò X

374 Phạm Công Khải BM Trắc đia mỏ X

375 Nguyễn Văn Khẩn Trung tâm dịch vụ X

376 Lương Quang Khang BM Tìm kiếm thăm dò X

377 Cung Quang Khang BM Kỹ thuật điện - Điện tử X

378 Lý Hồng Khanh Phòng HCTH X

379 Nguyễn Ngọc Khánh BM QTDN Mỏ X

380 Phạm Quốc Khánh BM Trắc địa công trình X

381 Trần Khánh BM Trắc địa công trình X

382 Nguyễn Quang Khánh BM Tin học Trắc Địa X

383 Nguyễn Thạc Khánh BM Kỹ thuật điện - Điện tử X

384 Đinh Hữu Khánh Trung tâm dịch vụ X

385 Nguyễn Đức Khoát BM Tự động hóa xí nghiệp X

386 Đặng Viết Khuê Xưởng Cơ - Điện X

387 Nguyễn Gia Khuê Ban quản lý các dự án X

388 Phạm Văn Khương Phòng HCTH X

389 Đặng Văn Kiên BM XDCTN&Mỏ X

390 Phạm Ngọc Kiên BM Địa vật lý X

391 Trần Đình Kiên BM Khoan - Khai thác X

392 Trần Hữu Kiên BM Khoan - Khai thác X

393 Phạm Trung Kiên BM Lọc - Hóa dầu X

394 Hà Ngọc Kiên Phòng ĐT Sau đại học X

395 Nguyễn Duy Lạc BM Kế toán DN X

396 Nguyễn Văn Lại BM Kỹ thuật Cơ khí X

397 Nguyễn Văn Lâm BM Địa chất thủy văn X

398 Nguyễn Văn Lâm BM Tìm kiếm thăm dò X

399 Nguyễn Thế Lâm BM Toán X

400 Nguyễn Văn Lâm BM Trắc địa cao cấp X
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401 Tăng Văn Lâm BM Kỹ thuật xây dựng X

402 Phạm Thị Làn BM Trắc đia mỏ X

403 Nguyễn Mộng Lân BM Ngoại ngữ X

404 Nguyễn Thanh Lịch BM Tự động hóa xí nghiệp X

405 Vũ Thị Kim Liên BM Tin học Kinh tế X

406 Nguyễn Thị Liên VPK Cơ - Điện X

407 Mai Ngọc Liên Trạm Y tế X

408 Ngô Thị Hương Liên TT Thông tin - Thư viện X

409 Hà Thị Liễu Phòng Tổ chức - Cán bộ X

410 Vũ Thái Linh BM Địa chất công trình X

411 Nguyễn Thùy Linh BM Toán X

412 Lã Ngọc Linh BM Giáo dục thể chất X

413 Phan Thị Thùy Linh BM QTDN Mỏ X

414 Trần Thùy Linh BM Trắc địa công trình X

415 Nguyễn Trường Linh BM Tin học Trắc Địa X

416 Nguyễn Thị Linh BM Lọc - Hóa dầu X

417 Trần Viết Linh BM Máy và TBCN X

418 Kim Ngọc Linh BM Kỹ thuật điện - Điện tử X

419 Nguyễn Thùy Linh Phòng Công tác CT-SV X

420 Nguyễn Khắc Lĩnh BM Máy và TBCN X

421 Nguyễn Thị Hồng Loan BM Kinh tế cơ sở X

422 Phạm Thị Thanh Loan BM Tự động hóa xí nghiệp X

423 Nguyễn Thị Loan VPK Công nghệ thông tin X

424 Nguyễn Thị Thanh Loan BM Tự động hóa xí nghiệp X

425 Nguyễn Thế Lộc BM Công nghệ phần mềm X

426 Nguyễn Văn Lợi BM Bản đồ X

427 Phạm Hữu Lợi Phòng Thí nghiệm ĐTH X

428 Trần Vũ Long BM Địa chất thủy văn X

429 Phạm Tuấn Long BM Sức bền vật liệu X

430 Nguyễn Quốc Long BM Trắc đia mỏ X

431 Ngô Hùng Long BM Tin học Địa chất X

432 Nguyễn Hoàng Long BM Tin học Trắc Địa X

433 Nguyễn Khắc Long BM Khoan - Khai thác X

434 Phạm Văn Luận BM Tuyển khoáng X

435 Trương Xuân Luận BM Tin học Địa chất X

436 Đoàn Công Luận BM Máy và TBCN X

437 Nguyễn Thế Lực BM Tự động hóa xí nghiệp X

438 Trịnh Thế Lực TT Phân tích CNC X

439 Bùi Khắc Luyên BM Trắc địa cao cấp X

440 Đoàn Thị Luyên Phòng QHCC và DN X

441 Nguyễn Đình Luyện BM Tìm kiếm thăm dò X

442 Đặng Thanh Mai BM Ngoại ngữ X

443 Nguyễn Thị Tuyết Mai VPK Mỏ X

444 Đỗ Thúy Mai Trạm Y tế X

445 Bùi Thị Mai Phòng Đào tạo Đại học X

446 Phạm Tuyết Mai Phòng Kế hoạch tài chính X

447 Nguyễn Xuân Mãn BM Kỹ thuật xây dựng X

448 Nguyễn Minh Mẫn BM Toán X

449 Nguyễn Hữu Mạnh BM Địa chất thủy văn X

450 Nguyễn Văn Mạnh BM Kỹ thuật xây dựng X

451 Chu Thế Mạnh Phòng HCTH X
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452 Nguyễn Thị Mến Tổ máy trắc địa X

453 Trần Xuân Miễn BM Địa chính X

454 Nguyễn Quang Minh BM Trắc địa PT&SS X

455 Trần Tuấn Minh BM XDCTN&Mỏ X

456 Nguyễn Quang Minh BM Địa sinh thái &CNMT X

457 Hoàng Lê Minh Tổ máy trắc địa X

458 Lê Đức Minh Phòng HCTH X

459 Tạ Văn Minh Phòng Cơ sở vật chất X

460 Nguyễn Duy Mười BM Địa chất dầu khí X

461 Đỗ Thị Mường TT Thông tin - Thư viện X

462 Đỗ Thủy Trà My Phòng Kế hoạch tài chính X

463 Lê Văn Nam BM Giáo dục thể chất X

464 Bùi Xuân Nam BM Khai thác lộ thiên X

465 Đinh Hải Nam BM Địa chính X

466 Đinh Hải Nam BM Kỹ thuật xây dựng X

467 Đặng Văn Nam BM Khoa học máy tính X

468 Nguyễn Hoàng Nam BM Kỹ thuật môi trường X

469 Lê Văn Nam BM Khoan - Khai thác X

470 Lê Hoài Nam Phòng HCTH X

471 Đào Duy Nam Phòng Đào tạo Đại học X

472 Nguyễn Đức Năng Phòng HCTH X

473 Phạm Thị Việt Nga BM Địa chất công trình X

474 Nguyễn Thị Hoài Nga BM QTDN Mỏ X

475 Đặng Thị Hoàng Nga BM Địa chính X

476 Hoàng Thị Nga VPK Mỏ X

477 Lê Thị Thúy Nga Phòng Công tác CT-SV X

478 Chu Thị Thúy Nga Phòng Công tác CT-SV X

479 Nguyễn Thị Nga Trung tâm dịch vụ X

480 Hoàng Thị Nga TT Thông tin - Thư viện X

481 Phạm Thị Việt Nga VP Đảng - Đoàn thể X

482 Đặng Thị Hằng Nga VP Đảng - Đoàn thể X

483 Nguyễn Thị Kim Ngân BM QTDN ĐC-DK X

484 Bùi Thị Ngân BM Địa chất dầu khí X

485 Vũ Minh Ngạn BM Xây dựng HTCS X

486 Vũ Nam Ngạn BM Máy và TBCN X

487 Lê Thanh Nghị BM Đo ảnh và Viễn thám X

488 Đặng Hữu Nghị BM Công nghệ phần mềm X

489 Nguyễn Viết Nghĩa BM Trắc đia mỏ X

490 Đào Văn Nghiêm BM Địa chất X

491 Phạm Đức Nghiệp Phòng Khoa học, CN X

492 Nguyễn Văn Ngọc BM Toán X

493 Nguyễn Thị Bích Ngọc BM Kinh tế cơ sở X

494 Đinh Bảo Ngọc BM Tin học Trắc Địa X

495 Trần Thị Ngọc BM Kỹ thuật môi trường X

496 Vũ Thị Ngọc TT Thông tin - Thư viện X

497 Bùi Hữu Nguyên BM Vật lý X

498 Lại Thiên Nguyên Ban quản lý các dự án X

499 Phạm Thị Nguyên Phòng Đào tạo Đại học X

500 Phạm Thị Nguyệt BM Tin học Kinh tế X

501 Bùi Thị Ánh Nguyệt BM Tin học Địa chất X

502 Nguyễn Thị Minh Nguyệt TT Thông tin - Thư viện X
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503 Dương Thị Nhàn BM Kế toán DN X

504 Phạm Thị Nhàn BM Kỹ thuật xây dựng X

505 Đinh Thị Thanh Nhàn BM Khai thác hầm lò X

506 Quách Thị Nhịp Phòng Kế hoạch tài chính X

507 Hà Thành Như BM Khoáng thạch và ĐH X

508 Đỗ Văn Nhuận BM Môi trường cơ sở X

509 Dương Thị Tuyết Nhung BM Pháp luật X

510 Phạm Thị Nhung BM Tuyển khoáng X

511 Nguyễn Thị Nụ BM Địa chất công trình X

512 Phạm Xuân Núi BM Lọc - Hóa dầu X

513 Nguyễn Thị Kim Oanh BM Kế toán DN X

514 Nông Thị Oanh BM Khoa học máy tính X

515 Nguyễn Thị Phấn BM Tin Trắc địa X

516 Đặng Văn Phi BM Kỹ thuật xây dựng X

517 Nguyễn Quốc Phi BM Môi trường cơ sở X

518 Phí Mạnh Phong BM NLCNMLN X

519 Dương Vân Phong BM Trắc địa cao cấp X

520 Nguyễn Duyên Phong BM XDCTN&Mỏ X

521 Nguyễn Văn Phong GDQP X

522 Khổng Cao Phong BM Tự động hóa xí nghiệp X

523 Nguyễn Văn Phóng BM Địa chất công trình X

524 Nguyễn Ngọc Phú BM Tuyển khoáng X

525 Nguyễn Xuân Phú BM Tìm kiếm thăm dò X

526 Nguyễn Thị Thu Phúc BM Ngoại ngữ X

527 Nguyễn Quang Phúc BM Trắc địa công trình X

528 Hoàng Đình Phúc BM Xây dựng HTCS X

529 Nhữ Văn Phúc BM Khai thác lộ thiên X

530 Lê Chí Phúc Phòng QHCC và DN X

531 Lê Quang Phục BM Khai thác hầm lò X

532 Lưu Hữu Phước Phòng HCTH X

533 Nguyễn Thi Phương BM NLCNMLN X

534 Vũ Lan Phương BM HTTT&TT X

535 Nguyễn Thị Hữu Phương BM Công nghệ phần mềm X

536 Nguyễn Phương BM Môi trường cơ sở X

537 Đoàn Thị Nam Phương BM Đo ảnh và Viễn thám X

538 Vũ Cúc Phương BM TBDK&CT X

539 Phan Thị Mai Phương BM Tự động hóa xí nghiệp X

540 Trần Thị Lan Phương Phòng HCTH X

541 Quách Thị Thu Phương Trung tâm dịch vụ X

542 Phạm Thị Thanh Phương VP Đảng - Đoàn thể X

543 Lê Bích Phượng BM Toán X

544 Nguyễn Thị Bích Phượng BM Kế toán DN X

545 Phan Thị Phượng TT Thông tin - Thư viện X

546 Dương Anh Quân BM Bản đồ X

547 Trần Anh Quân BM Địa sinh thái &CNMT X

548 Nguyễn Đức Quân VPK Công nghệ thông tin X

549 Hồ Văn Quân Phòng Đào tạo Đại học X

550 Phan Minh Quang BM Kế toán DN X

551 Nguyễn Văn Quang BM Khai thác hầm lò X

552 Phạm Ngọc Quang BM Trắc địa cao cấp X

553 Nguyễn Văn Quảng GDQP X
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554 Dương Thành Quảng Phòng HCTH X

555 Hoàng Đình Quế BM Địa chất X

556 Đoàn Thị Kim Quy Phòng Cơ sở vật chất X

557 Phạm Thị Quy Trung tâm dịch vụ X

558 Bùi Ngọc Quý BM Bản đồ X

559 Nguyễn Minh Quyền BM Địa chất X

560 Lê Văn Quyển BM Khai thác lộ thiên X

561 Vương Thị Như Quỳnh BM HTTT&TT X

562 Phạm Thị Sâm Phòng Cơ sở vật chất X

563 Phạm Như Sang BM Tìm kiếm thăm dò X

564 Nguyễn Văn Sáng BM Trắc địa cao cấp X

565 Nguyễn Thị Sim Trung tâm dịch vụ X

566 Phạm Trường Sinh BM Khoáng Thạch và ĐH X

567 Hoàng Văn Sinh Phòng HCTH X

568 Bùi Trường Sơn BM Địa chất công trình X

569 Phan Viết Sơn BM Tìm kiếm thăm dò X

570 Nguyễn Thị Kim Sơn BM Toán X

571 Trần Đình Sơn BM Cơ lý thuyết X

572 Nguyễn Văn Sơn BM TT HCM X

573 Đỗ Anh Sơn BM Khai thác hầm lò X

574 Nguyễn Hoàng Sơn BM Tuyển khoáng X

575 Phùng Minh Sơn BM Địa chính X

576 Ngô Hà Sơn BM Lọc - Hóa dầu X

577 Hồ Văn Sơn BM Lọc - Hóa dầu X

578 Phạm Trung Sơn BM Điện khí hóa XN X

579 Nguyễn Thị Sơn Ban quản lý các dự án X

580 Phạm Trường Sơn Phòng HCTH X

581 Nguyễn Ngọc Sự Phòng HCTH X

582 Đỗ Thành Sỹ BM Khoan - Khai thác X

583 Nguyễn Tiến Sỹ BM Kỹ thuật điện - Điện tử X

584 Nguyễn Trường Tài BM Địa chất X

585 Hoàng Văn Tài BM Hình Họa X

586 Vũ Thanh Tâm BM Ngoại ngữ X

587 Lê Thị Thanh Tâm BM Trắc địa cao cấp X

588 Dương Thị Tâm BM Tin học Địa chất X

589 Nguyễn Thị Tâm Phòng Công tác CT-SV X

590 Phạm T Thanh Tâm Trung tâm dịch vụ X

591 Phạm Đình Tân BM Mạng máy tính X

592 Nguyễn Đăng Tấn BM Máy và TBCN X

593 Vũ Duy Tấn Phòng Tổ chức - Cán bộ X

594 Đỗ Mạnh Tấn BM XDCTN&Mỏ X

595 Phan Minh Tạo BM Tự động hóa xí nghiệp X

597 Vũ Thiết Thạch BM Khoan - Khai thác X

598 Đặng Huy Thái BM QTDN Mỏ X

599 Phan Thị Thái BM QTDN ĐC-DK X

600 Phạm Hà Thái BM Đo ảnh và Viễn thám X

601 Đỗ Ngọc Thái BM XDCTN&Mỏ X

602 Đào Thị Hồng Thắm Phòng Thí nghiệm ĐTH X

603 Nguyễn Thị Thắm Phòng HCTH X

604 Lê Trọng Thắng BM Địa chất công trình X

605 Đào Việt Thắng BM Vật lý X
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606 Nguyễn Đức Thắng BM QTDN Mỏ X

607 Nguyễn Viết Thắng BM Sức bền vật liệu X

608 Nguyễn Quang Thắng BM Trắc địa công trình X

609 Bùi Anh Thắng BM Xây dựng HTCS X

610 Công Ngọc Thắng BM Lọc - Hóa dầu X

611 Đinh Văn Thắng BM Kỹ thuật điện - Điện tử X

612 Nguyễn Quang Thắng Tổ máy trắc địa X

613 Lê Thị Hồng Thắng BM Máy và TBCN X

614 Nguyễn Trường Thanh BM Toán X

615 Trần Văn Thanh BM Khai thác hầm lò X

616 Nguyễn Thị Kim Thanh BM Trắc địa công trình X

617 Dương Thị Hiền Thanh BM Tin học Kinh tế X

618 Nguyễn Thị Thanh BM Công nghệ phần mềm X

619 Bùi Đình Thanh BM Điện khí hóa XN X

620 Nguyễn Trung Thành BM Khoáng Thạch và ĐH X

621 Ngô Xuân Thành BM Địa chất X

622 Trần Đình Thành BM Địa chính X

623 Đặng Trung Thành BM XDCTN&Mỏ X

624 Nguyễn Chí Thành BM XDCTN&Mỏ X

625 Nguyễn Văn Thành BM Khoan - Khai thác X

626 Đào Trung Thành BM Kỹ thuật môi trường X

627 Lê Xuân Thành BM Điện khí hóa XN X

628 Đỗ Đức Thành BM Điện khí hóa XN X

629 Nguyễn Tuấn Thành Phòng Đào tạo Đại học X

630 Nguyễn Bách Thảo BM Địa chất thủy văn X

631 Nguyễn Thị Thanh Thảo BM Tìm kiếm thăm dò X

632 Dư Thị Xuân Thảo BM Vật lý X

633 Lê Thị Phương Thảo BM Hóa X

634 Nguyễn Thị Thảo BM Ngoại ngữ X

635 Nguyễn Thanh Thảo BM Kinh tế cơ sở X

636 Nguyễn Lan Hoàng Thảo BM QTDN ĐC-DK X

637 Lê Quí Thảo BM Khai thác lộ thiên X

638 Đặng Phương Thảo BM Khai thác hầm lò X

639 Đỗ Thị Phương Thảo BM Bản đồ X

640 Ngô Thị Phương Thảo BM Tin học Trắc Địa X

641 Vũ Thị Phương Thảo BM Địa sinh thái &CNMT X

642 Nguyễn Thị Thu Thảo Phòng HCTH X

643 Nguyễn Thị Phương Thảo Phòng Hợp tác quốc tế X

644 Nguyễn Thị Phương Thảo Phòng Kế hoạch tài chính X

645 Nguyễn Thế Phòng Cơ sở vật chất X

646 Đinh Văn Thiên BM Vật lý X

647 Phạm Đức Thiên BM Kỹ thuật Cơ khí X

648 Dương Chí Thiện BM HTTT&TT X

649 Đỗ Tiến Thiết BM Giáo dục thể chất X

650 Vũ Duy Thịnh BM Hóa X

651 Vũ Ngọc Thịnh BM Kế toán DN X

652 Nguyễn Văn Thịnh BM Khai thác hầm lò X

653 Tạ Đức Thịnh BM Xây dựng HTCS X

654 Nguyễn Văn Thịnh BM TBDK&CT X

655 Kiều Đức Thịnh BM Máy và TBCN X

656 Phạm Đức Thọ BM Xây dựng HTCS X
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657 Hoàng Thị Thoa BM Tìm kiếm thăm dò X

658 Nguyễn Thị Kim Thoa BM Hóa X

659 Phạm Thị Kim Thoa BM Địa chính X

660 Đào Thị Thơm Phòng Công tác CT-SV X

661 Nguyễn Huy Thông BM Giáo dục thể chất X

662 Kiều Duy Thông BM Địa vật lý X

663 Lê Minh Thống BM QTDN ĐC-DK X

664 Lê Thị Thu BM Tìm kiếm thăm dò X

665 Nguyễn Thị Diệu Thu BM Vật lý X

666 Nguyễn Thị Minh Thu BM Kế toán DN X

667 Nguyễn Minh Thu Phòng HCTH X

668 Vũ Thị Hoài Thu TT Ngoại ngữ - Tin học X

669 Nguyễn Thị Minh Thu Phòng Đào tạo Đại học X

670 Nguyễn Thị Thu Trung tâm dịch vụ X

671 Lê Thị Thu Phòng Tổ chức - Cán bộ X

672 Vũ Anh Thư BM Địa chất X

673 Vũ Kim Thư BM Hóa X

674 Phí Thị Kim Thư BM Kế toán DN X

675 Đào Anh Thư BM Mạng máy tính X

676 Đào Đình Thuần BM Kỹ thuật môi trường X

677 Nguyễn Xuân Thuận Trung tâm dịch vụ X

678 Phùng Tiến Thuật BM Tuyển khoáng X

679 Trần Đình Thước BM Ngoại ngữ X

680 Nguyễn Văn Thưởng BM QTDN Mỏ X

681 Bùi Thị Thúy BM Cơ lý thuyết X

682 Đặng Hồng Thúy BM Trắc địa cao cấp X

683 Trần Thị Thu Thúy BM Mạng máy tính X

684 Phan Thị Thúy Phòng Công tác CT-SV X

685 Nguyễn Thị Thúy Phòng Cơ sở vật chất X

686 Hoàng Thị Thúy TT Thông tin - Thư viện X

687 Diêm Thị Thùy BM Tin Trắc địa X

688 Vũ Thị Phương Thùy Trung tâm dịch vụ X

689 Dương Thị Thanh Thủy BM Địa chất thủy văn X

690 Nguyễn Thị Thanh Thủy BM Địa chất thủy văn X

691 Trương Thị Thanh Thủy BM Ngoại ngữ X

692 Nguyễn Thanh Thủy BM QTDN ĐC-DK X

693 Bùi Thị Thu Thủy BM Kế toán DN X

694 Bùi Thị Lệ Thủy BM Lọc - Hóa dầu X

695 Đặng Thị Ngọc Thủy BM Kỹ thuật môi trường X

696 Trần Thị Thanh Thủy BM Địa sinh thái &CNMT X

697 Phạm Thị Thủy BM Kỹ thuật Cơ khí X

698 Nguyễn Thu Thủy VPK Dầu khí X

699 Hà Văn Thủy Xưởng Cơ - Điện X

700 Đào Thị Thủy BM Điện khí hóa XN X

701 Đỗ Thị Thanh Thủy TT Ngoại ngữ - Tin học X

702 Nguyễn Thị Thanh Thủy Phòng Đào tạo Đại học X

703 Nguyễn Thị Thu Thủy TT Thông tin - Thư viện X

704 Phạm Thị Thu Thủy Phòng Kế hoạch tài chính X

705 Hoàng Thị Thủy BM Kế toán DN X

706 Hoàng Thị Thủy BM Trắc địa PT&SS X

707 Nguyễn Thị Thu Thụy Trạm Y tế X
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708 Bùi Thị Thuyết BM Sức bền vật liệu X

709 Vũ Trung Tiến BM Khai thác hầm lò X

710 Trần Mạnh Tiến BM Sức bền vật liệu X

711 Nguyễn Tài Tiến BM XDCTN&Mỏ X

712 Phan Mạnh Tiến BM Khoa học máy tính X

713 Phạm Văn Tiến BM Máy và TBCN X

714 Nguyễn Hanh Tiến BM Điện khí hóa XN X

715 Đồng Hữu Tiến VP Đại diện X

716 Nguyễn Viết Tình BM Địa chất công trình X

717 Lê Đức Tình BM Trắc địa công trình X

718 Nguyễn Chí Tình BM Tự động hóa xí nghiệp X

719 Nguyễn Thế Tĩnh Phòng Cơ sở vật chất X

720 Bùi Thanh Tịnh BM Tìm kiếm thăm dò X

721 Tạ Thị Toán BM Tìm kiếm thăm dò X

722 Vũ Đình Toàn BM Trắc địa cao cấp X

723 Tô Hữu Toàn BM Khoan - Khai thác X

724 Vũ Văn Toàn BM Lọc - Hóa dầu X

725 Nguyễn Đức Toàn Phòng HCTH X

726 Trần Trung Tới BM Tuyển khoáng X

727 Vũ Ngọc Trà BM Máy và TBCN X

728 Trần Thị Trâm BM Cơ lý thuyết X

729 Đặng Thị Thanh Trâm BM ĐLCMĐCSVN X

730 Doãn Thị Trâm BM Khoan - Khai thác X

731 Phạm Thu Trang BM Kinh tế cơ sở X

732 Nguyễn Thị Huyền Trang BM Kế toán DN X

733 Lê Thu Trang BM Đo ảnh và Viễn thám X

734 Võ Thị Thu Trang BM Tin học Kinh tế X

735 Hồ Thị Thảo Trang BM Công nghệ phần mềm X

736 Phùng Văn Trang BM Tự động hóa xí nghiệp X

737 Trần Thị Thu Trang BM Trắc địa cao cấp X

738 Ngọ Thị Hương Trang BM Xây dựng HTCS X

739 Hoàng Thu Trang VPK Môi trường X

740 Trần Đình Trí BM Đo ảnh và Viễn thám X

741 Nguyễn Văn Trí BM XDCTN&Mỏ X

742 Hà Hữu Cao Trình BM Toán X

743 Nguyễn Hữu Trọng BM Khoáng Thạch và ĐH X

744 Nguyễn Gia Trọng BM Trắc địa cao cấp X

745 Phạm Kiên Trung BM QTDN Mỏ X

746 Nguyễn Văn Trung BM Đo ảnh và Viễn thám X

747 Dương Thành Trung BM Trắc địa PT&SS X

748 Đặng Quốc Trung BM HTTT&TT X

749 Trần Quang Trung BM Địa vật lý X

750 Trần Bá Trung BM Máy và TBCN X

751 Lê Xuân Trường BM Tìm kiếm thăm dò X

752 Trần Xuân Trường BM Đo ảnh và Viễn thám X

753 Hoàng Xuân Trường GDQP X

754 Triệu Hùng Trường BM TBDK&CT X

755 Hà Ngọc Trường Phòng HCTH X

756 Nguyễn Hồng Trường TT Thông tin - Thư viện X

757 Lê Thị Ngọc Tú BM Khoáng Thạch và ĐH X

758 Đỗ Ngọc Tú BM Sức bền vật liệu X
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759 Phạm Công Tú VP Khoa GDQP X

760 Trương Văn Từ BM Khoan - Khai thác X

761 Nguyễn Trần Tuân BM Khoan - Khai thác X

762 Trần Ngọc Tuân BM Lọc - Hóa dầu X

763 Phạm Minh Tuấn BM Địa chất công trình X

764 Trần Quang Tuấn BM Địa chất thủy văn X

765 Tống Bá Tuấn BM Vật lý X

766 Lê Viết Tuấn BM Giáo dục thể chất X

767 Đào Anh Tuấn BM QTDN Mỏ X

768 Phạm Ngọc Tuấn BM QTDN ĐC-DK X

769 Nguyễn Anh Tuấn BM Khai thác lộ thiên X

770 Trần Viết Tuấn BM Trắc địa công trình X

771 Lưu Anh Tuấn BM Trắc địa PT&SS X

772 Hoàng Anh Tuấn BM Trắc địa PT&SS X

773 Phạm Văn Tuấn BM Địa chất dầu khí X

774 Nguyễn Thanh Tuấn BM TBDK&CT X

775 Ngô Thanh Tuấn BM Điện khí hóa XN X

776 Trần Anh Tuấn BM Trắc địa PT&SS X

777 Nguyễn Văn Tuệ BM Kỹ thuật Cơ khí X

778 Đỗ Hữu Tùng BM QTDN ĐC-DK X

779 Bùi Mạnh Tùng BM Khai thác hầm lò X

780 Nguyễn Thanh Tùng BM Kỹ thuật Cơ khí X

781 Nguyễn Sơn Tùng BM Kỹ thuật Cơ khí X

782 Huỳnh Thanh Tùng Phòng Cơ sở vật chất X

783 Hàn Văn Tưởng Phòng HCTH X

784 Lê Đắc Tuyên BM Vật lý X

785 Vũ Hữu Tuyên BM Hình Họa X

786 Uông Quang Tuyến BM Tự động hóa xí nghiệp X

787 Đào Thị Tuyết BM Pháp luật X

788 Đào Thị Tuyết BM Mạng máy tính X

789 Đào Thị Uyên BM TBDK&CT X

790 Phạm Tố Uyên VP Đảng - Đoàn thể X

791 Nguyễn Hồng Vân BM Ngoại ngữ X

792 Trịnh Thị Vân BM Ngoại ngữ X

793 Đào Thị Thu Vân BM HTTT&TT X

794 Trần Thị Khánh Vân BM QTDN Mỏ X

795 Trần Thị Hải Vân Phòng Thí nghiệm ĐTH X

796 Phạm Thị Hải Vân BM Công nghệ phần mềm X

797 Bùi Thị Thanh Vân Trạm Y tế X

798 Nguyễn Thị Hồng Vân Phòng Công tác CT-SV X

799 Trần Thị Hải Vân Phòng Công tác CT-SV X

800 Đặng Thị Hồng Vân Phòng Đào tạo Đại học X

801 Nguyễn Thị Vân Phòng ĐT Sau đại học X

802 Phan Quang Văn BM Kỹ thuật môi trường X

803 Bùi Huy Văn Phòng HCTH X

804 Phạm Văn Việt BM Khai thác lộ thiên X

805 Lê Huy Việt BM Kỹ thuật xây dựng X

806 Đặng Thị Vinh BM Khoáng Thạch và ĐH X

807 Lê Thị Vinh BM Hóa X

808 Trần Thị Tuyết Vinh BM Bản đồ X

809 Bùi Thế Vinh BM Công nghệ phần mềm X
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810 Nguyễn Thế Vinh BM Khoan - Khai thác X

811 Lê Đức Vinh BM TBDK&CT X

812 Nguyễn Văn Vinh BM Khoan - Khai thác X

813 Ngô Thái Vinh Phòng ĐBCLGD X

814 Tô Xuân Vu BM Địa chất công trình X

815 Nguyễn Khắc Anh Vũ BM Giáo dục thể chất X

816 Nguyễn Tuấn Vương BM ĐLCMĐCSVN X

817 Nguyễn Văn Xô BM Máy và TBCN X

818 Nguyễn Trường Xuân BM Tin học Trắc Địa X

819 Lê Thị Thanh Xuân Trung tâm dịch vụ X

820 Đỗ Như Ý BM Điện khí hóa XN X

821 Nguyễn Bình Yên BM Pháp luật X

822 Lê Thị Yến BM TT HCM X

823 Nguyễn Thị Kim Yến BM Địa chính X

824 Nguyễn Thị Hải Yến BM TBDK&CT X

825 Dương Mai Yến Phòng ĐBCLGD X

826 Nguyễn Thị Hải Yến TT Thông tin - Thư viện X

827 Nguyễn Thị Hải Yến BM Tin học Địa chất X

828 Phạm Thị Yến BM XDCTN&Mỏ X

253 390 160 5 0 20Tổng



BO GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

TRU'ONG BI HQC MO - D!A CHAT Dc Ip  - Ti do - Hnh phác 

S: '(  /QD-MDC Ha Nói, ngày -t' tháng nàm 2020 

QUYET DINH 

V vic cong nhn kt qua dánh giá, phân 1oi tp th và cá nhân näm hçc 2019 - 2020 

HIU TR1X1NG TRIRYNG DI HQC MO - D!A CHAT 

Can cz' Luat  Giáo dc dQi hQc ngày 18/6/2012 và Luçt tha dli, bd sung mat  sl 

diu cia Luat  Giáo diic dgi hQc ngày 19/11/2018; 

Cãn cii' Nghj djnh sI 99/2019/ND-CT ngày 30/12/2019 cza ChInh phii v vicc 

quy djnh chi tilt và hwó'ng dn thi hành mat  sl diu cüa Luat  tha dli, hI sung mat  sl 

diu cia Giáo dc dgi hoc; 

Can ct' ThOng tu lien tjch sl 07/2009/TTLT-BGDDT-BNV ngOy 1 5/4/2009 cta 

Bó Giáo duc và Dào tao và Bó Nai  vu hithng dan thrc hin quyén ty' chi, tu' chiu trách 

nhiêm v thu'c hin nhim vu, tl chic bó may, biên ché' dói vài do'n vf sc nghip Cong 

lap giáo dyc và dào tao, 

C'ãn cii' Quyé't djnh sl 809/QD-MDC ngày 14/6/2017 cia Hiu trzthng Tru&ng 
Dgi hQc Mo - Dja chIt v viçc ban hành Quy djnh dánh giá, phOn logi tap  the va CO 

nhOn thuac  Tru'àng Dgi hQc MO - Dja chIt; 

Can cz' Quylt djnh sl 360/QD-MDC ngày 09/4/2018 cOa Hiu trzthng Tru'&ng 

Dgi hQc MO - Dja chIt ye' tha dli, bl sung mat  sl diu cia Quy djnh dánh giO, phOn 

logi tap  thl và CO nhOn thuac  Tru'&ng Dgi hQc MO - Dja chdt, 

àn cü' Quylt djnh sl 832/QD-MDC ngày 2 7/6/2019 cüa Hiu tru'O'ng Trwàng 

Dai hoc MO - Dia chIt v viéc tha dli, bl dung mat sd diu cüa Quy dfnh dOnh giO, 

phOn loi tap  thl và cO nhOn thuac  Truàng DQi hQc MO - D/a chIt, 

can c& Quylt djnh sl 558/QD-MDC ngOy 3 0/6/2020 cOa Hiu tru'O'ng Trir&ng 
DQi hQc Mo - Dfa chIt v vic sila dli, bl sung mat  so' diu cOa Quy dfnh Chi d lam 

vic dli vO'i viên chOr giOng dgy và Quy djnh dOnh giá, phOn logi tap  the và cO nhOn; 

Can th Quylt djnh 51 779/QD-MDC ngày 14/6/2018 cOa Hiu tru&ng Trithng 
Dgi hQc MO - Dja chIt v vic ban hành Quy djnh chl d lam vic dli vO'i viên chO'c 

giOng dgy, 

Can ca' Kit luan cuac hQp cza Hai  dng dOn/i gith, phOn loai vO thi dua, klien 

thwàng nàm hQc 2019 - 2020 ngày 01/9/2020,' 

Theo d nghj cia Tru'O'ngphOng TI chic - Can ha. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Cong nhn kt qua dánh giá, phân 1oi tp th và cá nhân näm hpc 

2019 - 2020 gm các cá nhân và don vj có ten trong danh sách kern theo. 



Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lçrc ké tCr ngày k. 

Các ông/bà Twang Phông T6 chirc - Can b, Truâng các don vj có lien 
quan va cac can b có ten ti Diu 1 chju trách thim thi hành Quyt djnh nay.!. 

Ncinhin: 
- Nhu Diêu 2 (de thrc hin); 
- Các Phó Hiu tmóng (de p/hçp clii d?o) 
- HTJMG eOFHCE; 
- Li.ru: HCTH, TCCB(6). 

GS.TS t1 i7411A7d 



TP!OflG QUA PHAN L031, DANH GIA TP THE NAM HQC 2019 - 2020 

rrThè için  s &f/QD-MDC ngây .A6thang näm 2020) cüa Hiu truông TruOiig Di 
\M) BI h9c Mo - Dja chat) 

TT Do'nvi Mü'c phin Ioai, 
danh gia nam h9c 

1 Phông DTDH A+ 
2 TramYth A+ 
3 TTDV 
4 P. KHTC A+ 
5 PhOng Xut Ban A 
6 TTNNTH A 
7 Phông DT SDH A-I- 

8 Van phOng Chucmg trinh tiên tin B+ 
9 HCTH A+ 

10 Ban QLCDA A+ 
11 P. HTQT 
12 PhOngCSVC A 
13 PhOngTchircCánb A+ 
14 P. QHCC&DN A 
15 TTTT-TV 
16 PhOng Dam bâo CLGD A+ 
17 TT Phân tIch, TN cong ngh cao A 
18 PhOngCTCTSV A± 
19 Van phOng Dãng - Doàn the A+ 
20 P.KHCN 
21 Khoa Môi trirông 

B mon Dja sinh thai và Cong ngh môi trlxmg A+ 
B mon K thut Môi trtrmg A+ 
B mon Môi trli&ng Co sâ A 

22 Khoa Kinh t - QTKD A+ 
B mon K toán doanh nghip 
Bô mon Kinh th co sâ A+ 
BO mon QTKD Dja chit - Du khI A* 
Bô mon QTKD MO A+ 

23 Khoa KHCB B 
B mon Co 1' thuyt 
Bô mon Giáo duc th chAt 
Bô mOn HInh hoa A 
BôrnOnHOa A+ 
B mon Ngoi ng 
Bô mon Toán B 
Bô mon Vat 1 

24 Khoa KH&KTDC 
Bô mon Dia chAt A 
B mOn Dja chAt cong trInh A+ 
BO mon Dja chAt ThUy van 
BO mon Khoáng thtch và Dja hOa 
Bô mon Tim kim thäm dO 

Bão tang dja chAt B+ 
25 Khoa Giáo diic QP 



Bô mon Dithng 1i quân sçr A+ 
B mOn K thutt quân sr A+ 

26 Khoa Xã dung A+ 
Bô mOn K thut Xãy drng A+ 
Bô mon Xây dirng Cong trInh ngm Va Md 
B mOn Xây dirng Ha thng Co sâ A+ 

27 Khoa Tràc dia-BD&QLDD A+ 
Bô mon Ban d A 
Bô mon Dia chInh 
Bô mOn Do ãnh và Vin thám A+ 
Bô mon Trc dia Cao c.p A+ 
Bô mon Trc dja Cong trInh A+ 
B mOn Trc dja MO A+ 
Bô mOn TrAc da Ph thông A 

To may trãc dia A+ 
28 Khoa MO A+ 

Bô mon Khai thác hAm là A+ 
Bô mOn Khai thác !ô thiên A+ 
Bô mon Src ben vat lieu A+ 
B mon Tuyn khoáng A+ 

29 Khoa LLCT A+ 
B mon Kinh t chInh trj và Ljch sü dàng Cong san Vit Nam A+ 
Bô mon Trit h9c và Pháp 1ut A+ 
B mon Tu tu0ng H ChI Minh và Chü nghTa xã hi khoa hc A+ 

3() Khoa Du khI A+ 
Bô mon Dia chit dAu A+ 
Bô mon Dia vat A+ 
B mon Khoan - Khai thác A+ 
Bô mon Loc hOa dãu A+ 
BO mOn Thit hj dAu khI vã cong trInh A+ 

31 KhoaCo'-Diên B 
Bô mon Diên khI hóa A+ 
B mOn K thuât co khI A+ 
B mon K5 thut Diên - Diên tCr A+ 
B mon May và Thi& bj Cong nghip A+ 
B mon Tir dng hóa XN MO và Du khI B 
Xu!mgCo B+ 

32 Khoa CNTT A+ 
Bô mon Cong ngh phn mm A+ 
B mon H thng thông tin và tn thd'c A+ 
Bô mon Khoa hoc may tInh A+ 
B mon Mng may tInh 
Bô mon Tin hoc Dia cht A 
Bô mOn Tin hoc Kinh t A+ 
Bô mon Tin hoc 'lrãc dia A+ 
PhOng Thi nghim Dja Tin h9c A+ 



KET QUA PHAN L041, DANH GIA cA NHAN NAM HQC 2019 - 2020 

(Kern theo Quyt djnh s  PJLf  /QD-MDC ngày  16  tháng nArn 2020) cüa Hiu trir&ng TrtrOiig Di 
hoc MO-Diacht) 

TT Hovaten Donvi 

Mtrc phân 
loai, dánh 
gia nam 

hoc 2019 - 

A Nhóm chuyên viên VP Khoa 
1 Ha Thj Hin Van phOng khoa KHCB B+ 
2 H Thanh BInh Van phOng khoa KH&KTDC B 
3 Phan Thj Thüy Di.rcmg Van phông khoa KH&KTDC A 
4 Phm Thj Châu Giang Van phOng Khoa Kinh t A 
5 Nguyn Thj Thu Dung Van phOng Khoa Kinh th A 
6 Nguyn Thj Lien Van phông Khoa Co din A-i- 
7 Dào Thj Hin Van phông Khoa Co din A 
8 Hoàng Thu Trang VPK Môi truOng A± 
9 Nguyn Thj Thu Hang VP Khoa DK A 

10 Nguyn Thu Thüy VP Khoa DK A 
11 T Thj Thu Hi.rOng VP Khoa TDBD&QLDD A+ 
12 Nguyn Thj Ha VP Khoa TDBD&QLDD B+ 
13 Hoàng Thj Nga VP Khoa MO A 
14 Nguyn Thj Tuyt Mai VP Khoa MO 
15 Nguyn Thj Huong VP Khoa Xây dçrng A 
16 Pham Thanh Huyn VP Khoa Xây dçrng B+ 
17 Nguyn Thu Hucmg VP Khoa LLCT 
18 Pham Cong Tü VP Khoa GDQP A 
19 Lê Thi Dinh VP Khoa GDQP Bt- 
20 Nguyn fX'rc Quân VPK Khoa CNTT B± 
21 Nguyn Thj Loan VPK Khoa CNTT A 
B Nhóm chuyên viên Khi phông ban 

Phông Dào tao Dai h9c 
22 Lai  Kim Cuong PhOng DTDH A 
23 Nguyn Quc Dung Phông DTDI-1 A 
24 Nguyn Van Dtrc PhOng DTDH A 
25 Nguyn Thj Thanh Loan PhOng DTDH A 
26 Büi Thj Mai PhOng DTDH A 
27 Dào Duy Nam PhOng DTDH B+ 
28 Phrn Thj Nguyen PhOng DTDH A 
29 Nguyn Tun Thãnh PhOng DTDH 
30 Nguyn Thj Minh Thu PhOng DTDH A 
31 Nguyn Thj Thanh Thüy PhOng DTDH A+ 
32 Dng Thj Hng Van PhOng DTDH 

Tram Y t 
33 D Thüy Mai Tr?m Y t 
34 Nguyn Thanh Huyn Tram Y tê A 
35 Büi Thi Thanh Van Tram Y t A 
36 Nguyn Thj Thu Thiiy Tram Y tê B+ 
37 Mai Ngc Lien Tram Y tê B+ 

Trung tam dch vii 



38 Dinh Hthi Khánh TTDV B± 
39 Vu Th Hung TTDV A 
40 Nguyn Van Hung TTDV B+ 
41 Nguyn Van Khân TTDV A 
42 Nguyn Xuân Thun TTDV B+ 
43 Lé Thi Thanh Xuân TTDV A 
44 1-là Ti Htxcmg TTDV B+ 
45 Nguy'n Thi iling TTDV B+ 
46 Phan Thanh Chwmg TTDV B+ 
47 Phm Thj Quy TTDV B+ 
48 Nguyn Thj Thu TTDV A 
49 Quach Thj Thu Phrcmg TTDV KDG 
50 D Khc Dip TTDV B+ 
51 Nguyn Th Sim TTDV B+ 
52 Biii Thi Kim Anh TTDV B+ 
53 IrAn Thi Ducic TTDV B+ 
54 Vu Thj Phung Thüy TTDV B+ 
55 Nguyn Mai Ha TTDV B+ 
56 Pham  Thi Thanh Tam TTDV B+ 

Phông K hoach tài chInh 
57 Phm Th Thu Thuy P. KFITC A+ 
58 Phm Th4 Phucxng Chi P. KHTC A+ 
59 Quach Thj Nhjp P. KHTC A 
60 Nhâm Qu'nh Giang P. KHTC A 
61 Truang Thj Thanh Huy&n P. KHTC A 
62 Nguyn Thu Ha P. KHTC A 
63 Cao Thu Hoài P. KFITC A+ 
64 Nguyn Thj Phi.xcing Tháo P. KHTC B+ 
65 D Thüy Trà My P. KHTC A 
66 Pham Tuyt Mai P. KHTC A 

Phông Xuât ban 
67 Nguyn Thj M Hnh Phông Xut Bàn A 
68 V Thi Cong ChInh Phông Xut Bàn A 
69 Trjnh Tr9ng An Phông Xut Bàn A 

Trung tam 1Ngoi ngü' - Tin h9c 
70 Vu Thi Hoài Thu IT NNTH 
71 D Th Thanh Thiy TT NNTH B+ 
72 TrAn Thj Thu Hin TI NNTH 
73 Ngô Huyn Giang IT NNTH A 

Phbng Dào to SDH 
74 Ha Ngçc Kiên Phông DT SDH A 
75 Hoang T.Phucmg Dung PhOng DI SDH A 
76 Nguyn Thj Van Phông DT SDH A 
77 Phm Ng9c Ha Phong DT SDH 

VAn phông Chiro'ng trInh tiên tin 
78 Phm Quang Ba Van phông Chi.rang trInh tiên tin B± 
79 Vu Thu Hng Van phông Chi.wng trmnh tiên tin A 
80 D Thanh Dung Van phông Chuang trinh tién tin B 

Phông Hành chInh - Tng hqp 
81 Nguyn Thj Thu Tháo HCTH 
82 Nguyn Th l)àng HCTH A+ 
83 Nguyn Minh Thu HCTH A+ 



84 Nguyn Thj Thm HCTH A~ 
85 TrAn Thj Lan Phwmg HCTH A 
86 Nguyn Thj Chi HCTH 
87 Nguyn Thj Nga HCTH A 
88 NguynNgçc Sir HCTH B+ 
89 Hoãng Van Sinh HCTH A 
90 L' Hang Khanh HCTH 
91 Nguyn Dc Toàn HCTH 
92 Phtm Trung Scm HCTH 
93 Nguyn Quang Hãi HCTH B+ 
94 Lê Hoài Nam HCTH B+ 
95 Trn Van Huyên HCTH A 
96 Pham Van Khucrng HCTH B+ 
97 Luu Hüu PhixOc HCTH A 
98 Dtnmg Thành Quang HCTH B+ 
99 Lê Djrc Minh HCTH B+ 
100 Han Van Tii&ng HCTH B+ 
101 Chu Th Manh HCTH 
102 Lê Dirc Cithng HCTH A 
103 Nguyn Dirc Nang HCTH A 
104 Büi Huy Van HCTH A 
105 Ha Ngçc Tning HCTH A 

Ban quän I dr an 
106 Nguyn Gia Khuê Ban QLCDA 
107 Li Thiên Nguyen Ban QLCDA A+ 
108 Nguyn Tin Dung Ban QLCDA 
109 Nguyn Ng9c Ducmg Ban QLCDA A+ 
110 Nguyn Thj Scm Ban QLCDA B+ 

Hç'p tác quôc t 
111 Nguyn Thj Phiicmg Thão P. HTQT 

Phông Co s& vt cht 
112 Hu'nh Thanh Thng Phông CSVC -A 
113 NguynThñyHà PhOngCSVC A 
114 NguynThTInh PhOngCSVC A 
115 Nguyn Thj Thu Ha Phông CSVC A 
116 LêTinDüng PhôngCSVC IL 
117 Tr.n Thj Hirnng Phông CSVC A 
118 Nguyn Duy Hip Phông CSVC A 
119 T Van Minh Phông CSVC A 
120 Ninh Ngçc Circmg Phông CSVC A 
121 Nguyn DInh Cu&ng Phàng CSVC A 
122 NguynTh PhôngCSVC A 
123 Trn Thin Can PhOng CSVC 
124 Trjnh Thj Hçip PhOng CSVC A 
125 Nguyn Thj Thüy Phông CSVC A 
126 TrAn Thj Thu Huyn Phèng CSVC A 
127 Doàn Thj Kim Quy Phàng CSVC B-- 

Phông T chirc - Can b 
128 Vu Duy Tn Phông T chüc Can b A 
129 Nguyn Thj Thüy H&ng Phông T chüc Can b A+ 
130 Ha Thj Liu Phông Ti chi'rc Can b A 
131 Lê Thj Thu Phông T chirc Can b 



132  Doân Nguvn Thanh Hrcng PhOng To chirc Can b A 
 Phông Quan h Cong cháng và DN 

133  Nguyn Kim Chung P. QHCC&DN A+ 
134  Nguyn ChI Hiu P. QHCC&DN KDG 
135  Lé ChI Phñc P. QHCC&DN B+ 
136  Nguyn Hng Hanh P. QHCC&DN A+ 
137  Doàn Thj Luyên P. QHCC&DN A+ 
138  Nguyn Thj Biên P. QHCC&DN B+ 
139  Trn Thj Thu Trang P. QHCC&DN A+ 
140  Nguyn Th Anh P. QHCC&DN B+ 
141  Dng Lê Van P. QHCC&DN A 

 Trung tam TT thu vin 
142  Nguyn Hông Trithng TTTT-TV A+ 
143  Nguyn Thj Hái Yen TTTT-TV A+ 
144  Nguyn Thj Thu ThOy TTTT-TV A 
145  Hoàng Thj Thüy TTTT-TV A+ 
146  D L Chi TTTT-TV A 
147  Hoàng Th Nga TTTT-TV A 
148  D Thj Mix&ng TTTT-TV B+ 
149  Nguyn Htru D TTTT-TV A 
150  VO Thj Ng9c TTTT-TV A 
151  Dng Ng9c Cinmg TTTT-TV A 
152  Nguyn Duy Hiu TTTT-TV A 
153  Phan Thj Phrçing TTTT-TV A 
154  Dao Thj Hng Dip TTTT-TV A 
155  Ngô Th Thanh Hwmg TTTT-TV B+ 
156  Hoãng Thj FIin TTTT-TV A 
1 57  Trn Van Duy TTTT-TV A 
158  Ngô Thj I-1irong Lien TTTT-TV B+ 

 Phông Dam bão cht ltrqng giäo dçtc 
159  Di.ro'ng Mai Yn Phông Dam báo CLGD A+ 
160  Ngô Thai Vinh PhOng Dam báo CLGD A 
161  Duung Thj Hng Dài Phông Dam báo CLGD A 
162  TrAn Van Hip Phông Dam báo CLGD A+ 

 TT Phãn tIch, TN cong ngh cao 
163  Trjnh Th Lrc TT Phân tIch, TN cong ngh cao A+ 

 Phông Cong tác chInh trj sinh viên 
164  Chu Thj Thñy Nga PhOng CTCTSV A 
165  Phm Thj Hucing Phông CTCTSV A 
166  Dio Th Thom PhOng CTCTSV A+ 
167  Phan Thj Th6y PhOng CTCTSV A 
168  Nguyn Thüy Linh PhOng CTCTSV A+ 
169 Nguyn Thj Hông Van PhOng CTCTSV A 
170 Twang Thüy Ha Phông CTCTSV A 

VP Ba Rja VT 
171  Dng HQu Tin VP Ba Rja VT A+ 
172 Trn Thj Mai Huo'ng VP Ba Rja VT A 

Van phông Bang - Doàn th 
173 Pham T Uyên Van phOng Dáng-Doàn the A+ 
174 Dng Thj Hang Nga Van phong Dãng-Doàn th A 
175 Phm Thj Vit Nga Van phOng Dãng-Doàn the A 

Phông Khoa h9c cong ngh 



3 
176  Nguyn Thj Ngc Dung P.KHCN 
177  Hoàng Thu Hang P.KIICN 
178  Nguyn Thanh Hãi P.KHCN A 
179  Phm Dic Nghip P.KHCN A 
C  KbiKsu' 

180  Pham Thi Thanh Hãi Bô mon K thuât cc khI A+ 
181  Kiu Thi Van Anh BM DCTV A+ 
182  Phm Thj Ng9c Ha B mOn DCCT 
183  Phüng Hthi Hãi Bô mon DCCT 
184  Ha Thành Nhu Khoáng Thch và DH A 
185  Büi Thi Thu Hin BM Dia chit A 
186  Vu Thj Hin BTDC B+ 
187  Tr.n Thj Khánh Van PhOng Th?c nghim B-f- 

188  Lê Thj Hong Thing BO mon May &TBCN 
189  Ha Van ThUy XuOng co din A 
190 
ml 

Dng Vit Khuê 
,- 1 S I - 

Xiâng ccx din B 
U 1V1flfl  L11o'ng 

Lê T. Hng Dip 
Dào Thj ThUy 
Phan Thi Mai Phixcmg 
Nguyen Thi Thu Huyn 
Trn Van Hüu 
Vu Ciic Phucxng 
TrAn Ng9c Tuân  

Xi.ring ccx diên 
XixOng ccx dién 
Bô mon Dién khI hóa 
Tçr dng hóa 
BM K5 thutmôi trithng 
DVL 
TBDK&CT 
LHD 

192 
193 
194 
195 
196 B+ 

B+ 

B+ 
B+ 
A 

B 

197 
198 

Lê Van Nam 199 KKT 
Nguyn Van Vinh 200 KKT 

A+ 
A 

Nguyn Danh Dirc 201 BMBãnd 
Nguyn Thj Hin Dia chmnh B 202 
Truxmg Minh Hung 
TrAn Anh Tun 
Nguyn Th Hip 
Nguyn Quang Thâng 
Nguyn Thj Mn 

203 
204 
205 
206 
207 

A+ 
A+ 
A+ 
A 

A+ 

Trc dja ph thông và sai s  
TrAc dja phi thông và sai s  
T may trc dja 
T may trc dja 
Ti may tthc dia 

A T may trc da 
209 Do ãnh & vin thám B 

TK 210 

208 
Doàn Thj Nam Phuong 
Lê Viêt Ha 

Cu Thj Thu Ha 

211 Nguyn Nam Hôa SBVL B+ 
KTHL 212 Dinh Thi Thanh Nhàn A+ 

KTLT 213 NhU Van Phuc B 
214 Lê Thj Hãi KTLT 
215 Phm Thi Yn XD CTN&M B 

A 
A 

XD HTCS 
Tin h9c Dja chit 

216 Ng9 Thj Hixcxng Trang 
217 Bii Thi Anh Nguyt 
218 TrAn Thi Nhix Hoa HTTT&TT A 

B+ 219 Diem Thj Thiiy 
220 Nguyn Thi Phn 

Tin Trc dia 
Tin Trc dia B+ 

A+ 
222 
221 Pham Hü'u Lcxi PhOng TN DTH 

Dào Thj Hng Thm 
223 Trn Thi Hâi Van 

Dào Thj Tuyt 224 Mang may tinh 

PhOng TN DTH 
Phông TN DTH 

A 
A 
A 

225 Vu Thi Kim Lien Tin hoc kinh t 

Bf 226 Pham Thi Hãi Van CNPM 



- KET QUA PHAN LOAI, DANH ciA cA NHAN NAM HOC 2019 - 2020 

(Kern theo Quyt djnh s Lf/QD-MDC ngayA6 tháng näm 2020) cüa Hiu truöng 
Trung Dai hoc Mo - Dia chAt 

TT 
Ma giãng 

• 
vien 

Ho va ten Don vi quan ly 
• 

M üc 
phân loai 
dánh giã 
nam hoc 

2019 - 
2020 

0408-13 D Van Binh Bô mOn Dia sinh thai vã CNMT A 

2 0408-03 TrAn Thi Kim Ha BO mOn Dia sinh thai và ('NMT f3 

3 0408-10 Nguyn Quang Minh B mOn Da sinli thai vã CNMT 

4 0408-14 Vu Thi Phuung Tháo B mOn Da sinh thai và CNMT A 

5 0408-06 TrAn Thj Thu Huang B mOn Dja sinh thai vã CNMT A+ 

6 0408-05 Pham Khánh F-luy B mon Dia sinh thai và CNMT A 

7 0408-08 Trn Thj Thanh Thüy B mOn Da sinh thai và CNMT A 

8 0408-1! D Thj Hái B mOn DIa  sinh thai và CNMT A+ 

9 0408-07 Nguyn Mai Hoa B mon Da sinh thai vâ CNMT A 

10 0408-09 D Cao Cithng Bô mOn Da sinh thai và CNMT A 

11 0408-12 Trn Anh Quân Bô mOn Dia sinh thai va CNMT A+ 

12 0408-02 Dào Dinh ThuAn Bô mOn K2  thut MOi tru'Ong A 

13 0302-08 Phan Quang Van 136 mOn K thut MOi tru'On A 

14 0103-15 Nguyn Hoâng Nam B mOn K thut Môi truOng A± 

15 1103-04 Dng Thj Ngc ThOy B mOn K5' thut MOI trung 13+ 

16 1103-05 Dào Trung Thành B mOn K5 thut Môi trung A 

17 1103-06 Nguyn Thi HOa B mon K5' thut MOi trumg A 

18 1103-07 Nguyn Thi Hcng B mOn K thut Môi truOng B+ 

19 1103-09 Nguyn Phuang Dông B mOn K5 thut MOi trung A± 

20 1103-10 Trtn Thi Ngçc B mOn K? thut Môi truOng A 

21 0402-01 Nguyn Phuong B mOn MOi truOng co s& A+ 

22 0403-09 D Van Nhun B mOn MOi truàiig co si 13+ 

23 060 1-06 Nguyn Van Dung B mOn MOi truO'ng co sO' A± 

24 1101-03 Nguyn Quc Phi B mOn MOi truOng co s A 

25 0103-02 Hoàng Thi Chung 136 mOn MOi tru'Ong co so [3 

26 0407-06 Nguyn Van Binh B mOn MOi tru'ng co s 

27 0402-12 Nguyn Thi COc B mOn MOi trung co s& A 

28 1101-09 Vu Thj Lan Anh B mon MOi truOng co s A+ 

29 1101-08 Phan Thi Mai Hoa B mon MOI truOng co sO A 

30 0704-01 Nguyn Duy Ltc B mOn K toán doanh nghip A I 

31 0704-02 Bui Thj Thu Thüy B mOn K toán doanh nghip 

32 0704-03 Nguyn Thj BIch Phuçng - B mon K toán doanh nghip A+ 



33 0704-04 Nguyn Thj Kim Oanh Bô mon K toán doanh nghip A 

34 0704-05 Phi Thj Kim Thu B mOn K toán doanh nghip 

35 0704-07 Pham Thj Hing Hinh B mOn K toán doanh nghip 

36 0704-06 Liru Thi Thu Ha B mon K toán doanh nghip A± 

37 0704-08 Nguyn Tin Hung BO mon K toán doanh nghip A± 

38 0902-09 Phm Minh Hâi B mon K toán doanh nghip A 

39 0704-11 Ducing Thj Nhàn Bô mon K toán doanh nghip A+ 

40 0704-10 Pham Thu Hucrng B mOn K toán doanh nghip 

4! 0704-14 1-bang Thi ThCiy B mon K toán doanh nghip A 

42 0704-16 Lé Thj Thu Hng B mon K toán doanh nghip A 

43 0704-13 Nguyn Thi Minh Thu B mon K toán doanh nghip A-1- 

44 0704-17 Nguyn Fhj Huyn Trang B mOn K toán doanh nghip A+ 

45 0704-19 Phan Minh QUang B mon K toán doanh nghip A+ 

46 0702-02 Nguyn Van Bu&i B mOn Kinh t cci si 

47 070 1-02 Nguyn Thj BIch Ng9c B mOn Kinh t cci s& A+ 

48 070 1-03 Nguyn Thj Hng Loan B mon Kinh t cci sà A± 

49 0701-05 PhI Manh  Cithng B mOn Kinh t cci s& A+ 

50 0701-04 Trn Anh Dung B mOn Kinh t cci sà A 

51 0701-06 V Dip Anh B mon Kinh t cci s A± 

52 070 1-07 Phm Thu Trang B mon Kinh t cci s A 

53 0701-10 NguynThanhThâo BmOnKinhtcasâ A 

54 0701-09 Nguyn Thj Ngçc Anh B mOn Kinh té ccis& A-I- 

55 0701-08 VüThiHin BômOnKinhtêccisâ A 

56 0703-02 D Hru Tüng BO mon QTKD Dja chat - DAu khI A+ 

57 0703-03 Phan Thi Thai B mOn QTKD Dja chAt - Du khi A+ 

58 0703-04 Nguyn Thj Kim Ngân Bt mon QTKD Dja chAt - Du khI A+ 

59 0703-05 Nguyn Thanh Thüy Bô mon QTKD Dja chAt - Du khi A+ 

60 0703-07 Lê Minh Thng B mon QTKD Dja chAt - Du khI A+ 

61 0703-09 Nguyen Thu Ha B mOn QTKD Dja chAt - Du khi A 

62 0703-08 Nguyn Lan Hoarig Thão B mon QTKD Dja chAt - Du khI A+ 

63 0703-10 Pham Ngçc TuAn Bt mon QTKD Dja chAt - Du khi A 

64 0702-01 Dng Huy Thai B mon QTKD Mo A 

65 0702-03 Dào Anh TuAn Bô mon QTKD Mo A+ 

66 0702-04 Nguyn Th Hoãi Nga B mon QTKD MO 

67 0702-05 Dng Thj BIch B mon QTKD MO A+ 

68 0702-06 Nguyn Ng9c Khánh B mOn QTKD MO A+ 

69 0702-07 Lé Thj Thu Hirng B mOn QTKDMO A 

70 0702-09 Phan Thj Thiiy Linh B mon QTKD MO A 

71 0702-10 Nguyn Dcrc Thing B mon QTKD MO A+ 

72 0702-12 Lé Dlnh Chiu Bô mon QTKD MO A+ 



73 0702-11 Nguyn Thj Huing B mon QTKD MO A 

74 0702-13 Phm Kiên Trung B mOn QTKD MO A+ 

75 0702-14 Nguyn Van Thithng B mOn QTKD MO A 

76 0702-15 Lê Van Chin Bô mon QTKD Mo A+ 

77 0105-01 TrAn DInh Scm B mon Ca I2 thuyt A 

78 0105-03 Trn Thj Tram B mOn Co I thuyt 

79 0105-07 Biii Th Thóy I3 mOn Co l thuyêt A 

80 0105-09 Phm Ngc Chung B mOn Co I thuyêt A+ 

81 0105-10 Dinh Cong Dt B mOn Ca I thuyt A 

82 0 107-02 Nguyn Quang Huy B mon Giáo dye th cht A 

83 0107-05 Thai Vit Hung B mOn Giáo dye the chat A 

84 0107-08 Lu'cmng Anh Hing B mOn Giáo dye th cht A+ 

85 0107-10 Lê Vit Tun Bô mOn Giáo duc th chit 

86 0 107-12 L NgQc Linh B mon Giáo dye th cht A+ 

87 0107-17 Trn Lan Huung B mOn Giáo dyc th chit A 

88 0107-15 Nguyn Huy Thông B mon Giáo dyc th cht A+ 

89 0107-21 Vu Thj Huang Giang B mon Giáo dyc the cht [31 

90 0107-19 Nguyn Trung DOng R mOn Giáo dye the cht A 

91 0 107-20 Chu Thi Hng Flanh B mOn Giáo dyc the cht A 

92 0104-01 TrAnHngHãi BmOnHInhhoa A 

93 0104-04 Lê Thj Thanh Hang B mon Hmnh ha A 

94 0 104-05 V HCru Tuyên Bô mOn HInh hpa B4 

95 0104-08 D Viét Anh Bô mon HInh hoa B+ 

96 0104-06 Hoâng Van Tài B mon HInh ha B+ 

97 0104-07 Pham Thi Mal Anh Bô mon HInh hoa B+ 

98 0 103-09 Nguyn Thu Ha B mon HOa B+ 

99 0103-10 D Thi Hal Bô mon 1-lOa B+ 

100 0103-12 Ha Manh  Hiing E3ô mOn HOa A+ 

101 0103-16 Vu Kim Thu BO mOn FlOa Al- 

102 0103-21 Lê Thi Vinh J3ô mOn HOa A 

103 0 103-08 Nguyn Mnh F1à B mOn HOa A 

104 0103-06 LêThjDuyên BmOnHóa A 

105 0103-07 NguynDInhDo BmOnHOa B+ 

106 0103-18 LêThjPhuangTháo BmOnHóa A 

107 0103-24 Vi Thj Minh Hcng B mon Hóa A 

108  0103-13 NguynThiThuHin BmOnHóa B+ 

109  0103-20 Vu Duy Thinh B mon Hóa A 
110  0 103-05 Phm Tin Dung B mOn HOa B+ 
III  0 103-03 Cong Tin Dung B mon FlOa A 
112 0103-11 VO Thi Hanh Bô mOn HOa [3~ 



113  0103-25 NguynViêtHiing BmônHóa A+ 

114  0103-26 Nguyen Thj Kim Thoa B mon Hóa B+ 

II 5  0106-08 Cao Xuân Hin B mon Ngoi ng& A 

116  0405-19 Vi Thai Linh B mon Ngoi ngü A 

I 7  01 06-07 Nguyen Mng Lan B mOn Ngoi ngü A 

I 8  0 106-09 Trân DInh Thuc B mOn Ngoai ng& A 

119  0106-I I Nguyn Thj Thu Phüc B mon Ngoi ngi A 

120  0106-15 Truing Thj Thanh Thüy B mon Ngoi ngtr 

121  0106-23 Dng Thanh Mai B mon Ngoi ngr A 

122  0106-13 Nguyn Hng Van B mon Ngoi ng& A - 

123  0106-12 LêThjThiiyHà BmônNgoingQ A 

124  0106-17 Nguyen Thj Nguyt ánh B mOn Ngoi ngcr A 

125  0106-14 Ducing Thiy Hung B mOn Ngoi ng€1 A+ 

126  0106-16 NguynThjThâo BmOnNgoing A 

127  0106-22 V Thanh Tam B mOn Ngoi nga A 

128  0106-19 Nguyen ánh Hoa B mOn Ngo?i ngü A 

129  0106-20 Trjnh Thj Van B mOn Ngoi ngt1 A 

130  0106-24 Nguyn Do L' Nhân Phic B mon Ngoi ng& B+ 

131  0106-21 NguynThjCüc BmOnNgoing& A+ 

132  0101-04 NguynVãnNgcc BmOnToán A 

133  0101-09 NguynThj Hang BmônToán A+ 

134  0101-10 DàoXuânHixng BmônToán B+ 

135  0101-12 NguynThjLanHuang Be,  mônToán A+ 

136  0101-17 PhmTunCt.rng Be,mOnToán A+ 

137  0101-11 NguynTrwingThanh Be, mOn Toán A+ 

138  0101-18 PhmNgçcAnh Be, mon Toán  A 

139  0101-21 NguynThjKimSan Be,mOnToán A 

140  0101-25 HoàngNgyHuân Be,mOnToán A+ 

141  0101-24 LêBIchPhung Be,mOnToán A+ 

142  Ha HQu Cao TrInh Be, mon loan C 

143  0101-22 NguynThêLâm Be, mOnToán A 

144  0101-19 NguynThuI-Iäng Be,mônToán A 

145  0101-20 LeThjHucingGiang Be, mônToán A 

146  0101-23 NguynThjHiên Be,mônToán A 

147  0101-26 NguynThàyLinh Be, mônToán A+ 

148  0 102-04 V Ba DUng Be, mOn Vt l' A 

149  0102-0! iiè QuS'rih Anh Bô mOn Vat I' B+ 

150  0 102-10 Du Thj Xuãn Thão Be, mOn Vt l' A 

151  0102-11 NguynThi Diu Thu Be,mônVtly A 

152 0102-13 Lê Dc Tuyên - Be, mon vt !' A+ 



153 0102-07 Nguyn Mnh Hung B mon Vt I A+ 

154 0102-15 Tng Ba Tun B mon Vat I A 

155 0102-06 D Thj F1ng Hal B mOn Vt I A 

156 0102-16 Dâo Vit Thing I3 mOn Vt I 

157 0102-03 Nguyn XuOn Chung B mOn Vt I 

158 0102-14 Trn Thi HO Bô mon VOt l 

159 0102-17 Nguyn Thj Hu B mOn Vt ! A+ 

160 0401-06 Trn Thanh HOl Bô mon Dia chAt A+ 

161 0401-09 Nguyn QuAc Hung B mon Dja chAt A 

162 0401-13 NgOXuânThOnh BmOnDjachAt A+ 

163 040 1-02 NgO Thj KIm Chi B mOn Dja chAt A 

164 0401-21 NguynHuHip BmOnDjachAt A+ 

165 0401-18 Hoàng DInh Qu B mOn Dja chAt B 

166 040 1-26 Bii Vinh 1-lâu Bô mOn Dia chat 

167 0401-24 Phan Van BInh BO mOn Dia chOt B 

168 0405-05 TO XuOn Vu B mOn D!a  chat cOng trinh A 

169 0405-03 Lê Tr9ng Thing B mOn Dja chAt cOng trinh A 

170 0405-09 Phm Minh TuAn B mOn Dja chAt cOng trinh B+ 

171 0405-10 BOl Trumg San B mOn Dja chAt cOng trInh 

172 0405-11 Nguyn Van PhOng Bô mOn Dja chat cOng trinh A+ 

173 0405-12 Nguyn Th Ny B mon Dia chAt cOng trInh A+ 

174 0405-14 Nhtr Vit Ha B mon Dja chAt cong trInh A+ 

1 75 0405-22 Nguyn Thành Duang B mOn DIa  chAt cong trinh A+ 

1 76 0405-24 Nguyn Van HOng B mOn DIa  chAt cOng trinh A± 

177 0406-03 Nguyn Van Lam B mOn DIa  chAt ThOy van A4 

178 0406-06 Nguyn Th Thanh ThOy B mOn D!a  chat ThOy van B 

1 79 0406-07 Diro'ng Thi Thanh ThOy B mOn Dja chat 'T'hOy van B f 

180 0406-09 Vi Thu Hin B mOn DIa  chAt ThOy van 

1 81 0406-10 Nguyn Bach ThOo B mOn Dja chAt ThOy van 

182 0406-11 Trn Vu Long B mOn Dja chAt ThOy van A 

1 83 0406-15 Dao DOc Bang B mon DIa  chAt ThOy van A 

1 84 0403 -04 Lé Tin Dung B mOn KhoOng thch vO Dja hóa A 

185 0403-06 Nguyn KhAc GiOng B mOn Khoáng thch vO Dja hóa A 

186 0403-01 Pham Thi VOn Anh Ba mOn Khoáng thach vO Dja hóa A 

1 87 Pham Tru'Ong Sinh B mOn Khoáng thch vO Da hóa 

188 0403-16 DngThi Vinh B mOn KhoOngthach vO Dia hOa 

189 0403-03 TO XuOn BOn B mOn KhoOng thch vO Dia hàa A 

190 0403-12 Nguyn Trung 'FhOnh B mOn Khoáng thach vO Da hóa B+ 

191 0403-17 Lê Thj Ngoc TO B mOn Khoáng th?ch Va Dja hóa A 

192 0402-03 Nguyn TiAn Dung B mOn TIm kiêm thãm dO A1- 



193 0402-04 Lu'ong Quang Khang Bô mon TIm kim thäm dO A+ 

194 0404-05 Lê Thi Thu Bô mon TIm kim thäm dO B+ 

195 0407-04 Ta Thi Toán Bô mOn TIm kim thãm dO B+ 

196 0402-06 Btii Hoàng Bc B mon Tim kim thäm dO A± 

197 0402-07 Phan Vit San Bô mon TIm kim thäm do A 

I 98 0402-08 Khuong Th Hiing B mon TIm kim thäm dO A+ 

199 0407-03 Nguyn Thi Thanh Thão B mOn Tim kim thäm dO A+ 

200 0404-07 Hoãng Thj Thoa B mon TIm kim thãm do B+ 

201 0407-08 Pham Thi Thanh Hin Bô mon Tim kim thäm do 

202 0402-11 D Manh An Bô mon Tim kim thäm do A 

203 0407-10 Nguyn Khc Du Bt mon Tim kim thäm do B+ 

204 0402-15 Bii Thanh Tjnh B mon TIm kim thäm dO A 

205 300 1-01 Pham Quc Dam Khoa Giáo due QP A+ 

206 3001-03 Nguyn Van Quáng Khoa Giáo dc QP A 

207 300 1-05 TrAn Bc Bô Khoa Giáo due QP A+ 

208 3001-06 HoàngXuânTriring KhoaGiáodvcQP A+ 

209 3002-03 Trân Van D Khoa Giáo dyc QP A-1- 

210 3002-04 V Quang Hay Khoa Giáo dyc QP A 

211 3002-05 Nguyen Van Phong Khoa Giáo dyc QP A-- 

212 3002-06 TrAn Thanh Hanh Khoa Giáo due QP A 

213 3002-09 Nghiem Cong Dinh Khoa Giáo dc QP 

214 0303-35 Nguyn Xuân Man B mon K thut Xây drng 

215 0303-08 Nguyn Van Manh B mon K thut Xây drng A+ 

216 0303-26 Btti Van Dirc B mon K thuat Xây dmg 

217 1002-02 Tang Van Lam B mon K9 thut Xây dirng A± 

218 0303-15 Pham ThI Nhàn B mon K9 thut Xây drng A+ 

219 0303-01 VO TrQng HOng B mOn Xây ding CTN&M A+ 

220 0303-05 Ngô Doãn Mao B mon Xây dt!ng  CTN&M A 

22 I 0303-07 D Ngoc Anh B mOn Xay dyng CTh&M A 

222 0303-09 Dng Trung Thành B mon Xây dirng CTN&M A± 

223 0303-I 7 Nguyn Duyên Phong B mOn Xây dyng CTN&M A+ 

224 0303-10 Dng Van Kiên B mOn Xây dtrng CTN&M A+ 

225 0303-12 Dào Vit Doàn B mOn Xây drng CTN&M A+ 

226 0303-11 Trn Tun Mlnh BO mon Xây dirng CTN&M A+ 

227 0303-20 Nguyn ChI Thành B mon Xây dirng CTN&M A 

228 0303-19 D Ng9c Thai B mon Xây dirng CTN&M 

229 0405-04 Ti Due Thjnh B mon Xây dmg Ha tang Ca s A 

230 0303-25 Hoàng DInh PhOc B mon Xây drng Ha tng Ca si A 

231 1003-04 Pham Van HOng B mOn Xây dgrng Ha tng Co sO 

232 0303-21 VO Mmli Ngan B mon Xãy dçrng Ha thng Ca s& A - 



233 1003-02 Nguyn Trng Ding Bô mOn Xây dtrng H tng Co so A+ 

234 0303-24 Pham Drc Tho B mon Xây dyng H tang Co sO' A+ 

235 Dang Quang Huy Bô mOn Xây dyng H tAng Ca sO' KDG 

236 1003-05 Bii Anh Th.ng B mOn Xây dirng H tAng Ca sO' A+ 

237 0507-04 D Thj Phisang Thâo B mOn Bàn d A+ 

238 0507-06 Bii Ngçc Qu B mOn Bàn do A+ 

239 0507-05 TrAn QuS'nh  An Bô mOn Bàn dA A 

240 0507-1 1 Phm Van Hip B mOn Bàn dO A 

241 0507-07 Duung Anh Quân B mOn Bàn dO A 

242 0507-08 TrAn Thj Tuyt Vinh Rô mOn Ban d B 

243 0507-12 Nguyn Van Lçii B mOn Ban d B 

244 0506-03 TrAn Thiiy Duang B mon Dja chmnh 

245 0506-04 Nguyn Thj Dung B mon Da chInh A 

246 0506-05 TrAn DInh Thành Bô mOn Dia chInh B4- 

247 0506-09 Pham Thi Kim Thoa Bô mOn Dia chInh A 

248 0506-06 Nguyn Thj Kim Yn B mOn Dja chInh A 

249 05 06-07 Nguyn Th Cong B mOn DIa  chInh A 

250 0506-08 Pham Th Huynh B mOn Dja chInh A 

251 0506-12 Dinh Hái Nam Bô mOn Dia chInh Bf 

252 0506-10 Dang Thi Hoàng Nga BO mOn DIa  chinh 

253 0506-13 TrAn Xuân Min Bô mOn Dia chinh A 

254 0506-14 Phüng Minh Son B mOn Dja chInh B+ 

255 0503-02 TrAn DInh TrI Bô mOn Do ánh và Vin thám A 

256 0503-04 TrAn Van Anh Bô mOn Do ãnh và Vin thám A+ 

257 0503-13 TrAn Xuân TruO'ng Bô mOn Do ánh và Vin thám A+ 

258 0503-15 Nguyn Van Trung B mOn Do ãnh và Vin thám A 

259 0503-05 TrAn Trung Anh B mOn Do ânh và Vin thám A 

260 0503-10 TrAn Thanh Ha Bô mon Do ánh vâ Vin thám A+ 

261 0503-07 TrAn Hng Hanh B mon Do ành và Vin thám A 

262 0503-17 Lê Thanh Nghj B mOn Do ânh vâ Viên thám A 

263 0503-19 Phaiii Thi Thanh I-lôa BO mOn Do ánh vi Viên thárn A 

264 0502-08 Duong Van Phong B mOn Trãc da Cao cap 

265 0502-09 Nguyn Van Sang B mOn Träc da Cao cap 

266 0502-14 Nguyn Gia Tr9ng B mOn Trc dja Cao cap A 

267 0502-1 1 Lê Thj Thanh Tam Bô mOn Trãc dja Cao cap 

268 0502-17 Phtm Ngçc Quang B mon Trc d!a  Cao cap B+ 

269 0501-01 TrAn Khánh B mOn Trc da COng trInh A 

270 0501-03 Nguyn Quang Phc B mon TrAc dja Cong trInh B+ 

271 050 1-02 Nguyn Quang Thng B mOn Trc dja Cong trInh A 

272 050 1-04 TrAn Vit TuAn B mon Trc dja COng trInh A 

- 



273 0501-07 Nguyn Vit Ha B mon Trc dja Cong trinh A+ 

274 050 1-08 Dinh Thj L Ha B mon TrAc dja Cong trInh B+ 

275 0501-10 Lé Drc Finh B mon Trc da COng trmnh A 

276 0501-09 Pham Quc Khánh B mOn Trc dja Cong trInh A+ 

277 0501-11 Nguyn Ha B mon Tr&c dla  Cong trmnh A 

278 050 1-14 Nguyn Thj Kim Thanh B mon Tr.c dja Cong trInh A 

279 0501-15 Trn Thiy Linh I3 mon Trc dja Cong trinh A 

280 0505-03 Vuong Tr9ng Kha B mon Trc dja MO A 

281 05 05-04 Phm Cong Khái B mon Trc dja MO A+ 

282 0505-05 Lé Thj Thu Ha BO mon Trc dja MO A+ 

283 05 05-08 VO Ngc DQng B mOn Trc dja MO A 

284 0505-07 Nguyn Quc Long B mOn Träc dja MO A+ 

285 0505-10 Phm Van Chung B mOn Trãc dja MO 

286 0505-06 Nguyn Vit Nghia B mon Trc dja MO A+ 

287 0505-09 Pham Thj Lan B mOn Trc dja MO A+ 

288 0505-30 Cao Xuân Cuing B mon Trc dja Mo A 

289 0505-1 1 Lê Van Cánh B mon TrAc dja MO A+ 

290 0504-02 Dinh Cong Hàa B mon Trc dja Ph thông B± 

291 0504-01 Hoàng Ng9c Ha B mon Tr&c dja Ph thông A 

292 0504-03 Nguyn Quang Minh B mon Trc dja Ph thông A 

293 0504-09 Hoàng Anh TuAn Bt mOn Trc dja Ph thông B 

294 0504-06 Hoàng Thj Thty B mon Trc dja Ph thông A 

295 0504-10 Liru Anh Tun Bô mOn Trc dja Ph thông A 

296 0504-07 Duung Thành Trung B mOn Träc dja Ph thông 

297 0504-08 Nguyn Thi Thu Huang B mOn Trc da Ph thông 13 

298 0504-14 Lê Ngoc Giang B mOn Trc dja Ph thOng B+ 

299 0302-05 TrAn Van Thanh Bô mon Khai thác hm là A 

300 03 02-09 Nguyn Cao Khái B mon Khai thác hm là 

301 0302-10 D Anh San Bô mon Khai thác hm là 

302 0302-11 Vii Trung Tin Bt mon Khai thác hm là A+ 

303 0302-17 Bài Mnh Ting B mon Khai thác hm là A+ 

304 0302-12 Phm Dirc Hung B mon Khai thác hAm là A 

305 0302-13 Dào Van Chi Bô mon Khai thác hAm là 

306 0302-14 Nguyn Phi Hung B mon Khai thác hAm là A+ 

307 0302-I 8 Nguyn Van Thnh B mon Khai thác ham là A+ 

308 0302-I 5 Ding Quang Hung B mon Khai thác hAm là B+ 

309 0302-19 Nguyn Hng Cir&ng }3 mon Khai thác hAm là 

310 0302-16 Lé Tin Dung BO mon Khai thác hAm là A+ 

311 03 02-24 Vu Thai Tin Dung B mon Khai thác hAm là A 

312 0302-21 Nguyn VAn Quang B mon Khai thác hAm là 



313 0302-23 Dng Phuorng Thão B mon Khai thác ham là B+ 

314 0301-06 Lê Thj Thu Hoa B mon Khai thác l thiên A 

315 0301-04 Büi Xuân Nam Bô mOn Khai thác lô thiên A+ 

316 0301-09 Nguyn DInh An B mon Khai thác l thiên A 

317 0301-07 Pham Van HOa Bô man Khai thác lô thiên A+ 

318 0301-10 VO Dinh Hiëu BO mOn Khai thác là thiên 

319 0301-11 Nguyn Anh Tun B mOn Khai thác l thiên 

320 0301-14 Trn Quang Hiu B mOn Khai thác l thiên A± 

321 0301-15 Lê Qul Tháo Bô mOn Khai thác lô thiên A 

322 0301-16 Pham Van Viêt Bô mOn Khai thác là thiên A 

323 030 1-17 TrAn DInh Bão Bô mon Khai thác là thiên B+ 

324 0301-20 Nguyn Hoàng B mOn Khai thác l thiên 

325 0305-04 Nguyn Vit ThAng B mOn Sirc ben vt 1iu A 

326 0305-05 Nguyn Nhu Hing B mOn Strc bn vt 1iu A 

327 0305-07 D Ng9c To B mOn Sirc bn vt lieu A 

328 0305-1 1 Dinh Thi Thu Ha Bô mOn Sirc hen vat lieu A 

329 0305-10 Trtn Manh Tiën BO mOn Sirc bri vat liCu A± 

330 0304-05 Nguyn Ng9c PhO 13 mOn Tuyën khoáng A+ 

331 0304-04 Nguyn Hoàng Son B mOn Tuyên khoáng Af 

332 0304-06 NhU Thj Kim Dung Bô mon Tuyn khoáng A+ 

333 0304-07 Phm Van Luân B mon Tuyn khoang A+ 

334 0304-08 VQ Thj Chinh B mOn Tuyên khoang A+ 

335 0304-09 TrAn Trung Tái B mOn Tuyn khoang A+ 

336 0304-15 Trn Van Duçc B mOn Tuyn khoáng A+ 

337 0304-14 Phim Thj Nhung B mon Tuyên khoáng A 

338 0304-13 Phing Tin Thut B mOn Tuyn khoáng B+ 

339 0203-05 Lê Quéc Hip l3 mOn Kinh t chInh tr và Ljch st d A 

340 0203-03 Nguyn Thj Thu Huong B mOn Kinh t chmnh tr Va Ljch sO' d A 

341 0203-02 Dtng Th Thanh Tram B mOn Kinh t chInh trl vã Lch sü d A+ 

342 020 1-08 PhI Mnh Phong B mOn Kinh t chinh tr Va Ljch sr d A+ 

343 0203-04 Nguyn Thi ThOy Ha B mOn Kinh të chInh trj và Ljch sü d A-I- 

344 0203-06 Nguyn Tun Vuung B mOn Kinh t chInh trl và Llch  sO d A+ 

345 0204-01 Duong Thj Tuyt Nhung B mon Trit h9c và Pháp Iut A 

346 020 1-10 Nguyn Thi Phuang B mOn Tri& hçc và Pháp lut A+ 

347 020 1-09 Trn Th Lan Hu'ang B mOn Trit h9c và Pháp lut A+ 

348 0201-12 Bii Thi ThIiy DuGng Bô mOn Trit hçc và Pháp lut B+ 

349 020 1-13 Ngo Van Hu&ng B mOn Trit h9c và Pháp 1ut A+ 

350 0201-14 Dào Thi Tuyt B5 mOn Trit hpc vã Pháp Iut A 

351 020 1-15 Nguyn LC Ha Giang B mOn TriCt hpc va PhOp Iut A 

352 0202-04 Nguymi Thi Kim Dung B mOn Fu'tu'ng HCM&CNXIIKH A-f 
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353 0202-03 Trn Thj Phác An Bi mon Tix tirOng HCM&CNXHKH A+ 

354 0202-05 D Thj Van Ha B mon Tix tung HCM&CNXHKI-I A+ 

355 0202-06 Lê Thj Yn B mon Tu tu'âng HCM&CNXHKH A+ 

356 0602-05 Nguyn Thj Minh }lèng B mon Dja chat dAu B+ 
357 0602-06 Pham Van TuAn Bô mon Dia chat dAu A+ 

358 0602-08 Lê Ng9c ánh B mOn D!a  cht du A 
359 0602- I 0 Nguyn Duy MuO'i B mon DIa  cht dAu 8+ 

360 0602-13 Nguyn Minh HOa B mon Dja chit du A 

361 0602-12 BiiThjNgân BmOnDjachtdAu A 

362 060 1-09 Phan Thiên Huorng B mon Dja vt I A+ 

363 060 1-07 Kiu Duy Thông B mOn Dja vt I A+ 
364 060 1-08 Trn Danh Hiing Bti mOn Dja 4t 1 A+ 

365 060 1-13 Duang Van Hào B mon Dja vt l A+ 

366 0601-14 V11 Hng Ducrng B mOn Dja vt l B+ 
367 0604-02 TrAn DInh Kién Bô mOn Khoan - Khai thác A 

368 0604-04 Vu Thit Thach Bô mon Khoan - Khai thác A 

369 0604-05 Nguyn Th Vinh Bô mon Khoan - Khai thác A± 

370 0604-13 Nguyn Trn Tuãn B mon Khoan - Khai thác A± 
37 I  0604-07 Lê Quang Duyn B mOn Khoan - Khai thác A+ 
372  0604-09 Doãn Thi Tram Bô mOn Khoan - Khai thác A 
373 0604-12 Nguyn Van Thành BO mOn Khoan - Khai thác A 
374 0604-19 Nguyn Tn Hung B mOn Khoan - Khai thác 

375  0604-I 7 Truang Van Tr B mOn Khoan - Khai thác A+ 
376 0604-16 Nguyn Khc Long B mOn Khoan - Khai thác A+ 
377 0603-12 BàiThjLThüy BmônLochóadu 

378 0603-06 Tng Thj Thanh Huang B mon L9c hóa dAu A+ 
379 0603-09 Phani Xuãn Nái Bô mon Loc hóa dAu A+ 
380 0603- I I Cong Ngyc Thng Bô mOn Lçc hóa du A+ 
381 0603-08 Nguyn Thi Linh B mon L9c hóa dAu 

382  0603-13 Vu Van Toân Bô mOn Loc hóa du 

383 0603-05 Ngô Thanh Hal B mon Lçc hóa dãu B+ 
384 0603-07 Phm Trung Kiên B mon Lçc hóa du A+ 
385 0603-14 NgôHàScm BmônL9chóadu A+ 
386  0605-02 Nguyn Van Giáp B mon Thit bi du khI và CT B+ 

387 0605-03 Lé Drc Vinh B mOn Thit bj du khI và CT A+ 

388 0605-04 Nguyn Van Thjnh B mOn Thit bj dAu khI và CT A+ 
389 0605-11 Hoãng Anh Dung B mon Thit bj du khI va CT 

390 0605-09 Triu Hung TruOng Bô mon Thit bj dAu khI và CT A+ 
391 0605-07 Nguyn Thj Hal Yn B mon Thit bi dAu khI và CT B-- 
392 0605-08 Nguyn Thanh Tun B mOn Thit bj du khI và CT 



393 0901-02 Nguyn Hanh Tin B mOn Din khI hOa A 

394 0901-04 Lê XuOn Thânh 136 mOn E)én khI hOa A I 

395 090 1-09 Ngo Thanh TuAn B mOn Din khi hóa A 

396 090 1-05 Phtm Trung Scm B mon Din khI hóa A+ 

397 090 1-10 H Viêt Bun Bô mOn Diën khI hóa 

398 0901-08 DNhuj Bô mon Diên khI hóa A+ 

399 0901-11 NguynThjBIchHâu BmOnDinkhIhóa A 

400 0904-19 Doân Kim BInli Bô mon K5' thuât cci khI A 

401 0904-06 Nguyn Van Tu B mOn K thut ca khI B+ 

402 0904-03 Nguyn Van Lai B mon K thut Co khI B+ 

403 0904-07 Pham Dtrc Thiên Bô mOn K thuât co khI A 

404 0904-05 Ph?m Thj ThOy B mOn K thuOt co khI A 

405 0904-12 BOi Minh Hoàng Bö mOn K thut co kliI A 

406 0904-14 Nguyn Thanh TOng B mOn K thut co khI A+ 

407 0904-17 Trn Dirc Huân Ba mon K9 thuât co khI A 

408 0305-02 Pham Tun Long B mOn K5' thut co khI B+ 

409 0904-18 Nguyn So'n TOng B mOn K5 thut co khI A+ 

410 0903-06 Kim Ngc Linh B mon K5' thut Din - Din tü A+ 

411 0903-07 Dinh Van Thng Bô mon K thut Din - Din tr A 

412 0903-08 Cung Quang Khang B mon K thut Din - Din tir A 

413 0903-09 Nguyn Thac Khánh B mon K thut Din - Din tr A+ 

414 0903-10 Nguyn Trumg Giang B mOn K thutt Din - Din tO A 

415 0903-13 Kim Thi Crn ánh BO mOn K thuOt Dién - Diên tir A 

416 0903-15 Ha Thi ChOc BO mOn K' thuOt Din - Din tr A 

417 0903-18 Nguyn Tin SS2  B mOn K thut Din - Din tu 

418 0903-17 Tng Ngoc Anh B mOn K5' thut Din - Din tO A 

419 0905-02 Doàn Van Giáp B mon May và Thit bj Cong nghip A 

420 0905-08 Pham Van Tin B mOn May và Thit bi  Cong nghip A 

421 0905-03 Nguyn Dang TAn B mOn May vO Thit b CN A+ 

422 0904-09 Nguyn Van Xô B mOn May và Thiêt bj CN 

423 0905-15 Nguyn Th 1-bang Bô mon May và Thit bi CN A 

424 0905-14 TrAn Vi& Linh B mOn May và Thi& bj CN A+ 

425 0902-03 Phan Minh Ttio B mon Ty dng hóa XN MO &DK A 

426 0902-04 Nguyn ChI Tinh B mOn Ty.  dng hóa XN Mo &DK A 

427 0902-07 Däng Van ChI B mOn Tçr dng hóa XN Mo &DK A 

428 0902-05 Nguyn DOc Khoát B mOn Tçr dng hOa XN MO &DK 

429 0902-08 Khng Cao Phong B mOn Ty dng hóa XN MO &DK A+ 

430 0902-09 Pham Minh Hái B mOn Tir dng hóa XN MO &DK A 

431 0902-15 Thai Hal Au B mOn Tir dng hOa XN MO &DK B+ 

432 0902-11 Pham Thi Thanh Loan B mOn Tçr dng hóa XN MO &DK A 



433 

434 

435 

436 

437 

438 

439 

440 

441 

442 

'.f-fj 

444 

445 

446 

447 

448 

449 

450 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

457 

458 

459 

460 

461 

462 

463 

464 

465 

466 

467 

468 

469 

470  

471  

472 

0902-12 

0902-14 

0902-19 

0801-01 

080 1-04 

080 1-02 

0801-14 

0801-06 

080 1-10 

0801-13 

0804-04 

0802-02 

0802-13 

0802-03 

0802-04 

0802- 10 

0802-07 

0802-09 

0805-04 

0805-03 

0805-05 

0805-06 

0805-07 

0805-08 

0802-05 

080 1-07 

080 1-15 

B mon Tr dtng hóa XN Mo &DK 

B mon Tçr dng hóa XN MO &DK 

BO mon Tir dng hOa )(N MO &DK 

B mOn T dng hóa XN Mo &DK 

B mon Cong ngh phn mém 

13 mon Cong ngh phn mm 

B mOn Cong ngh phn mém 

B mon Cong ngh phn mm 

B mon Cong ngh phAn mm 

Bô mon Cong ngh phAn mm 

Bô mOn Cong ngh phn mm 

B mon H thng thông tin và TT 

Bt mon H thng thông tin và IT 

B mon H thong thông tin va TT 

Bt mon H thng thông tin và TT 

B mon H thng thông tin và TT 

B mon H thng thông tin và IT 

B mon H thng thông tin Va TT 

B mon H thng thông tin và TT 

Bô mon Khoa hoc may tInh 

Bô mon Khoa h9c may tInh 

B mon Khoa h9c may tInh 

Bô mon Khoa hoc may tInh 

B mon Khoa hçc may tmnh 

Bô mon Khoa hoc may tInh 

B mon Mang may tInh 

B mOn Mng may tInh 

B mon Mng may tInh 

B mon Mang may tInh 

Bô mon Mang may tInh 

Bô mon Mang may tInh 

Bô mon Tin h9c Dja chat 

B mOn Tin h9c Dja chit 

Bt mon Tin h9c Dja chit 

B mon Tin hc Dja chAt 

Bô mon Tin hoc Dia chAt 

Bô mon Tin h9c Dia chAt 

Bô mon Tin hoc Kinh t 

Bô mOn Tin hoc Kinh t 

Bô mon Tin hoc Kinh tE 

C 

A  

A+ 

A+ 

A+ 

A 

A+ 

A+ 

A+ 

A 

A 

A 

A 

B+ 

A+ 

A 

A+ 

A+ 

A 

A+ 

A 

A+ 

A 

A+ 

A+ 

A+ 

A± 

A 

A 

A 

B+ 

B+ 

A 

A 

A 

A+ 

B+ 

Nguyn Thanh Llch 

Uông Quang Tuyn 

Dào Hiu 

Nguyn Th Lrc 

Lê Van Ht.rng 

Pham Van Dng 

Nguyn Th Lc 

H Thj Thâo Trang 

Hoàng Anh Dtrc 

Nguyn Th Hu Phuung 

Nguyn Thi ]hanh 

Pham Dire Hâu 

Dng Hiru Nghj 

Büi Thi Van Anh 

Dircing Chi Thin 

T? Quang Chiu 

Vuang Thj Nhis QuS'nh 

Dào Thi Thu Van 

V Lan Phtrcrng 

Nông Thi Oanh 

Nguyn Thiy Duung 

Nguyn Duy Huy 

Nguyn Thj Phircrng Bc 

LêHngAnh 

Dng Van Nam 

DNhtiHái 

Dào Anh Thu 

Pham DInh Tan 

TrAn Thj Thu Thty 

Diem Cong Hoàng 

Dng Quc Trung 

'I'rucing Xuãn Luiti 

Pham An CircYng 

Duung Thj Tam 

Ngo Hung Long 

Nguyn Thj Hal Yn 

Trircrng Xuân BInh 

Lê Thanh Hue 

Dtrcmg Thj Hin Thanh 

VO Thi Thu Trang 

0802-11 

080 1-09 

0802-14 

0804-UI 

0804-Il 

0804-05 

0804-07 

0804-08 

0804- 12 

0806-01 

0806-02 

0806-06 



473 0806-05 Phtm Thj Nguyt B mOn Tin h9c Kinh té A 

474 0806-03 Nguyn Thu Hang B mOn Tin hc Kinh t 13+ 

475 0806-07 Nguyn Th BInh B mOn Tin hpc Kinh t A 

476 0806-08 Pham Quang hin B mOn Tin h9c Kinh t A 

477 0803-01 Nguyn TruO'ng Xuân B mOn Tin h9c Trc dja Af 

478 0803-02 Trn Trung Chuyën B mOn Tin hpc Träc dia A 

479 0803-03 Nguyn Quang Khánh B mOn Tin h9c Träc dja B f 

480 0803-08 Ngô Th Phucing Tháo B mOn Tin h9c Tràc dja A 

481 0803-05 Nguyn Thi Mai Dung B mOn Tin hc Trc dja A+ 

482 0803-07 Trn Mai Humg B mon Tin hçc Trc dla B+ 

483 0803-1 1 Nguyn Hoàng Long B mOn Tin hçc Trãc dja A+ 

484 0803-14 Dinh Báo Ng9c B mOn Tin hc Trtc dja A 
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DAt He 
MOBIA6HA1 

BQ GJAO DUC vA DAO TO CONG HOA xA HO!  CIIU NGHIA VIT NAM 
TRUNG DI HQC MO - 04A CHAT Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

      

S6: c /QD-MDC Ha N5i, ngày tháng ,14 nãm 2021 

QUYET D!NH 
V vic cong nhn kh qua dánh giá, xp loi chat hrçrng viên chirc 

và ngirO'i lao dng (khong  gifr chfrc vi quãn  l) näm hQc 2020 - 2021 

HIU TRUNG TRIJNG DAI  HQC MO - D!A CHAT 

Can c& Lut giáo dyc dQi hQc ngày 18/6/2012 và Luat  tha di, b sung mt s 
diêu cia Lutgiáo dyc dgi hQc ngày 19/11/2018; 

Can th Nghj dfnh so 99/2019/ND-C'P ngày 30/12/2019 cza ChInh phi quy dfnh 
chi tiêt và hu'àng dan thi hành mt sO diêu cia Lut tha dOi, bO sung mt sO diéu cia 
Luat giáo dyc dgi hQc; 

Can ci Nghj dfnh s 90/2020/ND-CT ngày 13/8/2020 ve dánh giá, xê'p loai chat 
hccrng can b5, cOng chc, viên chi'c; 

Can c0 Thông tw lien tjch sO 07/2009/TTLT-BGDDT-BNVngày 15/4/2009 cza Bó 
Giáo dyc và Dào tQo và B5 N5i vy hw&ng dOn thirc hin quyn tzr chi, ty chju trOch 
nhim v thy'c hin nhim vy, td chz'c bó may, biên ché' dO'i vó'i dcrn vj sz nghip cOng 1p 
giáo duc và dào tgo; 

Can ci Nghj quyé't sá 05/NQ-HDT ngày 19/01/202 1 cia H5i dng trtcO'ng ye vic 
ban hành Quy ché' td chic và hogt dng cia Tru&ng Dai hQc MO - Dja chdt; 

Can ci Nghj quyê't sO 48/NQ-HDT ngày 30/9/2021 cja H5i dng tru'O'ng Tru'&ng 
Dqi hQc MO - Dfa chat ye viçc ban hành Quy djnh dánh giá, xêp loai chat 1ucng Ca nhOn 
vO tqp the thu5c Tru'O'ng Dgi hQc MO - Dja chat, 

Càn cz Ké't lun cu5c hQp ngày 15/10/2021 cia H5i d3ng dánh giá, xê'p logi và thi 
dua, khen thwO'ng trzthng Dai hQc MO - Dia chit nám hQc 2020 — 2021, 

Theo dé' nghj cia TrithngphOng Té' ch&c - Can b3. 

QUYET D!NH: 

Diêu 1. Cong nhn kt qua dánh giá, xp 1oti chat krçing viên chirc vã nguO'i lao 
dng (không gi chirc vi quãn l) närn h9c 2020 - 2021 gôm các cá nhân cO ten trong 
danh sách kern theo. 

Diêu 2. Quy& djnh nay có hiu 1irc kê tir ngày k. 

Các ông (ha) Tnthng phOng T chirc - Can b, Truâng các don vj CO lien quan và 
các can b cO ten trong danh sách kern theo chju trách nhim thi hành Quyet djnh  nàyt,_/ 

No'inhân: 
- Các PHT (dé p/h chi dao); 
- Nhu' Diêu'2 (d (hire hin); 
- HUMG eOFFiCE; 

Liru: HCTII, TCCB(08). 

GS.TS 



A+ A B C KĐG

1 Phạm Trung Sơn Khoa Cơ - Điện x

2 Nguyễn Thị Bích Hậu Khoa Cơ - Điện x

3 Đào Thị Thủy Khoa Cơ - Điện x

4 Đỗ Đức Thành Khoa Cơ - Điện x

5 Nguyễn Văn Lại Khoa Cơ - Điện x

6 Nguyễn Văn Tuệ Khoa Cơ - Điện x

7 Bùi Minh Hoàng Khoa Cơ - Điện x

8 Phạm Tuấn Long Khoa Cơ - Điện x

9 Nguyễn Sơn Tùng Khoa Cơ - Điện x

10 Đoàn Kim Bình Khoa Cơ - Điện x

11 Kim Ngọc Linh Khoa Cơ - Điện x

12 Đinh Văn Thắng Khoa Cơ - Điện x

13 Cung Quang Khang Khoa Cơ - Điện x

14 Nguyễn Trường Giang Khoa Cơ - Điện x

15 Hà Thị Chúc Khoa Cơ - Điện x

16 Tống Ngọc Anh Khoa Cơ - Điện x

17 Bùi Ngọc Hùng Khoa Cơ - Điện x

18 Vũ Đỗ Dũng Khoa Cơ - Điện x

19 Đoàn Văn Giáp Khoa Cơ - Điện x

20 Phạm Văn Tiến Khoa Cơ - Điện x

21 Nguyễn Thế Hoàng Khoa Cơ - Điện x

22 Kiều Đức Thịnh Khoa Cơ - Điện x

23 Nguyễn Khắc Lĩnh Khoa Cơ - Điện x

24 Lê Thị Hồng Thắng Khoa Cơ - Điện x

25 Đặng Vũ Đinh Khoa Cơ - Điện x

26 Trần Bá Trung Khoa Cơ - Điện x

27 Đoàn Công Luận Khoa Cơ - Điện x

28 Phạm Minh Hải Khoa Cơ - Điện x

29 Phạm Thị Thanh Loan Khoa Cơ - Điện x

30 Uông Quang Tuyến Khoa Cơ - Điện x

31 Đào Hiếu Khoa Cơ - Điện x

32 Thái Hải Âu Khoa Cơ - Điện x

33 Nguyễn Thế Lực Khoa Cơ - Điện x

34 Phan Thị Mai Phương Khoa Cơ - Điện x

35 Nguyễn Ánh Dương Khoa Cơ - Điện x

36 Lê Thị Hồng Diệp Khoa Cơ - Điện x

37 Đặng Viết Khuê Khoa Cơ - Điện x

38 Chu Mạnh Cường Khoa Cơ - Điện x

39 Đào Thị Hiền Khoa Cơ - Điện x

40 Nguyễn Thị Liên Khoa Cơ - Điện x

Mức đánh giá xếp loại

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC  

VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG (KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ QUẢN LÝ  NĂM HỌC 2020 - 2021

TT Họ và tên Đơn vị

(Ban hành kèm theo Quyết định số:    966 /QĐ-MĐC ngày   2    tháng  11    năm 2021)



A+ A B C KĐG

Mức đánh giá xếp loại
TT Họ và tên Đơn vị

41 Phạm Thị Thanh Hải Khoa Cơ - Điện x

42 Lê Thanh Huệ Khoa Công nghệ thông tin x

43 Vũ Thị Kim Liên Khoa Công nghệ thông tin x

44 Phạm Thị Nguyệt Khoa Công nghệ thông tin x

45 Nguyễn Thế Bình Khoa Công nghệ thông tin x

46 Phạm Quang Hiển Khoa Công nghệ thông tin x

47 Nguyễn Thị Phương Bắc Khoa Công nghệ thông tin x

48 Nguyễn Thùy Dương Khoa Công nghệ thông tin x

49 Nông Thị Oanh Khoa Công nghệ thông tin x

50 Đỗ Như Hải Khoa Công nghệ thông tin x

51 Đào Anh Thư Khoa Công nghệ thông tin x

52 Phạm Đình Tân Khoa Công nghệ thông tin x

53 Đặng Quốc Trung Khoa Công nghệ thông tin x

54 Nguyễn Tuấn Anh Khoa Công nghệ thông tin x

55 Đào Thị Tuyết Khoa Công nghệ thông tin x

56 Trần Thị Hải Vân Khoa Công nghệ thông tin x

57 Đào Thị Hồng Thắm Khoa Công nghệ thông tin x

58 Dương Thị Tâm Khoa Công nghệ thông tin x

59 Ngô Hùng Long Khoa Công nghệ thông tin x

60 Phạm An Cương Khoa Công nghệ thông tin x

61 Trương Xuân Bình Khoa Công nghệ thông tin x

62 Bùi Thị Ánh Nguyệt Khoa Công nghệ thông tin x

63 Bùi Thị Vân Anh Khoa Công nghệ thông tin x

64 Vũ Lan Phương Khoa Công nghệ thông tin x

65 Vương Thị Như Quỳnh Khoa Công nghệ thông tin x

66 Phạm Đức Hậu Khoa Công nghệ thông tin x

67 Dương Chí Thiện Khoa Công nghệ thông tin x

68 Trần Thị Như Hoa Khoa Công nghệ thông tin x

69 Nguyễn Thị Loan Khoa Công nghệ thông tin x

70 Nguyễn Đức Quân Khoa Công nghệ thông tin x

71 Nguyễn Quang Khánh Khoa Công nghệ thông tin x

72 Ngô Thị Phương Thảo Khoa Công nghệ thông tin x

73 Trần Mai Hương Khoa Công nghệ thông tin x

74 Đinh Bảo Ngọc Khoa Công nghệ thông tin x

75 Nguyễn Thị Phấn Khoa Công nghệ thông tin x

76 Diêm Thị Thùy Khoa Công nghệ thông tin x

77 Nguyễn Thị Hữu Phương Khoa Công nghệ thông tin x

78 Phạm Văn Đồng Khoa Công nghệ thông tin x

79 Hồ Thị Thảo Trang Khoa Công nghệ thông tin x

80 Nguyễn Thị Thanh Khoa Công nghệ thông tin x

81 Đặng Hữu Nghị Khoa Công nghệ thông tin x

82 Phạm Thị Hải Vân Khoa Công nghệ thông tin x

83 Bùi Thế Vinh Khoa Công nghệ thông tin x

84 Võ Thị Thu Trang Khoa Công nghệ thông tin x



A+ A B C KĐG

Mức đánh giá xếp loại
TT Họ và tên Đơn vị

85 Đoàn Khánh Hoàng Khoa Công nghệ thông tin x

86 Trần Trường Giang Khoa Công nghệ thông tin x

87 Trần Thị Hòa Khoa Công nghệ thông tin x

88 Nguyễn Trường Linh Khoa Công nghệ thông tin x

89 Nguyễn Minh Hòa Khoa Dầu khí x

90 Bùi Thị Ngân Khoa Dầu khí x

91 Nguyễn Duy Mười Khoa Dầu khí x

92 Nguyễn Thị Minh Hồng Khoa Dầu khí x

93 Trần Danh Hùng Khoa Dầu khí x

94 Kiều Duy Thông Khoa Dầu khí x

95 Dương Văn Hào Khoa Dầu khí x

96 Vũ Hồng Dương Khoa Dầu khí x

97 Trương Văn Từ Khoa Dầu khí x

98 Nguyễn Văn Thành Khoa Dầu khí x

99 Doãn Thị Trâm Khoa Dầu khí x

100 Nguyễn Khắc Long Khoa Dầu khí x

101 Nguyễn Trần Tuân Khoa Dầu khí x

102 Bùi Thị Lệ Thủy Khoa Dầu khí x

103 Phạm Xuân Núi Khoa Dầu khí x

104 Phạm Trung Kiên Khoa Dầu khí x

105 Ngô Thanh Hải Khoa Dầu khí x

106 Vũ Văn Toàn Khoa Dầu khí x

107 Nguyễn Thu Thủy Khoa Dầu khí x

108 Nguyễn Thị Thu Hằng Khoa Dầu khí x

109 Lê Văn Nam Khoa Dầu khí x

110 Nguyễn Văn Vinh Khoa Dầu khí x

111 Vũ Cúc Phương Khoa Dầu khí x

112 Trần Ngọc Tuân Khoa Dầu khí x

113 Phan Thị Hồng Khoa Dầu khí x

114 Trương Thị Chinh Khoa Dầu khí x

115 Phạm Ngọc Kiên Khoa Dầu khí x

116 Đỗ Thành Sỹ Khoa Dầu khí x

117 Tô Hữu Toàn Khoa Dầu khí x

118 Tống Trần Anh Khoa Dầu khí x

119 Trần Hữu Kiên Khoa Dầu khí x

120 Đoàn Văn Huấn Khoa Dầu khí x

121 Hồ Văn Sơn Khoa Dầu khí x

122 Đào Thị Uyên Khoa Dầu khí x

123 Nguyễn Thị Hải Yến Khoa Dầu khí x

124 Dương Viết Cường Khoa Dầu khí x

125 Trần Văn Hữu Khoa Dầu khí x

126 Trần Văn Độ Khoa Giáo dục quốc phòng x

127 Hoàng Xuân Trường Khoa Giáo dục quốc phòng x

128 Nguyễn Văn Phong Khoa Giáo dục quốc phòng x



A+ A B C KĐG

Mức đánh giá xếp loại
TT Họ và tên Đơn vị

129 Nghiêm Công Đĩnh Khoa Giáo dục quốc phòng x

130 Lê Thị Định Khoa Giáo dục quốc phòng x

131 Phạm Công Tú Khoa Giáo dục quốc phòng x

132 Nguyễn Quốc Hưng Khoa KH và KTĐC x

133 Ngô Thị Kim Chi Khoa KH và KTĐC x

134 Bùi Vinh Hậu Khoa KH và KTĐC x

135 Hoàng Đình Quế Khoa KH và KTĐC x

136 Phan Văn Bình Khoa KH và KTĐC x

137 Nhữ Việt Hà Khoa KH và KTĐC x

138 Phạm Thị Việt Nga Khoa KH và KTĐC x

139 Nguyễn Thành Dương Khoa KH và KTĐC x

140 Nguyễn Văn Hùng Khoa KH và KTĐC x

141 Nguyễn Văn Lâm Khoa KH và KTĐC x

142 Nguyễn Thị Thanh Thủy Khoa KH và KTĐC x

143 Vũ Thu Hiền Khoa KH và KTĐC x

144 Trần Vũ Long Khoa KH và KTĐC x

145 Đào Đức Bằng Khoa KH và KTĐC x

146 Lê Tiến Dũng Khoa KH và KTĐC x

147 Nguyễn Khắc Giảng Khoa KH và KTĐC x

148 Đặng Thị Vinh Khoa KH và KTĐC x

149 Nguyễn Hữu Trọng Khoa KH và KTĐC x

150 Phạm Trường Sinh Khoa KH và KTĐC x

151 Nguyễn Trung Thành Khoa KH và KTĐC x

152 Lê Thị Ngọc Tú Khoa KH và KTĐC x

153 Phan Viết Sơn Khoa KH và KTĐC x

154 Khương Thế Hùng Khoa KH và KTĐC x

155 Đỗ Mạnh An Khoa KH và KTĐC x

156 Bùi Thanh Tịnh Khoa KH và KTĐC x

157 Nguyễn Thị Thanh Thảo Khoa KH và KTĐC x

158 Tạ Thị Toán Khoa KH và KTĐC x

159 Phạm Thị Thanh Hiền Khoa KH và KTĐC x

160 Lê Thị Thu Khoa KH và KTĐC x

161 Hoàng Thị Thoa Khoa KH và KTĐC x

162 Nguyễn Khắc Du Khoa KH và KTĐC x

163 Ngô Xuân Đắc Khoa KH và KTĐC x

164 Kiều Thị Vân Anh Khoa KH và KTĐC x

165 Phạm Thị Ngọc Hà Khoa KH và KTĐC x

166 Phùng Hữu Hải Khoa KH và KTĐC x

167 Bùi Thị Thu Hiền Khoa KH và KTĐC x

168 Vũ Thị Hiền Khoa KH và KTĐC x

169 Hà Thành Như Khoa KH và KTĐC x

170 Hồ Thanh Bình Khoa KH và KTĐC x

171 Phan Thị Thùy Dương Khoa KH và KTĐC x

172 Vũ Anh Thư Khoa KH và KTĐC x



A+ A B C KĐG

Mức đánh giá xếp loại
TT Họ và tên Đơn vị

173 Đào Văn Nghiêm Khoa KH và KTĐC x

174 Nguyễn Trường Tài Khoa KH và KTĐC x

175 Vũ Anh Đạo Khoa KH và KTĐC x

176 Bùi Văn Bình Khoa KH và KTĐC x

177 Dương Văn Bình Khoa KH và KTĐC x

178 Nguyễn Ngọc Dũng Khoa KH và KTĐC x

179 Vũ Văn Hưng Khoa KH và KTĐC x

180 Trần Quang Tuấn Khoa KH và KTĐC x

181 Nguyễn Hữu Mạnh Khoa KH và KTĐC x

182 Lê Xuân Trường Khoa KH và KTĐC x

183 Phạm Như Sang Khoa KH và KTĐC x

184 Nguyễn Duy Hưng Khoa KH và KTĐC x

185 Nguyễn Đình Luyện Khoa KH và KTĐC x

186 Nguyễn Xuân Phú Khoa KH và KTĐC x

187 Phạm Minh Tuấn Khoa KH và KTĐC x

188 Đinh Công Đạt Khoa Khoa học cơ bản x

189 Trần Thị Trâm Khoa Khoa học cơ bản x

190 Lã Ngọc Linh Khoa Khoa học cơ bản x

191 Lê Viết Tuấn Khoa Khoa học cơ bản x

192 Nguyễn Huy Thông Khoa Khoa học cơ bản x

193 Trần Lan Hương Khoa Khoa học cơ bản x

194 Đỗ Tiến Thiết Khoa Khoa học cơ bản x

195 Nguyễn Trường Đông Khoa Khoa học cơ bản x

196 Chu Thị Hồng Hạnh Khoa Khoa học cơ bản x

197 Vũ Thị Hương Giang Khoa Khoa học cơ bản x

198 Trần Hồng Hải Khoa Khoa học cơ bản x

199 Hoàng Văn Tài Khoa Khoa học cơ bản x

200 Đỗ Việt Anh Khoa Khoa học cơ bản x

201 Phạm Thị Mai Anh Khoa Khoa học cơ bản x

202 Phạm Tiến Dũng Khoa Khoa học cơ bản x

203 Lê Thị Duyên Khoa Khoa học cơ bản x

204 Nguyễn Mạnh Hà Khoa Khoa học cơ bản x

205 Nguyễn Thu Hà Khoa Khoa học cơ bản x

206 Đỗ Thị Hải Khoa Khoa học cơ bản x

207 Võ Thị Hạnh Khoa Khoa học cơ bản x

208 Hà Mạnh Hùng Khoa Khoa học cơ bản x

209 Nguyễn Thị Thu Hiền Khoa Khoa học cơ bản x

210 Vũ Duy Thịnh Khoa Khoa học cơ bản x

211 Lê Thị Vinh Khoa Khoa học cơ bản x

212 Nguyễn Viết Hùng Khoa Khoa học cơ bản x

213 Nguyễn Thị Kim Thoa Khoa Khoa học cơ bản x

214 Trần Đình Thước Khoa Khoa học cơ bản x

215 Nguyễn Thị Thu Phúc Khoa Khoa học cơ bản x

216 Lê Thị Thúy Hà Khoa Khoa học cơ bản x



A+ A B C KĐG

Mức đánh giá xếp loại
TT Họ và tên Đơn vị

217 Đặng Thanh Mai Khoa Khoa học cơ bản x

218 Nguyễn Hồng Vân Khoa Khoa học cơ bản x

219 Vũ Thanh Tâm Khoa Khoa học cơ bản x

220 Nguyễn Ánh Hoa Khoa Khoa học cơ bản x

221 Trịnh Thị Vân Khoa Khoa học cơ bản x

222 Nguyễn Thị Cúc Khoa Khoa học cơ bản x

223 Vũ Thái Linh Khoa Khoa học cơ bản x

224 Nguyễn Thị Hằng Khoa Khoa học cơ bản x

225 Đào Xuân Hưng Khoa Khoa học cơ bản x

226 Phạm Ngọc Anh Khoa Khoa học cơ bản x

227 Lê Bích Phượng Khoa Khoa học cơ bản x

228 Hoàng Ngự Huấn Khoa Khoa học cơ bản x

229 Hà Hữu Cao Trình Khoa Khoa học cơ bản x

230 Nguyễn Thế Lâm Khoa Khoa học cơ bản x

231 Nguyễn Thu Hằng Khoa Khoa học cơ bản x

232 Lê Thị Hương Giang Khoa Khoa học cơ bản x

233 Nguyễn Thùy Linh Khoa Khoa học cơ bản x

234 Nguyễn Thị Hiền Khoa Khoa học cơ bản x

235 Vũ Bá Dũng Khoa Khoa học cơ bản x

236 Nguyễn Xuân Chung Khoa Khoa học cơ bản x

237 Trần Thị Hà Khoa Khoa học cơ bản x

238 Đỗ Thị Hồng Hải Khoa Khoa học cơ bản x

239 Nguyễn Thị Hậu Khoa Khoa học cơ bản x

240 Đào Việt Thắng Khoa Khoa học cơ bản x

241 Nguyễn Thị Diệu Thu Khoa Khoa học cơ bản x

242 Tống Bá Tuấn Khoa Khoa học cơ bản x

243 Hồ Quỳnh Anh Khoa Khoa học cơ bản x

244 Hà Thị Hiến Khoa Khoa học cơ bản x

245 Bùi Hữu Nguyên Khoa Khoa học cơ bản x

246 Đỗ Hữu Tùng Khoa Kinh tế - QTKD x

247 Phan Thị Thái Khoa Kinh tế - QTKD x

248 Nguyễn Thu Hà Khoa Kinh tế - QTKD x

249 Nguyễn Lan Hoàng Thảo Khoa Kinh tế - QTKD x

250 Phạm Ngọc Tuấn Khoa Kinh tế - QTKD x

251 Lê Văn Chiến Khoa Kinh tế - QTKD x

252 Phạm Kiên Trung Khoa Kinh tế - QTKD x

253 Lê Đình Chiều Khoa Kinh tế - QTKD x

254 Lê Thị Thu Hường Khoa Kinh tế - QTKD x

255 Nguyễn Đức Thắng Khoa Kinh tế - QTKD x

256 Phan Thị Thùy Linh Khoa Kinh tế - QTKD x

257 Nguyễn Thị Hường Khoa Kinh tế - QTKD x

258 Nguyễn Văn Thưởng Khoa Kinh tế - QTKD x

259 Nguyễn Văn Bưởi Khoa Kinh tế - QTKD x

260 Nguyễn Thị Hồng Loan Khoa Kinh tế - QTKD x
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261 Phạm Thu Trang Khoa Kinh tế - QTKD x

262 Nguyễn Thị Ngọc Anh Khoa Kinh tế - QTKD x

263 Nguyễn Thanh Thảo Khoa Kinh tế - QTKD x

264 Nguyễn Thị Bích Ngọc Khoa Kinh tế - QTKD x

265 Vũ Thị Hiền Khoa Kinh tế - QTKD x

266 Lưu Thị Thu Hà Khoa Kinh tế - QTKD x

267 Nguyễn Tiến Hưng Khoa Kinh tế - QTKD x

268 Phí Thị Kim Thư Khoa Kinh tế - QTKD x

269 Phạm Thu Hương Khoa Kinh tế - QTKD x

270 Phạm Minh Hải Khoa Kinh tế - QTKD x

271 Dương Thị Nhàn Khoa Kinh tế - QTKD x

272 Nguyễn Thị Minh Thu Khoa Kinh tế - QTKD x

273 Lê Thị Thu Hồng Khoa Kinh tế - QTKD x

274 Hoàng Thị Thủy Khoa Kinh tế - QTKD x

275 Nguyễn Thị Huyền Trang Khoa Kinh tế - QTKD x

276 Phan Minh Quang Khoa Kinh tế - QTKD x

277 Nguyễn Thị Kim Liên Khoa Kinh tế - QTKD x

278 Vũ Ngọc Thịnh Khoa Kinh tế - QTKD x

279 Phạm Thị Châu Giang Khoa Kinh tế - QTKD x

280 Nguyễn Thị Thu Dung Khoa Kinh tế - QTKD x

281 Trần Thị Khánh Vân Khoa Kinh tế - QTKD x

282 Trần Trung Nguyên Khoa Kinh tế - QTKD x

283 Trần Văn Hiệp Khoa Kinh tế - QTKD x

284 Nguyễn Thị Thúy Hà Khoa Lý luận chính trị x

285 Lê Quốc Hiệp Khoa Lý luận chính trị x

286 Đặng Thị Thanh Trâm Khoa Lý luận chính trị x

287 Nguyễn Tuấn Vương Khoa Lý luận chính trị x

288 Bùi Thị Thùy Dương Khoa Lý luận chính trị x

289 Nguyễn Lê Hà Giang Khoa Lý luận chính trị x

290 Trần Thị Lan Hương Khoa Lý luận chính trị x

291 Ngô Văn Hưởng Khoa Lý luận chính trị x

292 Dương Thị Tuyết Nhung Khoa Lý luận chính trị x

293 Đào Thị Tuyết Khoa Lý luận chính trị x

294 Nguyễn Thị Kim Dung Khoa Lý luận chính trị x

295 Đỗ Thị Vân Hà Khoa Lý luận chính trị x

296 Lê Thị Yến Khoa Lý luận chính trị x

297 Nguyễn Thu Hương Khoa Lý luận chính trị x

298 Đỗ Anh Sơn Khoa Mỏ x

299 Phạm Đức Hưng Khoa Mỏ x

300 Đào Văn Chi Khoa Mỏ x

301 Nguyễn Phi Hùng Khoa Mỏ x

302 Lê Tiến Dũng Khoa Mỏ x

303 Nguyễn Hồng Cường Khoa Mỏ x

304 Nguyễn Văn Quang Khoa Mỏ x
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305 Đặng Phương Thảo Khoa Mỏ x

306 Vũ Thái Tiến Dũng Khoa Mỏ x

307 Lê Thị Thu Hoa Khoa Mỏ x

308 Nguyễn Đình An Khoa Mỏ x

309 Lê Quí Thảo Khoa Mỏ x

310 Phạm Văn Việt Khoa Mỏ x

311 Trần Đình Bão Khoa Mỏ x

312 Nguyễn Hoàng Khoa Mỏ x

313 Nguyễn Viết Thắng Khoa Mỏ x

314 Trần Mạnh Tiến Khoa Mỏ x

315 Vũ Thị Chinh Khoa Mỏ x

316 Trần Văn Được Khoa Mỏ x

317 Phạm Thị Nhung Khoa Mỏ x

318 Phùng Tiến Thuật Khoa Mỏ x

319 Nguyễn Ngọc Phú Khoa Mỏ x

320 Nguyễn Thị Tuyết Mai Khoa Mỏ x

321 Hoàng Thị Nga Khoa Mỏ x

322 Đinh Thị Thanh Nhàn Khoa Mỏ x

323 Nguyễn Nam Hòa Khoa Mỏ x

324 Lê Việt Hà Khoa Mỏ x

325 Lê Thị Hải Khoa Mỏ x

326 Nhữ Văn Phúc Khoa Mỏ x

327 Lê Quang Phục Khoa Mỏ x

328 Lê Thị Minh Hạnh Khoa Mỏ x

329 Đỗ Ngọc Hoàn Khoa Mỏ x

330 Bùi Thị Thuyết Khoa Mỏ x

331 Hoàng Hữu Đường Khoa Mỏ x

332 Phạm Thanh Hải Khoa Mỏ x

333 Nguyễn Như Hùng Khoa Mỏ x

334 Đặng Quang Hưng Khoa Mỏ x

335 Trần Thị Kim Hà Khoa Môi trường x

336 Phạm Khánh Huy Khoa Môi trường x

337 Trần Thị Thu Hương Khoa Môi trường x

338 Nguyễn Mai Hoa Khoa Môi trường x

339 Đỗ Thị Hải Khoa Môi trường x

340 Nguyễn Quang Minh Khoa Môi trường x

341 Đỗ Cao Cường Khoa Môi trường x

342 Trần Anh Quân Khoa Môi trường x

343 Vũ Thị Phương Thảo Khoa Môi trường x

344 Trần Hồng Hà Khoa Môi trường x

345 Đặng Thị Ngọc Thủy Khoa Môi trường x

346 Trần Thị Ngọc Khoa Môi trường x

347 Nguyễn Thị Hòa Khoa Môi trường x

348 Nguyễn Thị Hồng Khoa Môi trường x
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349 Đào Trung Thành Khoa Môi trường x

350 Nguyễn Phương Đông Khoa Môi trường x

351 Nguyễn Thị Thu Huyền Khoa Môi trường x

352 Nguyễn Phương Khoa Môi trường x

353 Đỗ Văn Nhuận Khoa Môi trường x

354 Hoàng Thị Chung Khoa Môi trường x

355 Nguyễn Thị Cúc Khoa Môi trường x

356 Phan Thị Mai Hoa Khoa Môi trường x

357 Vũ Thị Lan Anh Khoa Môi trường x

358 Hạ Quang Hưng Khoa Môi trường x

359 Hoàng Thu Trang Khoa Môi trường x

360 Nguyễn Văn Bình Khoa Môi trường x

361 Dương Anh Quân Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

362 Trần Thị Tuyết Vinh Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

363 Nguyễn Văn Lợi Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

364 Phạm Văn Hiệp Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

365 Nguyễn Văn Trung Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

366 Trần Thanh Hà Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

367 Trần Hồng Hạnh Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

368 Lê Thanh Nghị Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

369 Phạm Thị Thanh Hòa Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

370 Dương Vân Phong Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

371 Lê Thị Thanh Tâm Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

372 Phạm Ngọc Quang Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

373 Trần Khánh Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

374 Đinh Thị Lệ Hà Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

375 Nguyễn Hà Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

376 Phạm Trung Dũng Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

377 Nguyễn Thị Kim Thanh Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

378 Trần Thùy Linh Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

379 Phạm Công Khải Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

380 Vương Trọng Kha Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

381 Lê Thị Thu Hà Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

382 Võ Ngọc Dũng Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

383 Phạm Thị Làn Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

384 Cao Xuân Cường Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

385 Lê Văn Cảnh Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

386 Nguyễn Thị Dung Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

387 Trần Đình Thành Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

388 Nguyễn Thế Công Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

389 Phạm Thị Kim Thoa Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

390 Đặng Thị Hoàng Nga Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

391 Đinh Hải Nam Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

392 Trần Xuân Miễn Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x
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393 Phùng Minh Sơn Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

394 Hoàng Ngọc Hà Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

395 Đinh Công Hòa Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

396 Nguyễn Quang Minh Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

397 Lê Ngọc Giang Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

398 Nguyễn Thị Thu Hương Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

399 Hoàng Anh Tuấn Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

400 Nguyễn Danh Đức Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

401 Nguyễn Thị Hiền Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

402 Đoàn Thị Nam Phương Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

403 Nguyễn Thị Mến Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

404 Cù Thị Thu Hà Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

405 Nguyễn Quang Thắng Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

406 Tạ Thị Thu Hường Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

407 Nguyễn Thị Hà Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

408 Trương Minh Hùng Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

409 Trần Anh Tuấn Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

410 Trần Thị Hương Giang Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

411 Phạm Hà Thái Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

412 Lê Thu Trang Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

413 Nguyễn Bá Duy Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

414 Nguyễn Minh Hải Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

415 Bùi Khắc Luyên Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

416 Nguyễn Thái Chinh Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

417 Vũ Đình Toàn Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

418 Kim Thị Thu Hương Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

419 Nguyễn Văn Lâm Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

420 Nguyễn Xuân Mãn Khoa Xây dựng x

421 Tăng Văn Lâm Khoa Xây dựng x

422 Phạm Thị Nhàn Khoa Xây dựng x

423 Võ Trọng Hùng Khoa Xây dựng x

424 Ngô Doãn Hào Khoa Xây dựng x

425 Trần Tuấn Minh Khoa Xây dựng x

426 Đào Viết Đoàn Khoa Xây dựng x

427 Nguyễn Duyên Phong Khoa Xây dựng x

428 Nguyễn Chí Thành Khoa Xây dựng x

429 Đỗ Ngọc Thái Khoa Xây dựng x

430 Hoàng Đình Phúc Khoa Xây dựng x

431 Vũ Minh Ngạn Khoa Xây dựng x

432 Phạm Văn Hùng Khoa Xây dựng x

433 Tạ Đức Thịnh Khoa Xây dựng x

434 Đặng Quang Huy Khoa Xây dựng x

435 Bùi Anh Thắng Khoa Xây dựng x

436 Lê Huy Việt Khoa Xây dựng x
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437 Nguyễn Thị Hương Khoa Xây dựng x

438 Phạm Thanh Huyền Khoa Xây dựng x

439 Ngọ Thị Hương Trang Khoa Xây dựng x

440 Đinh Hải Nam Khoa Xây dựng x

441 Đặng Văn Phi Khoa Xây dựng x

442 Ngô Xuân Hùng Khoa Xây dựng x

443 Nguyễn Văn Trí Khoa Xây dựng x

444 Nguyễn Tài Tiến Khoa Xây dựng x

445 Đỗ Mạnh Tấn Khoa Xây dựng x

446 Phan Tuấn Anh Khoa Xây dựng x

447 Trần Mạnh Hùng Khoa Xây dựng x

448 Phạm Ngọc Anh Khoa Xây dựng x

449 Lại Thiên Nguyên Ban Quản lý các dự án x

450 Nguyễn Tiến Dũng Ban Quản lý các dự án x

451 Nguyễn Thị Sơn Ban Quản lý các dự án x

452 Nguyễn Ngọc Dương Ban Quản lý các dự án x

453 Trịnh Thị Hợp Phòng Cơ sở vật chất x

454 Nguyễn Thúy Hà Phòng Cơ sở vật chất x

455 Nguyễn Thế Tĩnh Phòng Cơ sở vật chất x

456 Nguyễn Thị Thu Hà Phòng Cơ sở vật chất x

457 Tạ Văn Minh Phòng Cơ sở vật chất x

458 Đoàn Thị Kim Quy Phòng Cơ sở vật chất x

459 Ninh Ngọc Cương Phòng Cơ sở vật chất x

460 Lê Tiến Dũng Phòng Cơ sở vật chất x

461 Nguyễn Thế Phòng Cơ sở vật chất x

462 Trần Thị Hương Phòng Cơ sở vật chất x

463 Nguyễn Đình Cường Phòng Cơ sở vật chất x

464 Trần Thị Thu Huyền Phòng Cơ sở vật chất x

465 Nguyễn Duy Hiệp Phòng Cơ sở vật chất x

466 Trần Thiện Căn Phòng Cơ sở vật chất x

467 Nguyễn Thị Thúy Phòng Cơ sở vật chất x

468 Phạm Thị Hương Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên x

469 Nguyễn Thị Hồng Vân Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên x

470 Đào Thị Thơm Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên x

471 Nguyễn Thùy Linh Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên x

472 Trương Thúy Hà Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên x

473 Phan Thị Thúy Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên x

474 Chu Thị Thúy Nga Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên x

475 Dương Mai Yến Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục x

476 Ngô Thái Vinh Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục x

477 Dương Thị Hồng Đài Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục x

478 Nguyễn Văn Đức Phòng Đào tạo đại học x

479 Đặng Thị Hồng Vân Phòng Đào tạo đại học x

480 Nguyễn Tuấn Thành Phòng Đào tạo đại học x
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481 Nguyễn Thị Thanh Thủy Phòng Đào tạo đại học x

482 Nguyễn Thị Minh Thu Phòng Đào tạo đại học x

483 Phạm Thị Nguyên Phòng Đào tạo đại học x

484 Bùi Thị Mai Phòng Đào tạo đại học x

485 Lại Kim Cương Phòng Đào tạo đại học x

486 Nguyễn Quốc Dũng Phòng Đào tạo đại học x

487 Đào Duy Nam Phòng Đào tạo đại học x

488 Nguyễn Thị Thanh Loan Phòng Đào tạo đại học x

489 Hà Ngọc Kiên Phòng Đào tạo sau đại học x

490 Hoàng Thị Phương Dung Phòng Đào tạo sau đại học x

491 Nguyễn Thị Vân Phòng Đào tạo sau đại học x

492 Phạm Ngọc Hà Phòng Đào tạo sau đại học x

493 Lê Đức Cường Phòng Hành chính - Tổng hợp x

494 Nguyễn Ngọc Sự Phòng Hành chính - Tổng hợp x

495 Nguyễn Đức Năng Phòng Hành chính - Tổng hợp x

496 Bùi Huy Văn Phòng Hành chính - Tổng hợp x

497 Lê Đức Minh Phòng Hành chính - Tổng hợp x

498 Lý Hồng Khanh Phòng Hành chính - Tổng hợp x

499 Nguyễn Quang Hải Phòng Hành chính - Tổng hợp x

500 Trần Văn Huyên Phòng Hành chính - Tổng hợp x

501 Hà Ngọc Trường Phòng Hành chính - Tổng hợp x

502 Lê Hoài Nam Phòng Hành chính - Tổng hợp x

503 Hoàng Văn Sinh Phòng Hành chính - Tổng hợp x

504 Phạm Văn Khương Phòng Hành chính - Tổng hợp x

505 Phạm Trường Sơn Phòng Hành chính - Tổng hợp x

506 Dương Thành Quảng Phòng Hành chính - Tổng hợp x

507 Lưu Hữu Phước Phòng Hành chính - Tổng hợp x

508 Nguyễn Đức Toàn Phòng Hành chính - Tổng hợp x

509 Nguyễn Thị Nga Phòng Hành chính - Tổng hợp x

510 Nguyễn Thị Chi Phòng Hành chính - Tổng hợp x

511 Nguyễn Minh Thu Phòng Hành chính - Tổng hợp x

512 Nguyễn Thị Dàng Phòng Hành chính - Tổng hợp x

513 Hàn Văn Tưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp x

514 Chu Thế Mạnh Phòng Hành chính - Tổng hợp x

515 Nguyễn Thị Thắm Phòng Hành chính - Tổng hợp x

516 Trần Thị Lan Phương Phòng Hành chính - Tổng hợp x

517 Nguyễn Thị Phương Thảo Phòng Hợp tác Quốc tế x

518 Nguyễn Thị Sim Phòng Hợp tác Quốc tế x

519 Nguyễn Đạo Lý Nhân Phúc Phòng Hợp tác Quốc tế x

520 Đỗ Bảo Anh Phương Phòng Hợp tác Quốc tế x

521 Quách Thị Nhịp Phòng Kế hoạch Tài chính x

522 Nhâm Quỳnh Giang Phòng Kế hoạch Tài chính x

523 Trương Thị Thanh Huyền Phòng Kế hoạch Tài chính x

524 Nguyễn Thu Hà Phòng Kế hoạch Tài chính x
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525 Cao Thu Hoài Phòng Kế hoạch Tài chính x

526 Nguyễn Thị Phương Thảo Phòng Kế hoạch Tài chính x

527 Đỗ Thủy Trà My Phòng Kế hoạch Tài chính x

528 Phạm Tuyết Mai Phòng Kế hoạch Tài chính x

529 Nguyễn Thị Ngọc Dung Phòng Khoa học Công nghệ x

530 Hoàng Thu Hằng Phòng Khoa học Công nghệ x

531 Phạm Đức Nghiệp Phòng Khoa học Công nghệ x

532 Nguyễn Thanh Hải Phòng Khoa học Công nghệ x

533 Lê Chí Phúc Phòng QHCC & DN x

534 Nguyễn Hồng Hạnh Phòng QHCC & DN x

535 Đoàn Thị Luyên Phòng QHCC & DN x

536 Nguyễn Thị Biên Phòng QHCC & DN x

537 Nguyễn Thế Anh Phòng QHCC & DN x

538 Đặng Lê Văn Phòng QHCC & DN x

539 Hà Thị Liễu Phòng Tổ chức - Cán bộ x

540 Đoàn Nguyễn Thanh Hương Phòng Tổ chức - Cán bộ x

541 Lê Thị Thu Phòng Tổ chức - Cán bộ x

542 Nguyễn Thị  Mỹ Hạnh Phòng Xuất bản x

543 Võ Thị Công Chính Phòng Xuất bản x

544 Trịnh Trọng An Phòng Xuất bản x

545 Bùi Thị Thanh Vân Trạm Y tế x

546 Nguyễn Thị Thu Thụy Trạm Y tế x

547 Mai Ngọc Liên Trạm Y tế x

548 Đỗ Khắc Điệp Trung tâm Dịch vụ x

549 Nguyễn Thị Hồng Trung tâm Dịch vụ x

550 Nguyễn Văn Hùng Trung tâm Dịch vụ x

551 Vũ Thế Hùng Trung tâm Dịch vụ x

552 Đinh Hữu Khánh Trung tâm Dịch vụ x

553 Nguyễn Văn Khẩn Trung tâm Dịch vụ x

554 Quách Thị Thu Phương Trung tâm Dịch vụ x

555 Nguyễn Xuân Thuận Trung tâm Dịch vụ x

556 Bùi Thị Kim Anh Trung tâm Dịch vụ x

557 Phan Thanh Chương Trung tâm Dịch vụ x

558 Trần Thị Dược Trung tâm Dịch vụ x

559 Phạm Thị Quy Trung tâm Dịch vụ x

560 Phạm Thị Thanh Tâm Trung tâm Dịch vụ x

561 Vũ Thị Phương Thùy Trung tâm Dịch vụ x

562 Lê Thị Thanh Xuân Trung tâm Dịch vụ x

563 Nguyễn Mai Hà Trung tâm Dịch vụ x

564 Hà Tú Hương Trung tâm Dịch vụ x

565 Nguyễn Thị Thu Trung tâm Dịch vụ x

566 Vũ Thị Hoài Thu Trung tâm ngoại ngữ - Tin học x

567 Đỗ Thị Thanh Thủy Trung tâm ngoại ngữ - Tin học x

568 Ngô Huyền Giang Trung tâm ngoại ngữ - Tin học x



A+ A B C KĐG

Mức đánh giá xếp loại
TT Họ và tên Đơn vị

569 Trần Thị Thu Hiền Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học x

570 Trịnh Thế Lực Trung tâm PTTN công nghệ cao x

571 Đặng Ngọc Cương Trung tâm Thông tin - Thư viện x

572 Hoàng Thị Thúy Trung tâm Thông tin - Thư viện x

573 Nguyễn Hữu Độ Trung tâm Thông tin - Thư viện x

574 Đỗ Lệ Chi Trung tâm Thông tin - Thư viện x

575 Ngô Thị Hương Liên Trung tâm Thông tin - Thư viện x

576 Hoàng Thị Hiền Trung tâm Thông tin - Thư viện x

577 Nguyễn Duy Hiếu Trung tâm Thông tin - Thư viện x

578 Đỗ Thị Mường Trung tâm Thông tin - Thư viện x

579 Nguyễn Thị Thu Thủy Trung tâm Thông tin - Thư viện x

580 Vũ Thị Ngọc Trung tâm Thông tin - Thư viện x

581 Đào Thị Hồng Diệp Trung tâm Thông tin - Thư viện x

582 Ngô Thị Thanh Hương Trung tâm Thông tin - Thư viện x

583 Phan Thị Phượng Trung tâm Thông tin - Thư viện x

584 Hoàng Thị Nga Trung tâm Thông tin - Thư viện x

585 Trần Văn Duy Trung tâm Thông tin - Thư viện x

586 Phạm Quang Ba Văn phòng Chương trình tiên tiến x

587 Vũ Thu Hường Văn phòng Chương trình tiên tiến x

588 Đỗ Thanh Dũng Văn phòng Chương trình tiên tiến x

589 Đồng Hữu Tiến Văn phòng Đại diện x

590 Trần Thị Mai Hương Văn phòng Đại diện x

591 Phạm Tố Uyên Văn phòng Đảng - Đoàn thể x

592 Phạm Thị Việt Nga Văn phòng Đảng - Đoàn thể x

593 Đặng Thị Hằng Nga Văn phòng Đảng - Đoàn thể x

267 149 127 1 49Tổng







A+ A B C KĐG

1 Phạm Trung Sơn Khoa Cơ - Điện x

2 Nguyễn Thị Bích Hậu Khoa Cơ - Điện x

3 Trần Đức Huân Khoa Cơ - Điện x

4 Nguyễn Văn Lại Khoa Cơ - Điện x

5 Bùi Minh Hoàng Khoa Cơ - Điện x

6 Phạm Tuấn Long Khoa Cơ - Điện x

7 Nguyễn Sơn Tùng Khoa Cơ - Điện x

8 Đoàn Kim Bình Khoa Cơ - Điện x

9 Kim Ngọc Linh Khoa Cơ - Điện x

10 Đinh Văn Thắng Khoa Cơ - Điện x

11 Cung Quang Khang Khoa Cơ - Điện x

12 Nguyễn Trường Giang Khoa Cơ - Điện x

13 Hà Thị Chúc Khoa Cơ - Điện x

14 Tống Ngọc Anh Khoa Cơ - Điện x

15 Bùi Ngọc Hùng Khoa Cơ - Điện x

16 Đoàn Văn Giáp Khoa Cơ - Điện x

17 Phạm Văn Tiến Khoa Cơ - Điện x

18 Nguyễn Thế Hoàng Khoa Cơ - Điện x

19 Kiều Đức Thịnh Khoa Cơ - Điện x

20 Nguyễn Khắc Lĩnh Khoa Cơ - Điện x

21 Phạm Minh Hải Khoa Cơ - Điện x

22 Phạm Thị Thanh Loan Khoa Cơ - Điện x

23 Uông Quang Tuyến Khoa Cơ - Điện x

24 Đào Hiếu Khoa Cơ - Điện x

25 Thái Hải Âu Khoa Cơ - Điện x

26 Nguyễn Thế Lực Khoa Cơ - Điện x

27 Đào Thị Hiền Khoa Cơ - Điện x

28 Nguyễn Thị Liên Khoa Cơ - Điện x

29 Lê Thị Hồng Thắng Khoa Cơ - Điện x

30 Đào Thị Thủy Khoa Cơ - Điện x

31 Phan Thị Mai Phương Khoa Cơ - Điện x

32 Lê Thị Hồng Diệp Khoa Cơ - Điện x

33 Đặng Viết Khuê Khoa Cơ - Điện x

34 Chu Mạnh Cường Khoa Cơ - Điện x

35 Vũ Đỗ Dũng Khoa Cơ - Điện x

36 Đặng Vũ Đinh Khoa Cơ - Điện x

37 Trần Bá Trung Khoa Cơ - Điện x

38 Đoàn Công Luận Khoa Cơ - Điện x

39 Nguyễn ánh Dương Khoa Cơ - Điện x

40 Đỗ Đức Thành Khoa Cơ - Điện x

41 Phạm Đức Hậu Khoa Công nghệ thông tin x

42 Bùi Thị Vân Anh Khoa Công nghệ thông tin x

Mức xếp loại chất lượng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ QUẢN LÝ 

NĂM HỌC 2021 - 2022

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-MĐC ngày      tháng     năm 2022)

TT Họ và tên Đơn vị



A+ A B C KĐG

Mức xếp loại chất lượng
TT Họ và tên Đơn vị

43 Dương Chí Thiện Khoa Công nghệ thông tin x

44 Vũ Lan Phương Khoa Công nghệ thông tin x

45 Vương Thị Như Quỳnh Khoa Công nghệ thông tin x

46 Trần Thị Như Hoa Khoa Công nghệ thông tin x

47 Nguyễn Thị Phương Bắc Khoa Công nghệ thông tin x

48 Nguyễn Thùy Dương Khoa Công nghệ thông tin x

49 Nông Thị Oanh Khoa Công nghệ thông tin x

50 Phạm Văn Đồng Khoa Công nghệ thông tin x

51 Đặng Hữu Nghị Khoa Công nghệ thông tin x

52 Hồ Thị Thảo Trang Khoa Công nghệ thông tin x

53 Nguyễn Thị Hữu Phương Khoa Công nghệ thông tin x

54 Nguyễn Thị Thanh Khoa Công nghệ thông tin x

55 Phạm Thị Hải Vân Khoa Công nghệ thông tin x

56 Lê Thanh Huệ Khoa Công nghệ thông tin x

57 Vũ Thị Kim Liên Khoa Công nghệ thông tin x

58 Phạm Thị Nguyệt Khoa Công nghệ thông tin x

59 Nguyễn Thế Bình Khoa Công nghệ thông tin x

60 Phạm Quang Hiển Khoa Công nghệ thông tin x

61 Nguyễn Thị Loan Khoa Công nghệ thông tin x

62 Nguyễn Đức Quân Khoa Công nghệ thông tin x

63 Đào Thị Hồng Thắm Khoa Công nghệ thông tin x

64 Trương Xuân Bình Khoa Công nghệ thông tin x

65 Phạm An Cương Khoa Công nghệ thông tin x

66 Ngô Hùng Long Khoa Công nghệ thông tin x

67 Dương Thị Tâm Khoa Công nghệ thông tin x

68 Bùi Thị Ánh Nguyệt Khoa Công nghệ thông tin x

69 Đào Anh Thư Khoa Công nghệ thông tin x

70 Đỗ Như Hải Khoa Công nghệ thông tin x

71 Phạm Đình Tân Khoa Công nghệ thông tin x

72 Nguyễn Tuấn Anh Khoa Công nghệ thông tin x

73 Đặng Quốc Trung Khoa Công nghệ thông tin x

74 Đào Thị Tuyết Khoa Công nghệ thông tin x

75 Nguyễn Quang Khánh Khoa Công nghệ thông tin x

76 Ngô Thị Phương Thảo Khoa Công nghệ thông tin x

77 Trần Mai Hương Khoa Công nghệ thông tin x

78 Đinh Bảo Ngọc Khoa Công nghệ thông tin x

79 Nguyễn Thị Phấn Khoa Công nghệ thông tin x

80 Bùi Thế Vinh Khoa Công nghệ thông tin x

81 Đoàn Khánh Hoàng Khoa Công nghệ thông tin x

82 Trần Trường Giang Khoa Công nghệ thông tin x

83 Trần Thị Hòa Khoa Công nghệ thông tin x

84 Nguyễn Trường Linh Khoa Công nghệ thông tin x

85 Diêm Thị Thùy Khoa Công nghệ thông tin x

86 Nguyễn Minh Hòa Khoa Dầu khí x

87 Nguyễn Duy Mười Khoa Dầu khí x

88 Nguyễn Thị Minh Hồng Khoa Dầu khí x

89 Bùi  Thị Ngân Khoa Dầu khí x

90 Trần Danh Hùng Khoa Dầu khí x

91 Dương Văn Hào Khoa Dầu khí x



A+ A B C KĐG

Mức xếp loại chất lượng
TT Họ và tên Đơn vị

92 Vũ Hồng Dương Khoa Dầu khí x

93 Phan Thiên Hương Khoa Dầu khí x

94 Nguyễn Trần Tuân Khoa Dầu khí x

95 Doãn Thị Trâm Khoa Dầu khí x

96 Nguyễn Văn Thành Khoa Dầu khí x

97 Nguyễn Khắc Long Khoa Dầu khí x

98 Trương Văn Từ Khoa Dầu khí x

99 Tô Hữu Toàn Khoa Dầu khí x

100 Bùi Thị Lệ Thủy Khoa Dầu khí x

101 Phạm Xuân Núi Khoa Dầu khí x

102 Phạm Trung Kiên Khoa Dầu khí x

103 Ngô Thanh Hải Khoa Dầu khí x

104 Vũ Văn Toàn Khoa Dầu khí x

105 Nguyễn Thu Thủy Khoa Dầu khí x

106 Nguyễn Thị Thu Hằng Khoa Dầu khí x

107 Vũ Cúc Phương Khoa Dầu khí x

108 Trần Ngọc Tuân Khoa Dầu khí x

109 Lê Văn Nam Khoa Dầu khí x

110 Nguyễn Văn Vinh Khoa Dầu khí x

111 Phan Thị Hồng Khoa Dầu khí x

112 Trương Thị Chinh Khoa Dầu khí x

113 Phạm Ngọc Kiên Khoa Dầu khí x

114 Đỗ Thành Sỹ Khoa Dầu khí x

115 Tống Trần Anh Khoa Dầu khí x

116 Trần Hữu Kiên Khoa Dầu khí x

117 Đoàn Văn Huấn Khoa Dầu khí x

118 Hồ Văn Sơn Khoa Dầu khí x

119 Đào Thị Uyên Khoa Dầu khí x

120 Nguyễn Thị Hải Yến Khoa Dầu khí x

121 Dương Viết Cường Khoa Dầu khí x

122 Trần Văn Hữu Khoa Dầu khí x

123 Bùi Thanh Bình Khoa Dầu khí x

124 Trần Văn Độ Khoa Giáo dục quốc phòng x

125 Nguyễn Văn Phong Khoa Giáo dục quốc phòng x

126 Hoàng Xuân Trường Khoa Giáo dục quốc phòng x

127 Nghiêm Công Đĩnh Khoa Giáo dục quốc phòng x

128 Lê Thị Định Khoa Giáo dục quốc phòng x

129 Phạm Công Tú Khoa Giáo dục quốc phòng x

130 Trần Thanh Hanh Khoa Giáo dục quốc phòng x

131 Đinh Công Đạt Khoa Khoa học cơ bản x

132 Trần Thị Trâm Khoa Khoa học cơ bản x

133 Lê Viết Tuấn Khoa Khoa học cơ bản x

134 Lã Ngọc Linh Khoa Khoa học cơ bản x

135 Nguyễn Huy Thông Khoa Khoa học cơ bản x

136 Trần Lan Hương Khoa Khoa học cơ bản x

137 Đỗ Tiến Thiết Khoa Khoa học cơ bản x

138 Nguyễn Trường Đông Khoa Khoa học cơ bản x

139 Chu Thị Hồng Hạnh Khoa Khoa học cơ bản x

140 Vũ Thị Hương Giang Khoa Khoa học cơ bản x

141 Hoàng Văn Tài Khoa Khoa học cơ bản x



A+ A B C KĐG

Mức xếp loại chất lượng
TT Họ và tên Đơn vị

142 Đỗ Việt Anh Khoa Khoa học cơ bản x

143 Phạm Thị Mai Anh Khoa Khoa học cơ bản x

144 Phạm Tiến Dũng Khoa Khoa học cơ bản x

145 Lê Thị Duyên Khoa Khoa học cơ bản x

146 Nguyễn Mạnh Hà Khoa Khoa học cơ bản x

147 Nguyễn Thu Hà Khoa Khoa học cơ bản x

148 Đỗ Thị Hải Khoa Khoa học cơ bản x

149 Võ Thị Hạnh Khoa Khoa học cơ bản x

150 Hà Mạnh Hùng Khoa Khoa học cơ bản x

151 Nguyễn Thị Thu Hiền Khoa Khoa học cơ bản x

152 Vũ Duy Thịnh Khoa Khoa học cơ bản x

153 Lê Thị Vinh Khoa Khoa học cơ bản x

154 Nguyễn Viết Hùng Khoa Khoa học cơ bản x

155 Nguyễn Thị Kim Thoa Khoa Khoa học cơ bản x

156 Trần Đình Thước Khoa Khoa học cơ bản x

157 Nguyễn Thị Thu Phúc Khoa Khoa học cơ bản x

158 Lê Thị Thúy Hà Khoa Khoa học cơ bản x

159 Đặng Thanh Mai Khoa Khoa học cơ bản x

160 Nguyễn Hồng Vân Khoa Khoa học cơ bản x

161 Vũ Thanh Tâm Khoa Khoa học cơ bản x

162 Nguyễn Ánh Hoa Khoa Khoa học cơ bản x

163 Trịnh Thị Vân Khoa Khoa học cơ bản x

164 Nguyễn Thị Cúc Khoa Khoa học cơ bản x

165 Vũ Thái Linh Khoa Khoa học cơ bản x

166 Nguyễn Đạo Lý Nhân Phúc Khoa Khoa học cơ bản x

167 Đỗ Bảo Anh Phương Khoa Khoa học cơ bản x

168 Trần Thị Thu Hiền Khoa Khoa học cơ bản x

169 Nguyễn Thị Hằng Khoa Khoa học cơ bản x

170 Đào Xuân Hưng Khoa Khoa học cơ bản x

171 Phạm Ngọc Anh Khoa Khoa học cơ bản x

172 Lê Bích Phượng Khoa Khoa học cơ bản x

173 Hoàng Ngự Huấn Khoa Khoa học cơ bản x

174 Hà Hữu Cao Trình Khoa Khoa học cơ bản x

175 Nguyễn Thế Lâm Khoa Khoa học cơ bản x

176 Nguyễn Thu Hằng Khoa Khoa học cơ bản x

177 Lê Thị Hương Giang Khoa Khoa học cơ bản x

178 Nguyễn Thùy Linh Khoa Khoa học cơ bản x

179 Hồ Quỳnh Anh Khoa Khoa học cơ bản x

180 Nguyễn Xuân Chung Khoa Khoa học cơ bản x

181 Vũ Bá Dũng Khoa Khoa học cơ bản x

182 Trần Thị Hà Khoa Khoa học cơ bản x

183 Đỗ Thị Hồng Hải Khoa Khoa học cơ bản x

184 Nguyễn Thị Hậu Khoa Khoa học cơ bản x

185 Đào Việt Thắng Khoa Khoa học cơ bản x

186 Nguyễn Thị Diệu Thu Khoa Khoa học cơ bản x

187 Tống Bá Tuấn Khoa Khoa học cơ bản x

188 Hà Thị Hiến Khoa Khoa học cơ bản x

189 Bùi Hữu Nguyên Khoa Khoa học cơ bản x

190 Ngô Thị Kim Chi Khoa Khoa học và KTĐC x

191 Phan Văn Bình Khoa Khoa học và KTĐC x
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Mức xếp loại chất lượng
TT Họ và tên Đơn vị

192 Bùi Vinh Hậu Khoa Khoa học và KTĐC x

193 Nguyễn Quốc Hưng Khoa Khoa học và KTĐC x

194 Bùi Thị Thu Hiền Khoa Khoa học và KTĐC x

195 Phạm Minh Tuấn Khoa Khoa học và KTĐC x

196 Nhữ Việt Hà Khoa Khoa học và KTĐC x

197 Phạm Thị Việt Nga Khoa Khoa học và KTĐC x

198 Nguyễn Thành Dương Khoa Khoa học và KTĐC x

199 Nguyễn Văn Hùng Khoa Khoa học và KTĐC x

200 Phạm Thị Ngọc Hà Khoa Khoa học và KTĐC x

201 Phùng Hữu Hải Khoa Khoa học và KTĐC x

202 Nguyễn Văn Lâm Khoa Khoa học và KTĐC x

203 Vũ Thu Hiền Khoa Khoa học và KTĐC x

204 Trần Vũ Long Khoa Khoa học và KTĐC x

205 Đào Đức Bằng Khoa Khoa học và KTĐC x

206 Kiều Thị Vân Anh Khoa Khoa học và KTĐC x

207 Đặng Thị Vinh Khoa Khoa học và KTĐC x

208 Phạm Trường Sinh Khoa Khoa học và KTĐC x

209 Nguyễn Trung Thành Khoa Khoa học và KTĐC x

210 Lê Thị Ngọc Tú Khoa Khoa học và KTĐC x

211 Nguyễn Hữu Trọng Khoa Khoa học và KTĐC x

212 Hà Thành Như Khoa Khoa học và KTĐC x

213 Phan Viết Sơn Khoa Khoa học và KTĐC x

214 Khương Thế Hùng Khoa Khoa học và KTĐC x

215 Đỗ Mạnh An Khoa Khoa học và KTĐC x

216 Nguyễn Thị Thanh Thảo Khoa Khoa học và KTĐC x

217 Tạ Thị Toán Khoa Khoa học và KTĐC x

218 Phạm Thị Thanh Hiền Khoa Khoa học và KTĐC x

219 Lê Thị Thu Khoa Khoa học và KTĐC x

220 Hoàng Thị Thoa Khoa Khoa học và KTĐC x

221 Nguyễn Khắc Du Khoa Khoa học và KTĐC x

222 Ngô Xuân Đắc Khoa Khoa học và KTĐC x

223 Hồ Thanh Bình Khoa Khoa học và KTĐC x

224 Phan Thị Thùy Dương Khoa Khoa học và KTĐC x

225 Vũ Thị Hiền Khoa Khoa học và KTĐC x

226 Nguyễn Thị Thanh Thủy Khoa Khoa học và KTĐC x

227 Nguyễn Khắc Giảng Khoa Khoa học và KTĐC x

228 Vũ Anh Thư Khoa Khoa học và KTĐC x

229 Đào Văn Nghiêm Khoa Khoa học và KTĐC x

230 Nguyễn Trường Tài Khoa Khoa học và KTĐC x

231 Vũ Anh Đạo Khoa Khoa học và KTĐC x

232 Phạm Như Sang Khoa Khoa học và KTĐC x

233 Nguyễn Duy Hưng Khoa Khoa học và KTĐC x

234 Lê Xuân Trường Khoa Khoa học và KTĐC x

235 Nguyễn Đình Luyện Khoa Khoa học và KTĐC x

236 Nguyễn Xuân Phú Khoa Khoa học và KTĐC x

237 Bùi Thanh Tịnh Khoa Khoa học và KTĐC x

238 Vũ Văn Hưng Khoa Khoa học và KTĐC x

239 Trần Quang Tuấn Khoa Khoa học và KTĐC x

240 Nguyễn Hữu Mạnh Khoa Khoa học và KTĐC x

241 Nguyễn Ngọc Dũng Khoa Khoa học và KTĐC x
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242 Bùi Văn Bình Khoa Khoa học và KTĐC x

243 Dương Văn Bình Khoa Khoa học và KTĐC x

244 Nguyễn Thu Hà Khoa Kinh tế - QTKD x

245 Phạm Ngọc Tuấn Khoa Kinh tế - QTKD x

246 Nguyễn Lan Hoàng Thảo Khoa Kinh tế - QTKD x

247 Trần Văn Hiệp Khoa Kinh tế - QTKD x

248 Đỗ Hữu Tùng Khoa Kinh tế - QTKD x

249 Lê Thị Thu Hường Khoa Kinh tế - QTKD x

250 Nguyễn Đức Thắng Khoa Kinh tế - QTKD x

251 Phan Thị Thùy Linh Khoa Kinh tế - QTKD x

252 Nguyễn Thị Hường Khoa Kinh tế - QTKD x

253 Lê Đình Chiều Khoa Kinh tế - QTKD x

254 Phạm Kiên Trung Khoa Kinh tế - QTKD x

255 Nguyễn Văn Thưởng Khoa Kinh tế - QTKD x

256 Lê Văn Chiến Khoa Kinh tế - QTKD x

257 Nguyễn Văn Bưởi Khoa Kinh tế - QTKD x

258 Nguyễn Thị Hồng Loan Khoa Kinh tế - QTKD x

259 Phạm Thu Trang Khoa Kinh tế - QTKD x

260 Nguyễn Thị Ngọc Anh Khoa Kinh tế - QTKD x

261 Nguyễn Thanh Thảo Khoa Kinh tế - QTKD x

262 Nguyễn Thị Bích Ngọc Khoa Kinh tế - QTKD x

263 Lưu Thị Thu Hà Khoa Kinh tế - QTKD x

264 Nguyễn Tiến Hưng Khoa Kinh tế - QTKD x

265 Phí Thị Kim Thư Khoa Kinh tế - QTKD x

266 Phạm Thu Hương Khoa Kinh tế - QTKD x

267 Phạm Minh Hải Khoa Kinh tế - QTKD x

268 Dương Thị Nhàn Khoa Kinh tế - QTKD x

269 Nguyễn Thị Minh Thu Khoa Kinh tế - QTKD x

270 Lê Thị Thu Hồng Khoa Kinh tế - QTKD x

271 Hoàng Thị Thủy Khoa Kinh tế - QTKD x

272 Nguyễn Thị Huyền Trang Khoa Kinh tế - QTKD x

273 Phan Minh Quang Khoa Kinh tế - QTKD x

274 Nguyễn Thị Kim Liên Khoa Kinh tế - QTKD x

275 Vũ Ngọc Thịnh Khoa Kinh tế - QTKD x

276 Phạm Thị Châu Giang Khoa Kinh tế - QTKD x

277 Nguyễn Thị Thu Dung Khoa Kinh tế - QTKD x

278 Trần Thị Khánh Vân Khoa Kinh tế - QTKD x

279 Đặng Thị Thanh Trâm Khoa Lý luận chính trị x

280 Nguyễn Thị Thúy Hà Khoa Lý luận chính trị x

281 Lê Quốc Hiệp Khoa Lý luận chính trị x

282 Nguyễn Tuấn Vương Khoa Lý luận chính trị x

283 Trần Thị Lan Hương Khoa Lý luận chính trị x

284 Bùi Thị Thùy Dương Khoa Lý luận chính trị x

285 Ngô Văn Hưởng Khoa Lý luận chính trị x

286 Đào Thị Tuyết Khoa Lý luận chính trị x

287 Dương Thị Tuyết Nhung Khoa Lý luận chính trị x

288 Nguyễn Thị Kim Dung Khoa Lý luận chính trị x

289 Đỗ Thị Vân Hà Khoa Lý luận chính trị x

290 Lê Thị Yến Khoa Lý luận chính trị x

291 Nguyễn Thu Hương Khoa Lý luận chính trị x
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292 Đỗ Anh Sơn Khoa Mỏ x

293 Phạm Đức Hưng Khoa Mỏ x

294 Đào Văn Chi Khoa Mỏ x

295 Nguyễn Phi Hùng Khoa Mỏ x

296 Lê Tiến Dũng Khoa Mỏ x

297 Nguyễn Hồng Cường Khoa Mỏ x

298 Nguyễn Văn Quang Khoa Mỏ x

299 Đặng Phương Thảo Khoa Mỏ x

300 Vũ Thái Tiến Dũng Khoa Mỏ x

301 Lê Thị Thu Hoa Khoa Mỏ x

302 Nguyễn Đình An Khoa Mỏ x

303 Phạm Văn Việt Khoa Mỏ x

304 Lê Quí Thảo Khoa Mỏ x

305 Trần Đình Bão Khoa Mỏ x

306 Đỗ Ngọc Hoàn Khoa Mỏ x

307 Nguyễn Hoàng Khoa Mỏ x

308 Nguyễn Viết Thắng Khoa Mỏ x

309 Trần Mạnh Tiến Khoa Mỏ x

310 Vũ Thị Chinh Khoa Mỏ x

311 Trần Văn Được Khoa Mỏ x

312 Phạm Thị Nhung Khoa Mỏ x

313 Phùng Tiến Thuật Khoa Mỏ x

314 Nguyễn Thị Tuyết Mai Khoa Mỏ x

315 Hoàng Thị Nga Khoa Mỏ x

316 Đinh Thị Thanh Nhàn Khoa Mỏ x

317 Nguyễn Nam Hòa Khoa Mỏ x

318 Lê Việt Hà Khoa Mỏ x

319 Lê Quang Phục Khoa Mỏ x

320 Lê Thị Minh Hạnh Khoa Mỏ x

321 Bùi Thị Thuyết Khoa Mỏ x

322 Hoàng Hữu Đường Khoa Mỏ x

323 Phạm Thanh Hải Khoa Mỏ x

324 Nguyễn Như Hùng Khoa Mỏ x

325 Trần Thị Kim Hà Khoa Môi trường x

326 Phạm Khánh Huy Khoa Môi trường x

327 Trần Thị Thu Hương Khoa Môi trường x

328 Nguyễn Mai Hoa Khoa Môi trường x

329 Đỗ Thị Hải Khoa Môi trường x

330 Nguyễn Quang Minh Khoa Môi trường x

331 Đỗ Cao Cường Khoa Môi trường x

332 Trần Anh Quân Khoa Môi trường x

333 Đặng Thị Ngọc Thủy Khoa Môi trường x

334 Trần Thị Ngọc Khoa Môi trường x

335 Nguyễn Thị Hòa Khoa Môi trường x

336 Nguyễn Thị Hồng Khoa Môi trường x

337 Đào Trung Thành Khoa Môi trường x

338 Nguyễn Phương Đông Khoa Môi trường x

339 Nguyễn Thị Thu Huyền Khoa Môi trường x

340 Phan Quang Văn Khoa Môi trường x

341 Vũ Thị Phương Thảo Khoa Môi trường x
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342 Đỗ Văn Nhuận Khoa Môi trường x

343 Hoàng Thị Chung Khoa Môi trường x

344 Nguyễn Thị Cúc Khoa Môi trường x

345 Phan Thị Mai Hoa Khoa Môi trường x

346 Vũ Thị Lan Anh Khoa Môi trường x

347 Phạm Thị Thanh Hải Khoa Môi trường x

348 Trần Hồng Hà Khoa Môi trường x

349 Hạ Quang Hưng Khoa Môi trường x

350 Nguyễn Văn Bình Khoa Môi trường x

351 Dương Anh Quân Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

352 Trần Thị Tuyết Vinh Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

353 Nguyễn Văn Lợi Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

354 Phạm Văn Hiệp Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

355 Nguyễn Văn Trung Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

356 Trần Thanh Hà Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

357 Trần Hồng Hạnh Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

358 Lê Thanh Nghị Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

359 Phạm Thị Thanh Hòa Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

360 Dương Vân Phong Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

361 Nguyễn Văn Sáng Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

362 Lê Thị Thanh Tâm Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

363 Phạm Ngọc Quang Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

364 Nguyễn Hà Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

365 Phạm Trung Dũng Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

366 Nguyễn Thị Kim Thanh Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

367 Trần Thùy Linh Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

368 Phạm Công Khải Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

369 Vương Trọng Kha Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

370 Lê Thị Thu Hà Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

371 Võ Ngọc Dũng Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

372 Phạm Thị Làn Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

373 Cao Xuân Cường Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

374 Lê Văn Cảnh Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

375 Nguyễn Thị Dung Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

376 Trần Đình Thành Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

377 Nguyễn Thế Công Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

378 Phạm Thị Kim Thoa Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

379 Đặng Thị Hoàng Nga Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

380 Đinh Hải Nam Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

381 Trần Xuân Miễn Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

382 Phùng Minh Sơn Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

383 Hoàng Ngọc Hà Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

384 Nguyễn Quang Minh Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

385 Lê Ngọc Giang Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

386 Nguyễn Thị Thu Hương Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

387 Hoàng Anh Tuấn Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

388 Nguyễn Danh Đức Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

389 Nguyễn Thị Hiền Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

390 Đoàn Thị Nam Phương Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

391 Nguyễn Thị Mến Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x
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392 Cù Thị Thu Hà Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

393 Nguyễn Quang Thắng Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

394 Tạ Thị Thu Hường Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

395 Nguyễn Thị Hà Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

396 Trương Minh Hùng Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

397 Trần Anh Tuấn Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

398 Trần Thị Hương Giang Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

399 Phạm Hà Thái Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

400 Lê Thu Trang Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

401 Nguyễn Bá Duy Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

402 Nguyễn Minh Hải Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

403 Bùi Khắc Luyên Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

404 Nguyễn Thái Chinh Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

405 Vũ Đình Toàn Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

406 Kim Thị Thu Hương Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

407 Nguyễn Văn Lâm Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

408 Đinh Thị Lệ Hà Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

409 Nguyễn Xuân Mãn Khoa Xây dựng x

410 Tăng Văn Lâm Khoa Xây dựng x

411 Phạm Thị Nhàn Khoa Xây dựng x

412 Lê Huy Việt Khoa Xây dựng x

413 Võ Trọng Hùng Khoa Xây dựng x

414 Ngô Doãn Hào Khoa Xây dựng x

415 Đào Viết Đoàn Khoa Xây dựng x

416 Nguyễn Duyên Phong Khoa Xây dựng x

417 Nguyễn Chí Thành Khoa Xây dựng x

418 Đỗ Ngọc Thái Khoa Xây dựng x

419 Hoàng Đình Phúc Khoa Xây dựng x

420 Phạm Văn Hùng Khoa Xây dựng x

421 Tạ Đức Thịnh Khoa Xây dựng x

422 Đặng Quang Huy Khoa Xây dựng x

423 Bùi Anh Thắng Khoa Xây dựng x

424 Nguyễn Trọng Dũng Khoa Xây dựng x

425 Phạm Thanh Huyền Khoa Xây dựng x

426 Nguyễn Thị Hương Khoa Xây dựng x

427 Ngọ Thị Hương Trang Khoa Xây dựng x

428 Đinh Hải Nam Khoa Xây dựng x

429 Đặng Văn Phi Khoa Xây dựng x

430 Ngô Xuân Hùng Khoa Xây dựng x

431 Nguyễn Văn Trí Khoa Xây dựng x

432 Nguyễn Tài Tiến Khoa Xây dựng x

433 Đỗ Mạnh Tấn Khoa Xây dựng x

434 Phan Tuấn Anh Khoa Xây dựng x

435 Trần Mạnh Hùng Khoa Xây dựng x

436 Phạm Ngọc Anh Khoa Xây dựng x

437 Nguyễn Tiến Dũng Ban Quản lý các dự án x

438 Lại Thiên Nguyên Ban Quản lý các dự án x

439 Nguyễn Ngọc Dương Ban Quản lý các dự án x

440 Nguyễn Thị Sơn Ban Quản lý các dự án x

441 Nguyễn Thúy Hà Phòng Cơ sở vật chất x
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442 Nguyễn Thế Tĩnh Phòng Cơ sở vật chất x

443 Nguyễn Thị Thu Hà Phòng Cơ sở vật chất x

444 Lê Tiến Dũng Phòng Cơ sở vật chất x

445 Trần Thị Hương Phòng Cơ sở vật chất x

446 Nguyễn Duy Hiệp Phòng Cơ sở vật chất x

447 Tạ Văn Minh Phòng Cơ sở vật chất x

448 Trần Thiện Căn Phòng Cơ sở vật chất x

449 Ninh Ngọc Cương Phòng Cơ sở vật chất x

450 Nguyễn Đình Cường Phòng Cơ sở vật chất x

451 Nguyễn Thế Phòng Cơ sở vật chất x

452 Trịnh Thị Hợp Phòng Cơ sở vật chất x

453 Trần Thị Thu Huyền Phòng Cơ sở vật chất x

454 Nguyễn Thị Thúy Phòng Cơ sở vật chất x

455 Đoàn Thị Kim Quy Phòng Cơ sở vật chất x

456 Phạm Thị Hương Phòng Công tác chính trị - SV x

457 Nguyễn Thị Hồng Vân Phòng Công tác chính trị - SV x

458 Nguyễn Thùy Linh Phòng Công tác chính trị - SV x

459 Đào Thị Thơm Phòng Công tác chính trị - SV x

460 Trương Thúy Hà Phòng Công tác chính trị - SV x

461 Phan Thị Thúy Phòng Công tác chính trị - SV x

462 Chu Thị Thúy Nga Phòng Công tác chính trị - SV x

463 Dương Mai Yến Phòng Đẩm bảo chất lượng GD x

464 Ngô Thái Vinh Phòng Đẩm bảo chất lượng GD x

465 Dương Thị Hồng Đài Phòng Đẩm bảo chất lượng GD x

466 Lại Kim Cương Phòng Đào tạo đại học x

467 Nguyễn Văn Đức Phòng Đào tạo đại học x

468 Nguyễn Quốc Dũng Phòng Đào tạo đại học x

469 Nguyễn Thị Thanh Loan Phòng Đào tạo đại học x

470 Bùi Thị Mai Phòng Đào tạo đại học x

471 Đào Duy Nam Phòng Đào tạo đại học x

472 Phạm Thị Nguyên Phòng Đào tạo đại học x

473 Nguyễn Tuấn Thành Phòng Đào tạo đại học x

474 Nguyễn Thị Minh Thu Phòng Đào tạo đại học x

475 Nguyễn Thị Thanh Thủy Phòng Đào tạo đại học x

476 Đặng Thị Hồng Vân Phòng Đào tạo đại học x

477 Hà Ngọc Kiên Phòng đào tạo sau đại học x

478 Hoàng Thị Phương Dung Phòng đào tạo sau đại học x

479 Nguyễn Thị Vân Phòng đào tạo sau đại học x

480 Phạm Ngọc Hà Phòng đào tạo sau đại học x

481 Nguyễn Ngọc Sự Phòng Hành chính - Tổng hợp x

482 Nguyễn Đức Năng Phòng Hành chính - Tổng hợp x

483 Bùi Huy Văn Phòng Hành chính - Tổng hợp x

484 Lê Đức Minh Phòng Hành chính - Tổng hợp x

485 Lý Hồng Khanh Phòng Hành chính - Tổng hợp x

486 Nguyễn Quang Hải Phòng Hành chính - Tổng hợp x

487 Trần Văn Huyên Phòng Hành chính - Tổng hợp x

488 Hà Ngọc Trường Phòng Hành chính - Tổng hợp x

489 Lê Hoài Nam Phòng Hành chính - Tổng hợp x

490 Hoàng Văn Sinh Phòng Hành chính - Tổng hợp x

491 Phạm Văn Khương Phòng Hành chính - Tổng hợp x
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492 Phạm Trường Sơn Phòng Hành chính - Tổng hợp x

493 Dương Thành Quảng Phòng Hành chính - Tổng hợp x

494 Lưu Hữu Phước Phòng Hành chính - Tổng hợp x

495 Nguyễn Đức Toàn Phòng Hành chính - Tổng hợp x

496 Nguyễn Thị Nga Phòng Hành chính - Tổng hợp x

497 Nguyễn Thị Chi Phòng Hành chính - Tổng hợp x

498 Nguyễn Minh Thu Phòng Hành chính - Tổng hợp x

499 Nguyễn Thị Dàng Phòng Hành chính - Tổng hợp x

500 Hàn Văn Tưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp x

501 Chu Thế Mạnh Phòng Hành chính - Tổng hợp x

502 Nguyễn Thị Thắm Phòng Hành chính - Tổng hợp x

503 Trần Thị Lan Phương Phòng Hành chính - Tổng hợp x

504 Nguyễn Thị Phương Thảo Phòng Hợp tác quốc tế x

505 Nguyễn Thị Sim Phòng Hợp tác quốc tế x

506 Cao Thu Hoài Phòng Kế hoạch Tài chính x

507 Nhâm Quỳnh Giang Phòng Kế hoạch Tài chính x

508 Nguyễn Thu Hà Phòng Kế hoạch Tài chính x

509 Quách Thị Nhịp Phòng Kế hoạch Tài chính x

510 Trương Thị Thanh Huyền Phòng Kế hoạch Tài chính x

511 Nguyễn Thị Phương Thảo Phòng Kế hoạch Tài chính x

512 Đỗ Thủy Trà My Phòng Kế hoạch Tài chính x

513 Phạm Tuyết Mai Phòng Kế hoạch Tài chính x

514 Hoàng Thu Hằng Phòng Khoa học Công nghệ x

515 Nguyễn Thanh Hải Phòng Khoa học Công nghệ x

516 Phạm Đức Nghiệp Phòng Khoa học Công nghệ x

517 Trần Thị Hải Vân Phòng Khoa học Công nghệ x

518 Đoàn Thị Luyên Phòng Quan hệ CC&DN x

519 Nguyễn Hồng Hạnh Phòng Quan hệ CC&DN x

520 Quyền Minh Hoàng Phương Phòng Quan hệ CC&DN x

521 Nguyễn Thế Anh Phòng Quan hệ CC&DN x

522 Đặng Lê Văn Phòng Quan hệ CC&DN x

523 Hà Thị Liễu Phòng Tổ chức Cán bộ x

524 Lê Thị Thu Phòng Tổ chức Cán bộ x

525 Đoàn Nguyễn Thanh Hương Phòng Tổ chức Cán bộ x

526 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Phòng Xuất bản x

527 Võ Thị Công Chính Phòng Xuất bản x

528 Trịnh Trọng An Phòng Xuất bản x

529 Đỗ Khắc Điệp Trung tâm Dịch vụ x

530 Nguyễn Thị Hồng Trung tâm Dịch vụ x

531 Nguyễn Văn Hùng Trung tâm Dịch vụ x

532 Vũ Thế Hùng Trung tâm Dịch vụ x

533 Hà Tú Hương Trung tâm Dịch vụ x

534 Đinh Hữu Khánh Trung tâm Dịch vụ x

535 Nguyễn Văn Khẩn Trung tâm Dịch vụ x

536 Quách Thị Thu Phương Trung tâm Dịch vụ x

537 Nguyễn Xuân Thuận Trung tâm Dịch vụ x

538 Bùi Thị Kim Anh Trung tâm Dịch vụ x

539 Phan Thanh Chương Trung tâm Dịch vụ x

540 Trần Thị Dược Trung tâm Dịch vụ x



A+ A B C KĐG

Mức xếp loại chất lượng
TT Họ và tên Đơn vị

541 Phạm Thị Quy Trung tâm Dịch vụ x

542 Phạm Thị Thanh Tâm Trung tâm Dịch vụ x

543 Vũ Thị Phương Thùy Trung tâm Dịch vụ x

544 Lê Thị Thanh Xuân Trung tâm Dịch vụ x

545 Nguyễn Mai Hà Trung tâm Dịch vụ x

546 Nguyễn Thị Thu Trung tâm Dịch vụ x

547 Vũ Thị Hoài Thu Trung tâm ngoại ngữ - Tin học x

548 Đỗ Thị Thanh Thủy Trung tâm ngoại ngữ - Tin học x

549 Ngô Huyền Giang Trung tâm ngoại ngữ - Tin học x

550 Trịnh Thế Lực Trung tâm PT, TN CN cao x

551 Đặng Ngọc Cương Trung tâm Thông tin - TV x

552 Vũ Thị Ngọc Trung tâm Thông tin - TV x

553 Nguyễn Thị Thu Thủy Trung tâm Thông tin - TV x

554 Đào Thị Hồng Diệp Trung tâm Thông tin - TV x

555 Hoàng Thị Nga Trung tâm Thông tin - TV x

556 Phan Thị Phượng Trung tâm Thông tin - TV x

557 Ngô Thị Thanh Hương Trung tâm Thông tin - TV x

558 Trần Văn Duy Trung tâm Thông tin - TV x

559 Đỗ Thị Mường Trung tâm Thông tin - TV x

560 Hoàng Thị Thúy Trung tâm Thông tin - TV x

561 Hoàng Thị Hiền Trung tâm Thông tin - TV x

562 Đỗ Lệ Chi Trung tâm Thông tin - TV x

563 Nguyễn Hữu Độ Trung tâm Thông tin - TV x

564 Nguyễn Duy Hiếu Trung tâm Thông tin - TV x

565 Ngô Thị Hương Liên Trung tâm Thông tin - TV x

566 Bùi Thị Thanh Vân Trạm Y tế x

567 Mai Ngọc Liên Trạm Y tế x

568 Nguyễn Thị Thu Thụy Trạm Y tế x

569 Phạm Quang Ba Văn phòng Chương trình tiên tiến x

570 Vũ Thu Hường Văn phòng Chương trình tiên tiến x

571 Đỗ Thanh Dũng Văn phòng Chương trình tiên tiến x

572 Đồng Hữu Tiến Văn phòng Đại diện x

573 Trần Thị Mai Hương Văn phòng Đại diện x

574 Phạm Tố Uyên Văn phòng Đảng - Đoàn thể x

575 Phạm Thị Việt Nga Văn phòng Đảng - Đoàn thể x

576 Đặng Thị Hằng Nga Văn phòng Đảng - Đoàn thể x







A+ A B C KĐG

1 Nguyễn Khắc Lĩnh Khoa Cơ - Điện x

2 Phạm Trung Sơn Khoa Cơ - Điện x

3 Phạm Thị Thanh Loan Khoa Cơ - Điện x

4 Nguyễn Thế Hoàng Khoa Cơ - Điện x

5 Đoàn Công Luận Khoa Cơ - Điện x

6 Đào Hiếu Khoa Cơ - Điện x

7 Nguyễn Thế Lực Khoa Cơ - Điện x

8 Nguyễn Trường Giang Khoa Cơ - Điện x

9 Kim Ngọc Linh Khoa Cơ - Điện x

10 Nguyễn Thị Bích Hậu Khoa Cơ - Điện x

11 Đoàn Kim Bình Khoa Cơ - Điện x

12 Uông Quang Tuyến Khoa Cơ - Điện x

13 Phạm Tuấn Long Khoa Cơ - Điện x

14 Bùi Ngọc Hùng Khoa Cơ - Điện x

15 Đinh Văn Thắng Khoa Cơ - Điện x

16 Bùi Minh Hoàng Khoa Cơ - Điện x

17 Tống Ngọc Anh Khoa Cơ - Điện x

18 Nguyễn Sơn Tùng Khoa Cơ - Điện x

19 Đặng Vũ Đinh Khoa Cơ - Điện x

20 Nguyễn Văn Lại Khoa Cơ - Điện x

21 Cung Quang Khang Khoa Cơ - Điện x

22 Phạm Văn Tiến Khoa Cơ - Điện x

23 Hà Thị Chúc Khoa Cơ - Điện x

24 Phạm Minh Hải Khoa Cơ - Điện x

25 Trần Đức Huân Khoa Cơ - Điện x

26 Phan Thị Mai Phương Khoa Cơ - Điện x

27 Lê Thị Hồng Thắng Khoa Cơ - Điện x

28 Nguyễn Thị Liên Khoa Cơ - Điện x

29 Đào Thị Thủy Khoa Cơ - Điện x

30 Lê Thị Hồng Diệp Khoa Cơ - Điện x

31 Chu Mạnh Cường Khoa Cơ - Điện x

32 Đặng Viết Khuê Khoa Cơ - Điện x

33 Đào Thị Hiền Khoa Cơ - Điện x

34 Thái Hải Âu Khoa Cơ - Điện x

35 Trần Bá Trung Khoa Cơ - Điện x

36 Nguyễn Ánh Dương Khoa Cơ - Điện x

37 Đỗ Đức Thành Khoa Cơ - Điện x

38 Phạm Văn Đồng Khoa Công nghệ thông tin x

39 Đặng Hữu Nghị Khoa Công nghệ thông tin x

40 Hồ Thị Thảo Trang Khoa Công nghệ thông tin x

41 Nguyễn Thị Hữu Phương Khoa Công nghệ thông tin x

42 Nguyễn Thị Thanh Khoa Công nghệ thông tin x

Khoa
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A+ A B C KĐG
KhoaTT Họ và tên
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43 Phạm Thị Hải Vân Khoa Công nghệ thông tin x

44 Đào Anh Thư Khoa Công nghệ thông tin x

45 Đỗ Như Hải Khoa Công nghệ thông tin x

46 Phạm Đình Tân Khoa Công nghệ thông tin x

47 Nguyễn Tuấn Anh Khoa Công nghệ thông tin x

48 Đặng Quốc Trung Khoa Công nghệ thông tin x

49 Đào Thị Tuyết Khoa Công nghệ thông tin x

50 Dương Thị Tâm Khoa Công nghệ thông tin x

51 Ngô Hùng Long Khoa Công nghệ thông tin x

52 Phạm An Cương Khoa Công nghệ thông tin x

53 Trương Xuân Bình Khoa Công nghệ thông tin x

54 Bùi Thị Ánh Nguyệt Khoa Công nghệ thông tin x

55 Phạm Đức Hậu Khoa Công nghệ thông tin x

56 Bùi Thị Vân Anh Khoa Công nghệ thông tin x

57 Dương Chí Thiện Khoa Công nghệ thông tin x

58 Vũ Lan Phương Khoa Công nghệ thông tin x

59 Vương Thị Như Quỳnh Khoa Công nghệ thông tin x

60 Trần Thị Như Hoa Khoa Công nghệ thông tin x

61 Nguyễn Thị Phương Bắc Khoa Công nghệ thông tin x

62 Nguyễn Thùy Dương Khoa Công nghệ thông tin x

63 Nông Thị Oanh Khoa Công nghệ thông tin x

64 Phạm Quang Hiển Khoa Công nghệ thông tin x

65 Phạm Thị Nguyệt Khoa Công nghệ thông tin x

66 Nguyễn Thế Bình Khoa Công nghệ thông tin x

67 Lê Thanh Huệ Khoa Công nghệ thông tin x

68 Vũ Thị Kim Liên Khoa Công nghệ thông tin x

69 Đinh Bảo Ngọc Khoa Công nghệ thông tin x

70 Ngô Thị Phương Thảo Khoa Công nghệ thông tin x

71 Trần Mai Hương Khoa Công nghệ thông tin x

72 Nguyễn Quang Khánh Khoa Công nghệ thông tin x

73 Trần Thị Hòa Khoa Công nghệ thông tin x

74 Trần Trường Giang Khoa Công nghệ thông tin x

75 Diêm Thị Thùy Khoa Công nghệ thông tin x

76 Nguyễn Thị Phấn Khoa Công nghệ thông tin x

77 Đào Thị Hồng Thắm Khoa Công nghệ thông tin x

78 Nguyễn Đức Quân Khoa Công nghệ thông tin x

79 Nguyễn Thị Loan Khoa Công nghệ thông tin x

80 Bùi Thế Vinh Khoa Công nghệ thông tin x

81 Đoàn Khánh Hoàng Khoa Công nghệ thông tin x

82 Nguyễn Trường Linh Khoa Công nghệ thông tin x

83 Nguyễn Minh Hòa Khoa Dầu khí và Năng lượng x

84 Bùi Thị Ngân Khoa Dầu khí và Năng lượng x

85 Nguyễn Duy Mười Khoa Dầu khí và Năng lượng x

86 Nguyễn Thị Minh Hồng Khoa Dầu khí và Năng lượng x

87 Phan Thiên Hương Khoa Dầu khí và Năng lượng x

88 Trần Danh Hùng Khoa Dầu khí và Năng lượng x

89 Phan Thị Hồng Khoa Dầu khí và Năng lượng x

90 Vũ Hồng Dương Khoa Dầu khí và Năng lượng x



A+ A B C KĐG
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91 Nguyễn Trần Tuân Khoa Dầu khí và Năng lượng x

92 Doãn Thị Trâm Khoa Dầu khí và Năng lượng x

93 Nguyễn Văn Thành Khoa Dầu khí và Năng lượng x

94 Nguyễn Khắc Long Khoa Dầu khí và Năng lượng x

95 Trương Văn Từ Khoa Dầu khí và Năng lượng x

96 Tô Hữu Toàn Khoa Dầu khí và Năng lượng x

97 Bùi Thị Lệ Thủy Khoa Dầu khí và Năng lượng x

98 Phạm Xuân Núi Khoa Dầu khí và Năng lượng x

99 Phạm Trung Kiên Khoa Dầu khí và Năng lượng x

100 Ngô Thanh Hải Khoa Dầu khí và Năng lượng x

101 Vũ Văn Toàn Khoa Dầu khí và Năng lượng x

102 Lê Văn Nam Khoa Dầu khí và Năng lượng x

103 Nguyễn Văn Vinh Khoa Dầu khí và Năng lượng x

104 Trần Ngọc Tuân Khoa Dầu khí và Năng lượng x

105 Vũ Cúc Phương Khoa Dầu khí và Năng lượng x

106 Nguyễn Thu Thủy Khoa Dầu khí và Năng lượng x

107 Nguyễn Thị Thu Hằng Khoa Dầu khí và Năng lượng x

108 Trương Thị Chinh Khoa Dầu khí và Năng lượng x

109 Phạm Ngọc Kiên Khoa Dầu khí và Năng lượng x

110 Trần Văn Hữu Khoa Dầu khí và Năng lượng x

111 Đỗ Thành Sỹ Khoa Dầu khí và Năng lượng x

112 Tống Trần Anh Khoa Dầu khí và Năng lượng x

113 Trần Hữu Kiên Khoa Dầu khí và Năng lượng x

114 Đoàn Văn Huấn Khoa Dầu khí và Năng lượng x

115 Hồ Văn Sơn Khoa Dầu khí và Năng lượng x

116 Đào Thị Uyên Khoa Dầu khí và Năng lượng x

117 Nguyễn Thị Hải Yến Khoa Dầu khí và Năng lượng x

118 Bùi Thanh Bình Khoa Dầu khí và Năng lượng x

119 Hoàng Xuân Trường Khoa Giáo dục quốc phòng x

120 Nguyễn Văn Phong Khoa Giáo dục quốc phòng x

121 Nghiêm Công Đĩnh Khoa Giáo dục quốc phòng x

122 Trần Thanh Hanh Khoa Giáo dục quốc phòng x

123 Ngô Văn Dương Khoa Giáo dục quốc phòng x

124 Lê Thị Định Khoa Giáo dục quốc phòng x

125 Phạm Công Tú Khoa Giáo dục quốc phòng x

126 Đinh Công Đạt Khoa Khoa học cơ bản x

127 Trần Thị Trâm Khoa Khoa học cơ bản x

128 Lê Viết Tuấn Khoa Khoa học cơ bản x

129 Lã Ngọc Linh Khoa Khoa học cơ bản x

130 Nguyễn Huy Thông Khoa Khoa học cơ bản x

131 Trần Lan Hương Khoa Khoa học cơ bản x

132 Đỗ Tiến Thiết Khoa Khoa học cơ bản x

133 Nguyễn Trường Đông Khoa Khoa học cơ bản x

134 Chu Thị Hồng Hạnh Khoa Khoa học cơ bản x

135 Vũ Thị Hương Giang Khoa Khoa học cơ bản x

136 Hoàng Văn Tài Khoa Khoa học cơ bản x

137 Đỗ Việt Anh Khoa Khoa học cơ bản x

138 Phạm Thị Mai Anh Khoa Khoa học cơ bản x
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139 Phạm Tiến Dũng Khoa Khoa học cơ bản x

140 Lê Thị Duyên Khoa Khoa học cơ bản x

141 Nguyễn Mạnh Hà Khoa Khoa học cơ bản x

142 Nguyễn Thu Hà Khoa Khoa học cơ bản x

143 Đỗ Thị Hải Khoa Khoa học cơ bản x

144 Võ Thị Hạnh Khoa Khoa học cơ bản x

145 Hà Mạnh Hùng Khoa Khoa học cơ bản x

146 Nguyễn Thị Thu Hiền Khoa Khoa học cơ bản x

147 Vũ Duy Thịnh Khoa Khoa học cơ bản x

148 Lê Thị Vinh Khoa Khoa học cơ bản x

149 Nguyễn Viết Hùng Khoa Khoa học cơ bản x

150 Nguyễn Thị Kim Thoa Khoa Khoa học cơ bản x

151 Trần Đình Thước Khoa Khoa học cơ bản x

152 Nguyễn Thị Thu Phúc Khoa Khoa học cơ bản x

153 Lê Thị Thúy Hà Khoa Khoa học cơ bản x

154 Đặng Thanh Mai Khoa Khoa học cơ bản x

155 Nguyễn Hồng Vân Khoa Khoa học cơ bản x

156 Vũ Thanh Tâm Khoa Khoa học cơ bản x

157 Nguyễn Ánh Hoa Khoa Khoa học cơ bản x

158 Trịnh Thị Vân Khoa Khoa học cơ bản x

159 Nguyễn Thị Cúc Khoa Khoa học cơ bản x

160 Vũ Thái Linh Khoa Khoa học cơ bản x

161 Trần Thị Thu Hiền Khoa Khoa học cơ bản x

162 Nguyễn Thị Hằng Khoa Khoa học cơ bản x

163 Đào Xuân Hưng Khoa Khoa học cơ bản x

164 Phạm Ngọc Anh Khoa Khoa học cơ bản x

165 Lê Bích Phượng Khoa Khoa học cơ bản x

166 Hoàng Ngự Huấn Khoa Khoa học cơ bản x

167 Hà Hữu Cao Trình Khoa Khoa học cơ bản x

168 Nguyễn Thế Lâm Khoa Khoa học cơ bản x

169 Nguyễn Thu Hằng Khoa Khoa học cơ bản x

170 Lê Thị Hương Giang Khoa Khoa học cơ bản x

171 Nguyễn Thùy Linh Khoa Khoa học cơ bản x

172 Hồ Quỳnh Anh Khoa Khoa học cơ bản x

173 Nguyễn Xuân Chung Khoa Khoa học cơ bản x

174 Trần Thị Hà Khoa Khoa học cơ bản x

175 Đỗ Thị Hồng Hải Khoa Khoa học cơ bản x

176 Nguyễn Thị Hậu Khoa Khoa học cơ bản x

177 Đào Việt Thắng Khoa Khoa học cơ bản x

178 Nguyễn Thị Diệu Thu Khoa Khoa học cơ bản x

179 Tống Bá Tuấn Khoa Khoa học cơ bản x

180 Bùi Hữu Nguyên Khoa Khoa học cơ bản x

181 Nguyễn Thị Hà Khoa Khoa học cơ bản x

182 Đỗ Bảo Anh Phương Khoa Khoa học cơ bản x

183 Nguyễn Đạo Lý Nhân Phúc Khoa Khoa học cơ bản x

184 Ngô Thị Kim Chi Khoa Khoa học và KTĐC x

185 Phan Văn Bình Khoa Khoa học và KTĐC x

186 Bùi Vinh Hậu Khoa Khoa học và KTĐC x
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187 Nguyễn Quốc Hưng Khoa Khoa học và KTĐC x

188 Vũ Anh Đạo Khoa Khoa học và KTĐC x

189 Bùi Thị Thu Hiền Khoa Khoa học và KTĐC x

190 Phạm Minh Tuấn Khoa Khoa học và KTĐC x

191 Bùi Văn Bình Khoa Khoa học và KTĐC x

192 Nhữ Việt Hà Khoa Khoa học và KTĐC x

193 Phạm Thị Việt Nga Khoa Khoa học và KTĐC x

194 Nguyễn Thành Dương Khoa Khoa học và KTĐC x

195 Nguyễn Văn Hùng Khoa Khoa học và KTĐC x

196 Phạm Thị Ngọc Hà Khoa Khoa học và KTĐC x

197 Phùng Hữu Hải Khoa Khoa học và KTĐC x

198 Đào Đức Bằng Khoa Khoa học và KTĐC x

199 Vũ Thu Hiền Khoa Khoa học và KTĐC x

200 Nguyễn Văn Lâm Khoa Khoa học và KTĐC x

201 Trần Vũ Long Khoa Khoa học và KTĐC x

202 Trần Quang Tuấn Khoa Khoa học và KTĐC x

203 Dương Thị Thanh Thủy Khoa Khoa học và KTĐC x

204 Kiều Thị Vân Anh Khoa Khoa học và KTĐC x

205 Hà Thành Như Khoa Khoa học và KTĐC x

206 Đặng Thị Vinh Khoa Khoa học và KTĐC x

207 Phạm Trường Sinh Khoa Khoa học và KTĐC x

208 Nguyễn Trung Thành Khoa Khoa học và KTĐC x

209 Lê Thị Ngọc Tú Khoa Khoa học và KTĐC x

210 Nguyễn Hữu Trọng Khoa Khoa học và KTĐC x

211 Phan Viết Sơn Khoa Khoa học và KTĐC x

212 Khương Thế Hùng Khoa Khoa học và KTĐC x

213 Đỗ Mạnh An Khoa Khoa học và KTĐC x

214 Nguyễn Thị Thanh Thảo Khoa Khoa học và KTĐC x

215 Tạ Thị Toán Khoa Khoa học và KTĐC x

216 Phạm Thị Thanh Hiền Khoa Khoa học và KTĐC x

217 Lê Thị Thu Khoa Khoa học và KTĐC x

218 Hoàng Thị Thoa Khoa Khoa học và KTĐC x

219 Nguyễn Khắc Du Khoa Khoa học và KTĐC x

220 Lê Xuân Trường Khoa Khoa học và KTĐC x

221 Vũ Thị Hiền Khoa Khoa học và KTĐC x

222 Vũ Anh Thư Khoa Khoa học và KTĐC x

223 Đào Văn Nghiêm Khoa Khoa học và KTĐC x

224 Nguyễn Trường Tài Khoa Khoa học và KTĐC x

225 Dương Văn Bình Khoa Khoa học và KTĐC x

226 Nguyễn Ngọc Dũng Khoa Khoa học và KTĐC x

227 Vũ Văn Hưng Khoa Khoa học và KTĐC x

228 Phạm Như Sang Khoa Khoa học và KTĐC x

229 Nguyễn Duy Hưng Khoa Khoa học và KTĐC x

230 Nguyễn Đình Luyện Khoa Khoa học và KTĐC x

231 Nguyễn Xuân Phú Khoa Khoa học và KTĐC x

232 Bùi Thanh Tịnh Khoa Khoa học và KTĐC x

233 Hồ Thanh Bình Khoa Khoa học và KTĐC x

234 Phan Thị Thùy Dương Khoa Khoa học và KTĐC x
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235 Lưu Thị Thu Hà Khoa Kinh tế - QTKD x

236 Nguyễn Tiến Hưng Khoa Kinh tế - QTKD x

237 Phí Thị Kim Thư Khoa Kinh tế - QTKD x

238 Phạm Thu Hương Khoa Kinh tế - QTKD x

239 Phạm Minh Hải Khoa Kinh tế - QTKD x

240 Dương Thị Nhàn Khoa Kinh tế - QTKD x

241 Nguyễn Thị Minh Thu Khoa Kinh tế - QTKD x

242 Lê Thị Thu Hồng Khoa Kinh tế - QTKD x

243 Hoàng Thị Thủy Khoa Kinh tế - QTKD x

244 Nguyễn Thị Huyền Trang Khoa Kinh tế - QTKD x

245 Phan Minh Quang Khoa Kinh tế - QTKD x

246 Nguyễn Thị Hồng Loan Khoa Kinh tế - QTKD x

247 Phạm Thu Trang Khoa Kinh tế - QTKD x

248 Nguyễn Thị Ngọc Anh Khoa Kinh tế - QTKD x

249 Nguyễn Thanh Thảo Khoa Kinh tế - QTKD x

250 Nguyễn Thị Bích Ngọc Khoa Kinh tế - QTKD x

251 Đỗ Hữu Tùng Khoa Kinh tế - QTKD x

252 Trần Văn Hiệp Khoa Kinh tế - QTKD x

253 Nguyễn Lan Hoàng Thảo Khoa Kinh tế - QTKD x

254 Nguyễn Thu Hà Khoa Kinh tế - QTKD x

255 Phạm Ngọc Tuấn Khoa Kinh tế - QTKD x

256 Lê Thị Thu Hường Khoa Kinh tế - QTKD x

257 Nguyễn Đức Thắng Khoa Kinh tế - QTKD x

258 Phan Thị Thùy Linh Khoa Kinh tế - QTKD x

259 Nguyễn Thị Hường Khoa Kinh tế - QTKD x

260 Lê Đình Chiều Khoa Kinh tế - QTKD x

261 Phạm Kiên Trung Khoa Kinh tế - QTKD x

262 Nguyễn Văn Thưởng Khoa Kinh tế - QTKD x

263 Lê Văn Chiến Khoa Kinh tế - QTKD x

264 Phạm Thị Châu Giang Khoa Kinh tế - QTKD x

265 Nguyễn Thị Thu Dung Khoa Kinh tế - QTKD x

266 Trần Thị Khánh Vân Khoa Kinh tế - QTKD x

267 Vũ Ngọc Thịnh Khoa Kinh tế - QTKD x

268 Nguyễn Thị Kim Liên Khoa Kinh tế - QTKD x

269 Vũ Thị Như Quỳnh Khoa Kinh tế - QTKD x

270 Nguyễn Thị Kim Dung Khoa Lý luận chính trị x

271 Đỗ Thị Vân Hà Khoa Lý luận chính trị x

272 Lê Thị Yến Khoa Lý luận chính trị x

273 Trần Thị Lan Hương Khoa Lý luận chính trị x

274 Bùi Thị Thùy Dương Khoa Lý luận chính trị x

275 Ngô Văn Hưởng Khoa Lý luận chính trị x

276 Đào Thị Tuyết Khoa Lý luận chính trị x

277 Dương Thị Tuyết Nhung Khoa Lý luận chính trị x

278 Nguyễn Thị Thúy Hà Khoa Lý luận chính trị x

279 Lê Quốc Hiệp Khoa Lý luận chính trị x

280 Đặng Thị Thanh Trâm Khoa Lý luận chính trị x

281 Nguyễn Tuấn Vương Khoa Lý luận chính trị x

282 Nguyễn Thu Hương Khoa Lý luận chính trị x
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283 Đỗ Anh Sơn Khoa Mỏ x

284 Phạm Đức Hưng Khoa Mỏ x

285 Đào Văn Chi Khoa Mỏ x

286 Nguyễn Phi Hùng Khoa Mỏ x

287 Lê Tiến Dũng Khoa Mỏ x

288 Nguyễn Hồng Cường Khoa Mỏ x

289 Nguyễn Văn Quang Khoa Mỏ x

290 Đặng Phương Thảo Khoa Mỏ x

291 Vũ Thái Tiến Dũng Khoa Mỏ x

292 Lê Quang Phục Khoa Mỏ x

293 Đinh Thị Thanh Nhàn Khoa Mỏ x

294 Lê Thị Thu Hoa Khoa Mỏ x

295 Nguyễn Đình An Khoa Mỏ x

296 Phạm Văn Việt Khoa Mỏ x

297 Lê Quí Thảo Khoa Mỏ x

298 Trần Đình Bão Khoa Mỏ x

299 Đỗ Ngọc Hoàn Khoa Mỏ x

300 Nguyễn Hoàng Khoa Mỏ x

301 Nguyễn Viết Thắng Khoa Mỏ x

302 Trần Mạnh Tiến Khoa Mỏ x

303 Nguyễn Nam Hòa Khoa Mỏ x

304 Vũ Thị Chinh Khoa Mỏ x

305 Trần Văn Được Khoa Mỏ x

306 Phạm Thị Nhung Khoa Mỏ x

307 Phùng Tiến Thuật Khoa Mỏ x

308 Phạm Thanh Hải Khoa Mỏ x

309 Lê Việt Hà Khoa Mỏ x

310 Nguyễn Thị Tuyết Mai Khoa Mỏ x

311 Hoàng Thị Nga Khoa Mỏ x

312 Lê Thị Minh Hạnh Khoa Mỏ x

313 Bùi Thị Thuyết Khoa Mỏ x

314 Hoàng Hữu Đường Khoa Mỏ x

315 Nguyễn Như Hùng Khoa Mỏ x

316 Trần Thị Kim Hà Khoa Môi trường x

317 Phạm Khánh Huy Khoa Môi trường x

318 Trần Thị Thu Hương Khoa Môi trường x

319 Nguyễn Mai Hoa Khoa Môi trường x

320 Đỗ Thị Hải Khoa Môi trường x

321 Nguyễn Quang Minh Khoa Môi trường x

322 Đỗ Cao Cường Khoa Môi trường x

323 Trần Anh Quân Khoa Môi trường x

324 Đặng Thị Ngọc Thủy Khoa Môi trường x

325 Trần Thị Ngọc Khoa Môi trường x

326 Nguyễn Thị Hòa Khoa Môi trường x

327 Nguyễn Thị Hồng Khoa Môi trường x

328 Đào Trung Thành Khoa Môi trường x

329 Nguyễn Phương Đông Khoa Môi trường x

330 Nguyễn Thị Thu Huyền Khoa Môi trường x
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331 Vũ Thị Phương Thảo Khoa Môi trường x

332 Hoàng Thị Chung Khoa Môi trường x

333 Nguyễn Thị Cúc Khoa Môi trường x

334 Phan Thị Mai Hoa Khoa Môi trường x

335 Vũ Thị Lan Anh Khoa Môi trường x

336 Phạm Thị Thanh Hải Khoa Môi trường x

337 Trần Hồng Hà Khoa Môi trường x

338 Hạ Quang Hưng Khoa Môi trường x

339 Nguyễn Văn Bình Khoa Môi trường x

340 Phan Quang Văn Khoa Môi trường x

341 Dương Anh Quân Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

342 Pham Văn Hiệp Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

343 Trần Thị Tuyết Vinh Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

344 Nguyễn Danh Đức Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

345 Trần Vân Anh Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

346 Trần Thanh Hà Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

347 Lê Thanh Nghị Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

348 Phạm Thị Thanh Hòa Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

349 Đoàn Thị Nam Phương Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

350 Dương Vân Phong Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

351 Nguyễn Văn Sáng Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

352 Lê Thị Thanh Tâm Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

353 Phạm Ngọc Quang Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

354 Nguyễn Hà Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

355 Phạm Trung Dũng Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

356 Nguyễn Thị Kim Thanh Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

357 Trần Thuỳ Linh Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

358 Phạm Công Khải Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

359 Vương Trọng Kha Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

360 Lê Thị Thu Hà Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

361 Võ Ngọc Dũng Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

362 Phạm Thị Làn Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

363 Cao Xuân Cường Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

364 Lê Văn Cảnh Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

365 Hoàng Ngọc Hà Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

366 Nguyễn Quang Minh Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

367 Lê Ngọc Giang Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

368 Nguyễn Thị Thu Hương Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

369 Hoàng Anh Tuấn Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

370 Trương Minh Hùng Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

371 Trần Anh Tuấn Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

372 Nguyễn Thị Dung Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

373 Trần Đình Thành Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

374 Nguyễn Thế Công Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

375 Phạm Thị Kim Thoa Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

376 Đặng Thị Hoàng Nga Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

377 Đinh Hải Nam Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

378 Trần Xuân Miễn Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x
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379 Phùng Minh Sơn Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

380 Nguyễn Thị Hiền Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

381 Nguyễn Thị Mến Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

382 Cù Thị Thu Hà Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

383 Nguyễn Quang Thắng Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

384 Tạ Thị Thu Hường Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

385 Trần Thị Hương Giang Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

386 Phạm Hà Thái Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

387 Lê Thu Trang Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

388 Nguyễn Bá Duy Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

389 Nguyễn Minh Hải Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

390 Bùi Khắc Luyên Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

391 Nguyễn Thái Chinh Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

392 Vũ Đình Toàn Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

393 Kim Thị Thu Hương Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

394 Nguyễn Văn Lâm Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ x

395 Tăng Văn Lâm Khoa Xây dựng x

396 Phạm Thị Nhàn Khoa Xây dựng x

397 Lê Huy Việt Khoa Xây dựng x

398 Ngô Xuân Hùng Khoa Xây dựng x

399 Võ Trọng Hùng Khoa Xây dựng x

400 Ngô Doãn Hào Khoa Xây dựng x

401 Đào Viết Đoàn Khoa Xây dựng x

402 Nguyễn Duyên Phong Khoa Xây dựng x

403 Nguyễn Chí Thành Khoa Xây dựng x

404 Đỗ Ngọc Thái Khoa Xây dựng x

405 Nguyễn Tài Tiến Khoa Xây dựng x

406 Phạm Văn Hùng Khoa Xây dựng x

407 Nguyễn Trọng Dũng Khoa Xây dựng x

408 Đặng Quang Huy Khoa Xây dựng x

409 Bùi Anh Thắng Khoa Xây dựng x

410 Ngọ Thị Hương Trang Khoa Xây dựng x

411 Phạm Thanh Huyền Khoa Xây dựng x

412 Nguyễn Thị Hương Khoa Xây dựng x

413 Đinh Hải Nam Khoa Xây dựng x

414 Đặng Văn Phi Khoa Xây dựng x

415 Nguyễn Văn Trí Khoa Xây dựng x

416 Đỗ Mạnh Tấn Khoa Xây dựng x

417 Phan Tuấn Anh Khoa Xây dựng x

418 Trần Mạnh Hùng Khoa Xây dựng x

419 Phạm Ngọc Anh Khoa Xây dựng x

420 Nguyễn Thị Thúy Hà Phòng Cơ sở vật chất x

421 Nguyễn Thế Tĩnh Phòng Cơ sở vật chất x

422 Nguyễn Thị Thu Hà Phòng Cơ sở vật chất x

423 Lê Tiến Dũng Phòng Cơ sở vật chất x

424 Trần Thị Hương Phòng Cơ sở vật chất x

425 Nguyễn Duy Hiệp Phòng Cơ sở vật chất x

426 Tạ Văn Minh Phòng Cơ sở vật chất x
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427 Trần Thiện Căn Phòng Cơ sở vật chất x

428 Ninh Ngọc Cương Phòng Cơ sở vật chất x

429 Nguyễn Đình Cường Phòng Cơ sở vật chất x

430 Nguyễn Thế Phòng Cơ sở vật chất x

431 Trịnh Thị Hợp Phòng Cơ sở vật chất x

432 Trần Thị Thu Huyền Phòng Cơ sở vật chất x

433 Nguyễn Thị Thúy Phòng Cơ sở vật chất x

434 Đoàn Thị Kim Quy Phòng Cơ sở vật chất x

435 Phạm Thị Sâm Phòng Cơ sở vật chất x

436 Phạm Thị Hương Phòng Công tác chính trị - SV x

437 Nguyễn Thị Hồng Vân Phòng Công tác chính trị - SV x

438 Đào Thị Thơm Phòng Công tác chính trị - SV x

439 Nguyễn Thùy Linh Phòng Công tác chính trị - SV x

440 Trương Thúy Hà Phòng Công tác chính trị - SV x

441 Phan Thị Thúy Phòng Công tác chính trị - SV x

442 Chu Thị Thúy Nga Phòng Công tác chính trị - SV x

443 Lại Kim Cương Phòng Đào tạo Đại học x

444 Nguyễn Văn Đức Phòng Đào tạo Đại học x

445 Nguyễn Quốc Dũng Phòng Đào tạo Đại học x

446 Nguyễn Thị Thanh Loan Phòng Đào tạo Đại học x

447 Bùi Thị Mai Phòng Đào tạo Đại học x

448 Đào Duy Nam Phòng Đào tạo Đại học x

449 Phạm Thị Nguyên Phòng Đào tạo Đại học x

450 Nguyễn Tuấn Thành Phòng Đào tạo Đại học x

451 Nguyễn Thị Minh Thu Phòng Đào tạo Đại học x

452 Nguyễn Thị Thanh Thủy Phòng Đào tạo Đại học x

453 Đặng Thị Hồng Vân Phòng Đào tạo Đại học x

454 Hà Ngọc Kiên Phòng Đạo tạo sau đại học x

455 Hoàng Thị Phương Dung Phòng Đạo tạo sau đại học x

456 Nguyễn Thị Vân Phòng Đạo tạo sau đại học x

457 Phạm Ngọc Hà Phòng Đạo tạo sau đại học x

458 Dương Mai Yến Phòng ĐBCLGD x

459 Ngô Thái Vinh Phòng ĐBCLGD x

460 Dương Thị Hồng Đài Phòng ĐBCLGD x

461 Nguyễn Đức Năng Phòng Hành chính - Tổng hợp x

462 Bùi Huy Văn Phòng Hành chính - Tổng hợp x

463 Lê Đức Minh Phòng Hành chính - Tổng hợp x

464 Lý Hồng Khanh Phòng Hành chính - Tổng hợp x

465 Nguyễn Quang Hải Phòng Hành chính - Tổng hợp x

466 Trần Văn Huyên Phòng Hành chính - Tổng hợp x

467 Hà Ngọc Trường Phòng Hành chính - Tổng hợp x

468 Lê Hoài Nam Phòng Hành chính - Tổng hợp x

469 Hoàng Văn Sinh Phòng Hành chính - Tổng hợp x

470 Phạm Văn Khương Phòng Hành chính - Tổng hợp x

471 Phạm Trường Sơn Phòng Hành chính - Tổng hợp x

472 Dương Thành Quảng Phòng Hành chính - Tổng hợp x

473 Lưu Hữu Phước Phòng Hành chính - Tổng hợp x

474 Nguyễn Đức Toàn Phòng Hành chính - Tổng hợp x
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475 Nguyễn Thị Nga Phòng Hành chính - Tổng hợp x

476 Nguyễn Thị Chi Phòng Hành chính - Tổng hợp x

477 Nguyễn Minh Thu Phòng Hành chính - Tổng hợp x

478 Nguyễn Thị Dàng Phòng Hành chính - Tổng hợp x

479 Hàn Văn Tưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp x

480 Chu Thế Mạnh Phòng Hành chính - Tổng hợp x

481 Nguyễn Thị Thắm Phòng Hành chính - Tổng hợp x

482 Trần Thị Lan Phương Phòng Hành chính - Tổng hợp x

483 Nguyễn Thị Phương Thảo Phòng Hợp tác quốc tế x

484 Nguyễn Thị Sim Phòng Hợp tác quốc tế x

485 Cao Thu Hoài Phòng Kế hoạch Tài chính x

486 Nhâm Quỳnh Giang Phòng Kế hoạch Tài chính x

487 Nguyễn Thu Hà Phòng Kế hoạch Tài chính x

488 Quách Thị Nhịp Phòng Kế hoạch Tài chính x

489 Trương Thị Thanh Huyền Phòng Kế hoạch Tài chính x

490 Nguyễn Thị Phương Thảo Phòng Kế hoạch Tài chính x

491 Đỗ Thủy Trà My Phòng Kế hoạch Tài chính x

492 Phạm Tuyết Mai Phòng Kế hoạch Tài chính x

493 Phạm Đức Nghiệp Phòng KHCN x

494 Trần Thị Hải Vân Phòng KHCN x

495 Hoàng Thu Hằng Phòng KHCN x

496 Nguyễn Thanh Hải Phòng KHCN x

497 Đoàn Thị Luyên Phòng Quan hệ CC và DN x

498 Nguyễn Hồng Hạnh Phòng Quan hệ CC và DN x

499 Quyền Minh Hoàng Phương Phòng Quan hệ CC và DN x

500 Nguyễn Thế Anh Phòng Quan hệ CC và DN x

501 Đặng Lê Văn Phòng Quan hệ CC và DN x

502 Hà Thị Liễu Phòng Tổ chức - Cán bộ x

503 Lê Thị Thu Phòng Tổ chức - Cán bộ x

504 Đoàn Nguyễn Thanh Hương Phòng Tổ chức - Cán bộ x

505 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Phòng Xuất bản x

506 Võ Thị Công Chính Phòng Xuất bản x

507 Trịnh Trọng An Phòng Xuất bản x

508 Bùi Thị Thanh Vân Trạm y tế x

509 Mai Ngọc Liên Trạm y tế x

510 Nguyễn Thị Thu Thụy Trạm y tế x

511 Đỗ Khắc Điệp Trung tâm dịch vụ x

512 Nguyễn Thị Hồng Trung tâm dịch vụ x

513 Nguyễn Văn Hùng Trung tâm dịch vụ x

514 Vũ Thế Hùng Trung tâm dịch vụ x

515 Hà Tú Hương Trung tâm dịch vụ x

516 Đinh Hữu Khánh Trung tâm dịch vụ x

517 Nguyễn Văn Khẩn Trung tâm dịch vụ x

518 Quách Thị Thu Phương Trung tâm dịch vụ x

519 Nguyễn Xuân Thuận Trung tâm dịch vụ x

520 Bùi Thị Kim Anh Trung tâm dịch vụ x

521 Phan Thanh Chương Trung tâm dịch vụ x

522 Trần Thị Dược Trung tâm dịch vụ x
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523 Phạm Thị Quy Trung tâm dịch vụ x

524 Phạm Thị Thanh Tâm Trung tâm dịch vụ x

525 Vũ Thị Phương Thùy Trung tâm dịch vụ x

526 Lê Thị Thanh Xuân Trung tâm dịch vụ x

527 Nguyễn Mai Hà Trung tâm dịch vụ x

528 Nguyễn Thị Thu Trung tâm dịch vụ x

529 Vũ Thị Hoài Thu Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học x

530 Đỗ Thị Thanh Thủy Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học x

531 Ngô Huyền Giang Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học x

532 Trịnh Thế Lực Trung tâm PTTN CN cao x

533 Vũ Thị Ngọc Trung tâm Thông tin - Thư viện x

534 Đặng Ngọc Cương Trung tâm Thông tin - Thư viện x

535 Nguyễn Duy Hiếu Trung tâm Thông tin - Thư viện x

536 Nguyễn Thị Thu Thủy Trung tâm Thông tin - Thư viện x

537 Hoàng Thị Thúy Trung tâm Thông tin - Thư viện x

538 Đỗ Lệ Chi Trung tâm Thông tin - Thư viện x

539 Hoàng Thị Nga Trung tâm Thông tin - Thư viện x

540 Đỗ Thị Mường Trung tâm Thông tin - Thư viện x

541 Ngô Thị Thanh Hương Trung tâm Thông tin - Thư viện x

542 Hoàng Thị Hiền Trung tâm Thông tin - Thư viện x

543 Trần văn Duy Trung tâm Thông tin - Thư viện x

544 Phan Thị Phượng Trung tâm Thông tin - Thư viện x

545 Đào Thị Hồng Diệp Trung tâm Thông tin - Thư viện x

546 Phạm Quang Ba Văn phòng Chương trình tiên tiến x

547 Vũ Thu Hường Văn phòng Chương trình tiên tiến x

548 Đỗ Thanh Dũng Văn phòng Chương trình tiên tiến x

549 Trần Thị Mai Hương Văn phòng Đại diện x

550 Đồng Hữu Tiến Văn phòng Đại diện x

551 Phạm Thị Việt Nga VP Đảng - Đoàn thể x

552 Phạm Tố Uyên VP Đảng - Đoàn thể x

553 Đặng Thị Hằng Nga VP Đảng - Đoàn thể x

554 Nguyễn Tiến Dũng Ban quản lý các dự án x

555 Lại Thiên Nguyên Ban quản lý các dự án x

556 Nguyễn Ngọc Dương Ban quản lý các dự án x

557 Nguyễn Thị Sơn Ban quản lý các dự án x
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